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TÌNH YÊU TÓ QUÓC
(Tho thát ngôn bát cú
và tứ tuyệt luật Đuòng)
Yêu cãu cấn đạt
		X
· Nhận biết được một số yếu tô' thi luật của thơ thất ngôn bát cú và
thơ tứ tuyệt luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vân, nhịp, đối.
· Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua
từ ngữ, hình ành, bố cục, mạch càm xúc; nhận biết và phân tích
được tình càm, càm xúc, càm hứng chù đạo cùa người viết thể hiện
qua vãn bàn.
· Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình càm hoác cách sống
cùa bàn thân sau khi đọc tác phẩm vãn học.
· Nhận biết được độc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ đào ngữ và
câu hỏi tu từ.
· Viết được bài văn kể lại một hoạt động xâ hội có dùng yếu tô' miêu
tả hay biểu cỏm hoặc cà hai yếu tố ấy trong vãn bàn.
· Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình cùa người khác.
· Yêu quê hương đất nước, tự hào với truyền thống đấu tranh giữ
nước của dân tộc.
?
cẽ/uífiạ ta cá thể làm
ạì đẻ thế' ỉùệii tùìA ụêit
• c^ẩ (f-noc?
Dân tộc Việt Nam là một dãn
tộc anh hùng và có truyền thống
yêu nước. Tình yêu Tổ quốc của
nhân dãn ta được thề hiện qua
các thời kì đấu tranh xây dựng
và bảo vệ đất nước. Tinh yêu ấy
cũng được thể hiện qua các áng vân thơ bất hủ.
Trong bài này, các em sẽ được học các bài thơ thất ngôn bát cú và thơ
tứ tuyệt luât Đường viết vé tình yêu Tổ quốc của cha ông để tự hào vê
truyền thống của dân tộc và hiểu vẻ đẹp của hai thể thơ này.
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[bookmark: bookmark0]TRI THỨC NGỮ VĂN
Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường
Thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt luật Đường lá các thể thơ làin theo những nguyên tắc tlu luật chặt chẽ được đặt ra hr thời Đường.
Thơ thất ngôn bát củ: Mỗi bài có tám càu, mỗi càu có bãy chữ. Thơ thắt ngôn tứ tuyệt: Mỗi bài có bốn càu, mỗi càu có bày chữ. Tlu luật của thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt thể hiện qua bổ cục, luật, niêm, vần, đoi
Bố cục của một bài thơ thất ngôn bát cú hay tứ tuyệt đều gồm bốn phần:
Bố cục bài thơ thất ngôn bát củ thưởng được clua theo các cặp càu: Đề (càu 1, 2: mở đầu và bắt đầu phát triển ý của bãi thơ); Thực (càu 3, 4 triển khai ý của đề tải, miêu tã cụ thể về tinh cảnh, sự việc); Luận (câu 5. 6: mở rộng, phát triển ý nghĩa vốn có hoặc đi sàu hơn vào tàm trạng, càm xúc); Kết (câu 7. 8: thâu tóm ý nghĩa cả bái và kết ý). Tuy vậy, bố cục bài thơ that ngôn bát củ cũng có thè chia theo những cách khác (vi dụ: bon càu đẩu - bốn càu cuối; sáu càu đằu - hai càu cuối. .).
Bố cục bài thơ that ngôn tứ tuyệt thường được chia làm bốn phần: Khai (càu 1: khai mờ ý của bái thơ); Thừa (càu 2. thường lán rõ thèm ý và mạch câm xúc của phẩn Khai), Chuyền (càu 3 chuyển ý), Hợp (càu 4 kềt ỷ). Nhưng cũng có thể clúa bố cục bài thơ thuộc thể này thanh hai phần: càu 1-2; càu 3-4.
Luật. Luật thơ là cách sắp đặt tiếng bằng, tiếng trắc trong các câu của một bài thơ Luật băng trắc cũa thơ tliàt ngón bát cú, hoặc tliàt ngôn tir tuyệt thường được tóm tăt bằng càu: “nhất - tam - ngũ bất luận, nhị - tứ - lục phân minh”, tức là các tiếng (âm hết) thứ nhát, thứ ba, thứ năm hong câu không cần sắp xếp theo đùng luật bang trắc; còn các tiêng thứ hai, thứ hr, thứ sáu b ong càu cần thẻ hiện luật bằng/ trắc rõ ràng. Nếu beng thứ hai của càu một lá tiếng thanh bằng (thanh ngang hoặc thanh huyền) thi gọi là luật bằng Vi dụ: tiếng “thu” trong càu một bài thơ Thu điểu của Nguyễn Khuyến: Ao thu lạnh lẽo nước trong veo cho biết bài thơ bát củ này làm theo luật bang Neu tiếng thứ hai của càu một là tiêng thanh trắc (các thanh sắc, hỏi, ngã, nặng) thi gọi là luật trắc. Vi dụ: tiếng “dạ” trong câu một bãi thơ JVgMivn tiêu của Hồ Chi Minh: Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chinh viên, cho biết bải thơ tứ tuyệt này làm theo luật trắc.
Niêm: Sự kết dinh về âm luật cũa hai câu thơ trong bài thơ luật Đường được gọi là niêm. Hai cảu thơ được gọi là mèm vói nhau khi tiếng thứ hai cùa hai câu cùng theo một luật, hoặc cùng là bang, hoặc cùng là trắc; như vậy, bằng niêm vói bằng, trắc niêm với trắc. Thơ thất ngôn bát cú quy định niêm luật như sau: cảu 1 niêm vói càu 8; càu 2
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mèm với càu 3; càu 4 niêm VỚI càu 5; càu 6 niêm với càu 7; câu 8 lại niêm VỚI câu 1. Thơ thất ngôn tứ tuyệt quy định câu 1 mèm với càu 4; càu 2 niêm vói câu 3.
vần: Cách gieo vẩn của thơ luật Đường là cà bài thơ clù hiệp theo một vần (còn gọi là độc vận), vần gieo ở cuối càu thơ đầu và cuối các càu chẵn (vần chân), vần được sử dụng thường là vần bằng.
Nhịp Cách ngắt nhịp của càu thơ thường là 2/2/3 hoặc 4/3 đối với thơ thất ngôn và 2/3 đối vói thơ ngũ ngôn.
Đổi Cách đặt càu sóng đôi sao cho ý và chữ trong hai càu ấy càn xứng với nhau. Thơ thất ngôn bãt cú quy định càu thiT 3 đối VÓI càu thứ 4, càu thứ 5 đối với câu thứ 6. Thơ tứ tuyệt không có quy định đoi cụ thè và khat khe như thơ that ngôn bát cú.
Bàng luật, niêm, vấn, đối trong thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt
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Lưu ỷ: Nhũng tiếng cùng màu trong bâng trên mèm với nhau
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[bookmark: bookmark4]Đào ngữ: đặc điểm và tác dụng
Đào ngữ lả biện pháp tu tú thay đổi vị tri thành phần trong cụm từ, trong càu đế nhấn mạnh ý nghĩa, làm cho sự diễn đạt thèm sinh động, gọi càn và giàu âm hường.
Vi dụ:
Cùi một cành khô lạc mấy dòng
(Huy Cân, Tràng giang)
Việc thay đổi vị tri tứ “củi” trong cụm tứ “củi một cành khỏ” (cách diễn đạt thòng thường lả “một cánh củi khô”) có tác dụng nhấn mạnh hình ánh sự vật, làm cho diễn đạt thèm gọi căm và giàu àm hưởng
[bookmark: bookmark6]Câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng
Câu hỏi tu từ là càu hỏi không nhằm mục đích tim kiếm càu tra lói mà được sử dụng đế nhấn manh nội dung người nói, ngươi viết muốn gửi gắm.
Vi dụ:
"A/ẹ? mình đang đợi mình ờ nhà" — con bào — “Làm sao có thè rời mẹ mà đên được?
(Ra-bin-đờ-ra-nát Ta-go, Mày và sóng)
Càu hỏi tu từ “Làm sao cỏ the rời me mã đển được?” được sử dụng để nhấn mạnh tinh căm yêu thương và sự gắn bo cùa em be danh cho mẹ
[bookmark: bookmark8]VÃN BẢN 1
NAM QUỐC SƠN HÀ'
[image: ]
Tim đọc thông tin về cuộc kháng chiến chống quàn Tống của nhà Lý và trận chiến dọc phòng tuyển sông Như Nguyệt dưới sự clù huy của Lý Thường Kiệt (năm 1077).
' Cho đến nay, vân chưa xác định được chính xác ai là tác già bài thơ này. Sử cù chép ràng: năm 1077, quân Tống xâm lược nước ta, vua Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt (1019- 1105), một trong nhửng danh tướng xuắt sắc nhẩt thời Lý, đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt (một khúc cùa sông Cáu, nay thuộc tỉnh Bâc Ninh). Bỏng một đêm, quân sĩ chợt nghe tiếng ngâm bài thơ này trong đén thờ Trương Hống và Trương Hát (hai vị tướng giỏi thời Triệu Quang Phục).
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^Trài nghiệm cùng vỏn bàn
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Âm Hán Việt:
Nam quốc son hà Nam để cư.
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư W
Như hà nghịch lỗ lai xàm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thù bại hư.
Dịch nghĩa:
NÚI SÔNG NƯỚC NAM
Núi sòng nước Nam thi vua Nam ở,
Cương giới đã glu rành rành trên sách ười
Cớ sao lũ giặc bạo ngược kia dám tới xàm phạm?
Chùng bay hãy chư xem, thế náo cũng chuốc lấy bại vong.
Dịch thơ:
Đất nước Dại Nam, Nam đế ngự
Sách trơi định phận rõ non sông
Cớ sao nghi ch tăc sang xâm phạm?
Bay hăy chờ COI chuốc bại '. ong
(In trong Tồng tập vàn học Việt Nam, tập một, Ngô Linh Ngọc dịch,
NXB Khoa học Xã hội, 1980)
í Suy ngẫm và phàn hói
1. Những dấu hiệu náo giúp em nhãn biết Nam quốc sơn hà là một bài thơ thất ngòn tứ tuyệt luật Đường?
2. Qua hai câu đầu, tác giả muốn khẳng định điều gi? Tir đó, cho biết:
a Tác dụng của cách dùng từ, ngăt nhip bong càu: Nam quốc sơn hà Nam đề cư
b Tãc dụng cùa việc nói đến “thiên thư” (sách trời) trong càu thơ thử hai.
3. Ờ hai càu cuối, tác giá nói về điều gi, nói vói ai và bằng thài độ, tinh câm như the não0
4. Xác định bố cục của bài thơ Cho biết: bài thơ được làm theo luật bằng hay luật trắc và đã tuân thủ quy địnli vể luật, niêm, van, đoi của một bài thơ that ngôn tữ tuyệt luật Đường như thế nào°
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5. Nêu chủ đề và căn hửng chú đạo của bài thơ
6. Nam quốc sơn hà thường được xem là một “bản tuyên ngôn độc lập” bằng thơ trong
vãn học Việt Nam và còn được gọi lả bài thơ “Thẩn”. Hãy phát biểu ý kiến cùa em
về điều này.
7. Néu một số cứ liệu lấy tữ lịch sử hoặc tÌT văn chương cho thấy tinh thần và
ý chi hong bái thơ Nam quốc sơn hà đã hớ thành một tniyèn thong vẻ vang của
dân tộc ta.
VÃN BÀN 2
QUA ĐÈO NGANG’
[bookmark: bookmark11]Bà Huyện Thanh Quan
Bà Huyện Thanh Quan tên thật lả Nguyên Thị Hlnh (chưa rõ năm sinh, nảm
mất), sống vào thế kì XIX, què ờ lảng Nghi Tâm, nay thuộc quận Tây Hó, Hà Nội.
Chóng bả làm tri huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Binh, do đó bà có tên gọi là
Bà Huyện Thanh Quan. Bà là một trong những nữ sĩ tài hoa hiếm có, hiện còn
để lại 6 bài thơ luật Đường, trong đó có bài Qua Đèo Ngang.
Em đã biết những thông tin gi về địa danh Đèo Ngang? Hãy clua sẽ với cã lóp
wtasgg)
Bước tói Đèo Ngang, bóng xể tà,
Cò cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều1 2 vài chú,
Lác đác bèn sông, chợ mấy nhà 9
~ĩướittỊ tifttftq
W Em hình dung như thế nào vé cảnh Đèo Ngang trong bốn câu thơ đáu?
1 Đèo Ngang: thuộc dãy núi Hoành Sơn (một nhánh cùa dãy núi Trường Sơn), chạy thẳng ra biển, phân chia địa giới hai tinh Quảng Bình và Hà Tinh.
2 Tiểu: người chuyên làm nghé đốn cùi.
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Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc1, Thương nhà mòi miệng, cái gia gia2. Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, Một mãnh tinh riêng, ta vói ta.
(In trong Hợp tuyền thơ vởn Việt Nam, tập ba, NXB Vãn hoá, 1963)
HR. Suy ngẫm và phàn hổi
1. Xác định thề thơ của bài Qua Đèo Ngang vã cho biết cơ sờ để em xác định như vậy.
2. Cành Đèo Ngang được gợi tà như thế náo h ong bốn càu thơ đầu9 Cảnh đó góp phần thẻ lũện tàm trạng gi ciia tác giã?
3. Trong cãc cặp càu 3 - 4 vả 5 - 6, tác gỉã đã sir dung những biện pháp tu tữ nào? Nêu tác dụng cùa chúng
4. Cách ngắt nhịp của càu thơ thử bày có gi đặc biệt’? Cách ngắt nhịp đó giúp em hĩnh dung như thế nào về tàm trạng của tác giả?
5. Em hiểu the nào ve nội dung cùa câu thơ cuối?
6. Xác địnli bố cục của bài thơ. Cho biết bái thơ được làm theo luật bằng hay luật trắc và đã tuân thủ quy đinh vể luật, niêm, vần, đồi cùa một bài thơ tliất ngôn bát cú luật Đường như thể nào°
7. Xác đinh cảm hứng chú đạo của bái thơ.
ĐỌC KỂT NỐI CHỦ ĐIỂM
LÒNG YÊU NƯỚC CÙA NHÃN DÃN TA3
[bookmark: bookmark13]HỔ Chi Minh
'TràĩnVhlệ^^gVânbàn^
Dàn ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quỳ báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi klu To quốc bị xàm lăng, lá tinh thần ấy lại sòi noi, nó kết thanh
1 Con quốc quốc (con cuốc cuốc): chim đỏ quyên hay còn gọi là chim cuốc.
2 Cái gia gia (cởi da da): chim đa đa hay còn gọi là gà gô.
’ Nhan đé do nhóm biên soạn đặt.
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một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chim tất cả lũ bán nước và cướp nước.
Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước cùa dàn ta. Chủng ta cỏ quyền tự hào vi những h ang lịch sữ vẽ vang thời đại Bá Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lẻ Lợi, Quang Trung,. Chúng ta phải glu nhớ còng lao của các vị anh hung dàn tộc. vi các vị ấy là tiêu biếu của một dàn tộc anh hùng.
Đồng bão ta ngây nay cũng rat xứng đáng với tò hên ta ngày trước Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trê thơ, từ những kiểu bào1 ở nước ngoài đến những đồng bào ờ vùng tạm bị chiếm* 2 3, từ nhàn dàn miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yẻu nước, ghét giặc. Từ nhũng clúến sĩ ngoái mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặngJ tiêu diệt gi ặc, đển những còng chức4 ở hậu phương5 nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, tư những phụ nữ khuyên chong con đi tòng quàn mà mi nil till xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ sãn sóc yêu thương bộ đội như con đè cùa mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dàn tlú đua tăng gia sàn xuất, không quản khó nhọc đế giúp một phần vào kháng clìiến, cho đèn những đồng bào điền chủ6 * quyên’ đất mộng cho Chính phù. Nhũng cừ clù cao quý đó. tuy khác nhau noi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nán yêu nước
Tinh thần yêu nước cũng như cac thư của quý cỏ khi được trưng bày trong tủ kinh, trong binh pha lẻ, rõ ràng dễ thấy Nhưng cíing co khi cất giấu kin đáo trong rương8, trong hóm Bồn phận của chủng ta lá làm cho nhũng cùa quý kin đáo ẩy được đưa ra trưng bày. Nghĩa lả phài ra sức giãi tliich, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yèu nước cùa tắt cã mọi người đêu được thực hanh vào còng việc yèu nước, còng việc kháng chiến
(Trích Hố Chi Minh toàn tập, tập sáu, NX B Sự thật, 1986)
' Kiểu bào: người dân một nước sinh sống ở nước ngoài.
2 Vùng tạm bị chiếm: vùng đất đang bị thực dân Pháp tạm thời chiém đóng trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954).
3 Đặng: để.
4 Công chức người làm việc trong cãc cơ quan nhà nước.
5 Hậu phương: vùng ở phía sau tiến tuyến, xa nơi có chiến sự, là nơi để xây dựng lực lượng, huy động sức người, sức cùa để phục vụ cho cuộc chiến dấu.
6 Điển chủ: người có nhiéu ruộng đất.
' Quyên: quyên góp.
Rương: hòm gỏ để đựng đó dùng.
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Suy ngẫm và phàn hối
1 Mỗi klu Tổ quốc bị xàm lăng, lòng yêu nước của nhàn dàn ta được biểu hiện như thế nào?
2 . Xác đinh luận để và luận điềm trong văn bản.
3 . Vẽ sơ đồ thè hiện moi quan hệ giữa luận đề và luận điếm
4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ cùa minh là một trong những biểu hiện của lòng yêu nước Viết một đoạn văn khoảng sáu càu, nêu một số việc mà em đã hoàn thành tốt và 11 giải vi sao những việc đó cỏ thể thể hiện lòng yêu nước cùa em
THỰC HÀNH TIẼNG VIỆT
1 Xác định biện pháp tu tứ đảo ngữ được sư dụng trong các trường hợp sau và nêu tác dụng cùa biện pháp nãy:
a. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước
(Hó Chí Minh, Lòng yéu nước của nhớn dán ta)
b Đã tan tãc những bóng thù hạc ám
Đã sáng lại trời thu tháng Tám.
(Tố Hữu, Ta đi tới)
2. Đọc lại bài thơ Nam quốc sơn hà và tra lời các càu hỏi sau:
a. Xác định càu hói tu từ có trong bài thơ này
b Nhận xét hiệu quả của càu hỏi tu từ ấy trong việc thế hiện nội dung của bài thơ
3. Càu hỏi dưới đày có phái lá càu hỏi tu tứ không? Dựa vào đàu em khẳng định như vậy?
Có ai, một buổi sáng mùa thu, ngồi nhìn ra đường pho, thay những cô gái làng Vòng gánh côm đi bán mà không nghe thảy lòng rộn rã yêu đương?
(Vũ Bằng, Cốm Vòng)
4. Viết đoạn văn (khoảng bốn đến năm càu) trong đó cỏ ít nhất một cảu hỏi tu từ, nẻu cám nhận của em về bài thơ Qua Đèo Ngang Sau đỏ, cho biết càu hói ẩy cỏ tác dụng gi trong việc thể hiện nôi dung của đoạn văn.
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Khi đọc một bài thơ tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú, em nên:
- Xác định bố cục, niêm, luật, vân, nhịp.
- Chú ý nghệ thuật đối, nghệ thuật "tà cành ngụ tinh*.
- Chú ý đến tình càm, mạch càm xúc, càm hứng chủ đạo cùa người viết thề hiện qua bài thơ.
[bookmark: bookmark15]ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
CHẠY GIẶC'
Nguyên Đình Chiểu
Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tày,
Một bàn cở thề phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ bẩy chim dáo dác bay.
Bến Nghé cùa tiền tan bọt nước,
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mày
Hỏi trang dẹp loạn rày đàu vắng,
Nỡ để dàn đen mắc nạn này?
(In trong Thơvăn Nguyên Đình Chiều, NXBVăn học. 1971)
Hướng dẫn đọc
1. Xảc định bổ cục, vẩn. luật, niêm, nhịp cua bài thơ
2. Trong sáu càu đầu. lu nil anil chạy giặc của người dân được gơi tả bằng những từ
ngữ nào?
3. Theo em, tác giả muốn gúi gắm điều gi qua hai càu thơ cuổi?
4 Xác định các biện pháp tu từ được sừ dụng trong bài thơ và chi ra tác dụng cùa chủng
[image: ]
VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Hướng dân quy trình viết
[bookmark: bookmark17]Đế bãi:
Viết bài vãn kể lại một hoạt động xã hôi có ý nghĩa tích cực đổi với cộng đổng mà em đã tham gia hoặc chưng kiến. Trong bài viết có kết họp kề với hai yếu tổ miêu tà và biểu cảm
' Còn cỏ tên khác là Chạy Táy.
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Bước 1: Chuẩn bị trườc khi viết
· Chọn một hoạt động xã hội mà em cám thấy thủ vị và có ý nghĩa tích cực đối
VỠ1 cộng đồng đề kề lại, vi dụ:
· Các hoạt động bão vệ thiên nhiên, môi trưởng: dọn rác ờ còng viên, chế tạo vật
dụng từ rác thãi nhựa,.
· Cãc hoạt động bảo vệ, phát huy giá tậ văn hoá, lịch sử của địa phương: viết bài
giói thiệu các di tích văn hoá - lịch sử, danh lam thăng cảnh; tham gia bảo tồn các loại
hình nghệ thuật truyền thống của dàn tộc ni RI chèo, tuồng, cải lương,.
· Các hoạt động thể hiện tinh yêu quẽ hương, đất nước: thiết kế pot-xtơ (poster)
hoặc vẽ tranh về chủ quyền biền đảo của Việt Nam; thiết kế thiệp xuân tặng các chú
bộ đội;...
· Xác địiih mục đích viết và người đọc (Họ là ai? Họ mong muốn thu nhận được
thòng tin gi từ bài viết?).
· Thu thập hr liệu cho bài vièt bang cách
· Nhớ lại nhũng hoạt dộng xã hội mà bản thân đã tham gia hoặc chững kiến.
· Xem lại những bưc ành đã chụp trong lần tham gia hoạt động xã hội.
· Trô chuyện vói những người cúng tham gia để nhớ lại những sự việc đã xảy ra.
Bước 2: Tìm ỷ và lập dàn ỳ
Xem lại phần Viết, bái sắc thài cua tiếng cười (Ngữ vân 8, tập một)
Bước 3: ỉ ĩếtbài
Từ dàn ý đă lập, em viết thành bài văn hoàn chinh. Khi viết, em cằn lưu ý:
· Sử dụng ngòi thứ nhất đê kẻ lại
· Sừ dung những từ ngữ liên kết như: đầu tiên, sau đó, the rồi, cuối cùng, nham
thề hiện trinh tự của các sự việc
· Ket họp kề vói miêu tà (quang cảnh diễn ra hoạt động; thái độ, hành động của
nhũng người tham gia,...) và biêu câm (bộc lộ căm xúc của bản thân vẻ hoạt động vói
những người cùng tham gia) một cách hợp li trong bài viết
Bước 4: Xem lại và chinh sữa, rút kinh nghiệm
· Sữ dụng bàng Idem bài văn kể lại hoạt động xã hội ờ bài sắc thái cùa tiêng cười
ớ phẩn Viết (Ngữ vãn 8, tập một) để tự kiểm tra bài viết của mình.
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· Em hãy đọc lại bài viết của minh từ vai trò người đọc và trà lời các càu hói sau: 1. Phần hấp dẫn nhất b ong bải VIết là phần náo?
2. Bài viết nén điều chinh những gi để hoàn thiện hon?
lỉ ■« NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark19]NGHE VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH CÙA NGƯỜI KHÁC
Em được tham dự buổi thuyết trinh của học sinh hong trường về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng. Hãy lắng nghe và glú tóm tằt nội dung cũa các bài thuyết trinh.
Bưởc 1: Chuẩn bị trưởc khi nghe
· Xác đinh mục đich nghe: đè hiểu vẽ y nghĩa của hoạt động xã hội; đè học cách thuyết trinh,...
· Tim hiểu về hoạt động xã hội mà em sẽ được nghe thuyết trinh.
· Chuẩn bị giấy, bút (bút màu, bút dạ quang,. ) để ghi chép và đảnh dấu nhũng thông tin quan trọng
Bước 2: Nghe và ghi chép
· Theo dõi các từ ngữ được lặp lại nhiều lần. những từ diễn già sử dụng đe chuyển ý như: thứ nhất là. thứ hai là. ngoài ra. bên cạnh đó, tóm lại, đế nắm được bố cục bài thuyết trinh.
· Quan sát các hình ảnh. sơ đồ. bảng biểu được sử dụng trong bài thuyết trinh (nếu có).
· Sử dụng sơ đồ, dấu gạch ngang (-), dấu cộng (+), dấu sao (•) hoặc bút màu đe tóm tắt, đánh dấu các ý chính, ý phụ má người nói thè lúện trong bài thuyết trinh.
· Ghi những càu hòi hoặc vấn đỏ mà em muốn trao đổi với người thuyết trình.
Bước 3: Đọc lại, chinh sữa và phản hỏi
· Đọc lại bản ghi chép, hao đôi VỚI người thuyết trinh những nội dung em chưa hiểu rõ hoặc không đồng ỳ.
· Sử dying bàng kiêm Kĩ năng nghe và tóm tàt nội dung thuyết trình cùa người khác (phần Nói và Nghe, bài Những gương mặt thân yêu, Ngữ vãn 8, tập một) để tự đánh giá kĩ năng nghe và tóm tắt cũa bân thân.
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ÔN TẬP
1. Tóm tắt các đặc điểm của thơ thất ngỏn bát củ và tứ tuyệt luật Đường.
2. Đọc lại các văn bàn đã học ữong bài và điền thòng tin vào băng sau (làm vào vở):
	Vãn bản
	Từ ngữ, hình ảnh
	Mạch cảm xúc
	Cảm hứng chủ đạo

	Nam quốc sơn hà
	
	
	

	Qua Đèo Ngang
	
	
	

	Chợygiặc
	
	
	


3. Nhận xét về bố cục, niêm, luật, vần, nhịp của bài thơ sau:
Tiêng suôi trong như tiêng hát xa, Trăng lông cô thụ, bóng lông hoa. Cảnh khuya như vẽ. người chưa ngũ, Chưa ngù vì lo nỏi nước nhà
(Hố Chí Minh, Cành khuya)
4. Xác định biện pháp đào ngữ và nèu tãc dụng của biện phảp ắy trong trường hợp sau: Xiên ngang mật ăàt, rêu từng đám, Đâm toạc chân mây. đá mây hòn
(Hó Xuân Hương, Tựtìnhlí)
5. Câu hỏi trong đoạn thơ dưoi đây có phải là càu hỏi tu tư không? Nhàn xét luệu quả của càu hỏi này trong việc the hiện nội dung của đoạn thơ.
Năm nay đào lại nở, Không thầy ông đô xưa Những người muôn năm cũ Hôn ờ đâu bây giờ?
(Vũ Đình Liên, ổng đố)
6. Em nít ra được bài học gi klu viết bái văn kê lại một hoạt động xã hội có ý nglũa tích cực đối với cộng đồng?
7. Glu lai ít nhất hai kinh nghiệm về cách nghe và tóm tắt bài thuyết trinh
8. Từ nhũng gi đã học trong bái này, em hiểu thế nào là tinh yẻu To quốc?
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Tnilifiu rnm
• Nêu được nội dung bao quát cùa vân bàn; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, để tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chình thể cùa tác phẩm.
· Nhận biết và phân tích được chủ đế, tư tường, thông điệp mà vân bàn muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật; phân tích được một số cân cứ để xác định chù đé.
· Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác già trong vãn bàn văn học; hiểu mỗi người đọc cỏ thể có cách tiếp nhận riêng đối với một vân bàn vân học; biết tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác.
· Nhận biết được chức nâng và giá trị của biệt ngữ xã hội; vận dụng được một số thành ngữ, tục ngữ thông dụng trong giao tiếp.
· Viết được bài vãn phân tích một tác phẩm vân học: nêu được chủ để; dỗ n ra và phân tích được tác dụng cùa một và i nét đặc sốc vẽ hỉnh thức nghệ thuật
· Nghe và tóm tốt được nội dung thuyết trình của người khác.
· Yêu thương và nuôi dưỡng niẽm tin vào những điểu tốt đẹp trong cuộc sống.
Như một nguổn nước mát
lành, tình yêu thương nuôi	J
· .	1.	, .	.	J I t sao cfuiiiq ta cần Hítâi
dương trong môi chúng ta f	J J
, _ _		 ., A airỡnạ tuifi yêu tỉuronạ
những cám xúc tích cực, giúp ’	'	'
ta thêm tin yêu con người, cuộc •	«<■«« »<■
Sống. Niểm hi vọng lại như một
chổi cây, đón nhận nguồn nước yêu thương để hướng đến tương lai.
Hai giá trị ấy luôn song hành trong cuộc sống.
Trong bài học này, qua việc đọc các vân bàn truyện, em sẽ nhận ra tình yêu thương, niém hi vọng đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào.
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ĐỌC
TRITHỨC NGỮ VĂN
Một số đặc điểm của văn bản truyện
Nhản vật chinh là nhàn vật quan trọng nhất của truyện, có những hành động, quyết định tác động đến cốt truyện vả diễn tiến các sự kiện hong huyện, thể hiện rõ nliẩt hr tướng, chủ đề cùa truyện.
Chi tiết tiêu biểu là những chi hết chọn lọc, có giá trị biểu đạt và thẩm HŨ vượt trội trong huyện, có thể mang lại sự bất ngờ, gây chú ý hoặc sự thích thủ đối với nguôi đọc vâ góp phần quan trọng trong việc tlìể hiện chủ đề, hr tường của tác phẩm
[bookmark: bookmark21]Tư tưởng cùa tác phẩm văn học
Tư tưởng cùa tác phẩm văn học là sự nhận thức, li giái và thái độ của tác già đối với toán bộ nội dung của tác phẩm văn học, cũng như nhũng vấn đề về cuộc sống con người được đặt ra trong tác phâm Tư tưởng được biêu hiện qua hình tượng nghệ thuật, qua đe tai. chủ đề. cảm hứng chú đạo. Vi dụ: Tư tưởng của bái thơ Mẹ (Đỗ Trung Lai) lá những chiêm nghiệm sâu sac về quy luật khắc nghiệt một đi không trở lại cùa thói gian, vi thé, cằn biết quý trọng nhưng gi đang có trong hiện tại. Tư tưởng đó được thè hiện qua cặp hĩnh ảnh sóng đòi mẹ và cau, qua giọng thơ day dứt, thổn thức;..
[bookmark: bookmark23]Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá trị
Biệt ngữ xã hội là những từ ngữ được dùng hạn chế trong một nhóm người có chung một đặc điểm nào đó (nghề nghiệp, vị tri xã hội. tuổi tác. ), chẳng hạn như biệt ngữ của giới trẻ. ...
Vi dụ: Vào ngày khai giăng, ngoài các hoạt động trong phan lễ, các bạn còn được "quây" hẽt mình trong phân hội
(Theo Mực tím online)
Trong ví dụ trên, “quầy” là biệt ngữ cùa giới trè, dùng để clù ý “vui choi tlioài mái”.
Biệt ngữ xã hội gắn hên vói môi trường vá bàn thản tầng lóp xă hội tạo ra nó. Mục đích sáng tạo ra biệt ngữ chinh là để giữ bí mật trong phạm vi nhóm của minh. Vì vậy, người ngoài nhóm thường không luéu được biệt ngữ.
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Mặc dù biệt ngữ xã hội clù được dìuig trong một phạm vi hạn chề nhưng theo thời gian, vẫn có những biệt ngữ dần dần trở nẻn phổ biền và sau đỏ trờ tháiili từ ngữ toàn dàn. Trong các tác phẩm vãn chưong. điện ảnh, biệt ngữ xã hội được dùng như một phương tiện tu từ với mục đích làm cho càu chuyện vá nhàn vật frở nên chân thật hơn.
VÃN BÁN 1
BỔNG CHANH ĐỎ1
[bookmark: bookmark25]ĐỔ Chu
[image: ]
Nhà văn Đỏ Chu, tén thật là Chu Bá Bình,
sinh năm 1944 tại Bâc Giang. Các tác phẩm của
ỏng rất giàu chất thơ, tiêu biểu là: Hương cỏ
mật (1963), Phù sa (1966), Gió qua thung lủng
(1971), Những chán trời của các anh (1990),
Chuyện mùa hạ (2010),...
Truyện Bóng chanh đò ké vé ki niệm tuổi thơ của chu bé Hoài và anh trai tên Hiến. Cả hai anh em đéu lả những người rất mê tìm hiểu vé thế giới các loài chim. Khi phát hiện ờ đâm sen cùa láng có một đôi vợ chóng bóng chanh đỏ sinh sống, Hién và Hoài thường xuyên ngắm nhìn vẻ đẹp của loài chim này. Một ngày nọ, anh Hién rủ Hoài đi bát đói bóng chanh đỏ nhưng sau khi bất được một con, anh lại trả nó vé tồ với con còn lại. Trước khi lèn đường nhập ngũ, anh Hién quyết định trà tự do cho tắt cà các chũ chim mã anh đã nuôi. Truyện kết thúc với lá thư Hoài viết gừí anh Hién, ké chuyện đôi bóng chanh đỏ đã quay trở vé vởi tổ cũ ở đám sen.
Dưới đây là trích đoạn phán 1,2,3 cùa truyện.
[image: ]
Theo em. chúng ta có nên nuôi nhốt các loài động vật hoang dã hay không? Vi sao°
1 Bỗng chanh đỏ: tên một loại chim thuộc họ bói cá, có bụng màu vàng - đỏ, lưng màu xanh đen.
[image: ]
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Kĩrài nghiệm cùng vàn bàn
[image: ]
[... ] Anh Hiền vừa viết thư cho tôi. Lá thư chưa
bóc tem, nghĩa là còn mởi toanh như kiểu chủng ta
vẫn thường nói vói nhau. Tỏi trích đọc đề bạn nghe
một đoạn:
“ớ đày, trong Trường Sơn, những cánh rừng rộng
bạt ngân, có đi đến đày mói thay het sự giàu đẹp cùa
đất nước ta. [. ] Còn em thi sao, mua hè này có năng
ra đấm tắm không? Nằm trong rừng mà anh vẫn nhận
ra hương thom thoang thoảng cùa sen từ đằm làng ta
theo gió bay đến đày Vợ chồng đòi bồng chanh đò
năm nay đã về làm tổ ờ chỗ gốc vối1 chưa, anh tin là thề nào nó cũng quay lại đầm
nước làng minh. Nó bỏ lâm sao được cái đầm sen đẹp như vậy, phải không em? Vả
lại, chắc nó cũng đã thấy anh em minh đồi xử với nó cũng đã đến nỗi nào đàu Trong
canh rủng bọn anh đỏng quân có rat nhiều giống chim lạ, nhưng bồng chanh đó thi
anh chưa hể gặp”
[. . ] Thế có nglua lả trong rừng có rất nluèu giong chim, nhung giong bồng chanh
đó trài đầm nước láng tỏi tlù phải nói lá luẻm. Vả tỏi dám chắc là bạn cũng ít klú đã
gặp nó Tòi có căm tướng clũ ở đàm nước làng tòi mới có bồng chanh đỏ, mả cũng
không nhiều lắm đàu bạn ạ.
Con chim ấy thường đàu trài một cọng sen khô ven đằm Trông nó thật rực rõ.
Cái mỏ nhọn hoắt và oai vệ, dài như một cái quàn bút2. Lông ức hung hung vàng, còn
hú toán thân đều đỏ hồng như một đốm lừa. Chao ỏi, đã bao nhiêu lần anh em tòi
đứng trên bờ đầm ngắm nhin không mỏi mắt bộ
canh rat đẹp của nó Đừng bao giờ bạn tường nó
đang ngủ gật nhé, cứ lùn dun mắt và ngồi li một
chỗ như thế đấy, nhưng clũ cần một hòn sỏi nhỏ roi
xnong nước là lập tức cái đau tinh khôn của nó liên
nghênh cao lên ngay. Lúc đó, bạn thấy nó láu linh
một cách lạ lùng. Q
~7ifỡntỊ tiíỢiu/
o Em hỉnh dung như thẽ nào vé vé đẹp cùa chim bống chanh đỏ qua lời miẻu tả cùa chú bé Hoài?
1 vổi: một loài cây quen thuộc ở nông thôn mién Bác, lá và nụ thường dùng đế pha trà hoặc làm thuỗc.
2 Quán bút: dụng cụ có cán nhỏ và dài, dùng để cám ngòi bút vào mà viết.
[image: ]
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[. ] Anh Hiền xuýt xoa bão nó có một bộ lông mĩ miều' biết nhường nào Phãi nói anh là một người mẻ nuôi chim và sự hiểu biết phong phú của anh về đòi sống các loài chim làm cho tòi rất cảm phục. Đ1 choi ngoải đường, gặp bảt ki chú chim nào bay qua anh cũng cỏ thể nói ngay được tên và cà thói quen SI nil hoạt cùa nỏ nữa. Các bạn anh vẫn hay gọi đúa anh là nhà sinh vật học tưong lai cũng vi thế.
[. ] Anh Hiền nói với tôi
- Hoài nhi, ước gi cõ một đòi bồng chanh đõ mà nuôi thi thủ biết mấy
Tòi hiểu anh đang mẻ bồng chanh lắm, mé hon tất cả những chú chim mả anh đã có trong long kia. Sự say mè đó đã truyền sang tôi rat mau Ngáy nào tòi cũng phải ra bỡ đằm một lằn đề được trỏng thấy bồng chanh thi mói yên tàm. Hôm náo anh Hiền bạn till tòi rủ bọn bạn của tòi cùng ra cho vui, tưởng như nếu tứ nay mà thiếu mất nó thi minh phải nhớ đến sầu não: cả người cũng nên.
[bookmark: bookmark27]2
Rồi một hòm, váo lúc gả đà lẻn chuông, vưa ăn
com xong, anh Hiền đã ri tai tòi:
- Ra đầm.
· Ra làm gi lúc này? - Tôi tròn xoe mat hỏi lại
· Cứ ra, khắc đi khắc biết, o
'í)ự íltnitt
Ô Đíéu gì sẽ xảy ra khi hai anh em ra đám nước nơi chim bổng chanh làm tổ?
Trước sự kinh ngạc cùa tòi, anh chi giai tlúch ngắn gọn như thế Tôi cun cút' bước theo anh, còn vội vã nữa là đằng khác. BỞI vi bạn ạ, tòi dã phấp phỏng đoán được rằng anh sẽ dành cho tòi một •‘củ” bất ngờ gi đày, một cái gi đó rất clú là 11 thú.
[... ] Hai anh em chủng tòi đi trên một vùng bớ đãp to như con đè, hai bên đường là những rặng xoan non cao quá đầu người MỚI hôm nào ở đày cỏn là những thản lúa chiêm4 tốt bời bời. mà nay gặt hái coi như đã xong. Trước mặt chúng tòi là một đầm sen rậm ri và im phăng phắc, không thể phàn biệt đâu là lá, đàu là hoa, trừ cày vối ven đầm đang vẽ lèn nền h ời những đường nét rối rắm Ánh sao lấp lảnh h ong những vũng nước mộng Những gốc rạ nhỏ lên san sát. Giờ thi tỏi hiểu anh Hiển rủ tỏi ra ngoài náy làm gi rồi. Ngực tôi bắt đầu thở phập phồng vi hồi hộp Bước chân của anh đặt nhẹ trài đường, tôi cân thấy không phải anh đang đi mà là anh lướt hèn mặt đất. Riêng tỏi tlù sao mà vụng về, con đường này có gi lạ lẫm vói tôi, vậy mà đã mấy lần tôi bị vấp, mỗi lần như thế anh tôi lại “xi” một tiếng để cành cáo.
' Mimiéư. đẹp một cách hào nhoáng, gây ấn tượng mạnh.
2 Sáu não: buón rắu, đau khổ.
1 Cun cút. trong ngữ cành này, từ "cun cút" có nghĩa là đi theo, làm theo lời người khác mà không
cân nhác
4 Lúa chiêm: còn gọi là lúa chiêm xuân, là vụ lúa thường được thu hoạch vào tháng Năm âm lịch.
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Tói gần cày vối, anh Hiền khoát tay ra ỉệnỉi cho tôi đứng lại Một mình anh lom khom tiến về plúa tổ bồng chanh, cứ vãi bước anh lại dửng chân nghe ngông, rồi cuối cùng, nhanh như chớp anh nhoài tói nằm sấp hèn bỡ cò. Clù chớ cỏ thể, tôi tự cho phép minh lao lên ngay. Tôi thấy anh Hiển đang dùng một bàn tay lấp kín cùa hang bồng chanh. Anh bào tôi:
- Nhảy xuống!
TÔI ba chân bốn cẳng lội xuống nước, không lạp xắn hai ống quần, bùn dưới chân tòi kêu lép bép Bán tay anh Hiền clũ chịu bò ra khi tay tôi đã đưa hắn vào hang. Lòng hang nhẵn và khỏ láo Miú tanh của tép đồng xộc lên mũi tôi. Biết chắc đày là tổ bồng chanh rồi. nhung sao tòi cứ thấy rờn rạn, nhỡ mã cõ một chú rắn cạp nong' đang nam khoanh tròn hòng đó! Cánh tay tôi đã ngập trong hang, nhưng chim till vẫn chẳng thấy. Nhầm chăng? Tôi cố sức thọc sàu hon nữa
- Còn sâu không?
- Sâu lắm, hình như cỏ một cái ngach.
- Cố ti nữa.
Mấy ngón tay tôi đãt xuống gờ đất ẩm lạnh trong hang, vẫn chảng thấy gi, tòi rút tay ra và thở dài Không giấu đươc sự thất vọng. Thật là ngao ngán hết chỗ nói, có lẽ nào đày clũ là một cuộc phục ki ch hụt?
- Để đấy tao.
Anh Hiền xắn tay áo nhảy xuống, tòi dứng né sang một bèn nhường chỗ cho anh Càng vào sâu lòng hàng càng rộng dần, vi thế tuy tay anh to hon tay tỏi nhung cho vào vẫn không có gi khó lain. Chợt tỏi thày anh huýt sáo:
- Được rồi!
Anh nít tay ra, lấy khuỷu tay kia bịt cửa hang, tòi đón từ tay anh một chủ chim bồng chanh Đàn tối, tỏi không nhận ra được màu lông của nó, chi thấy nó nằm im thin thít trong lòng bàn tay tôi. Dường nhu nó quá hoảng sợ vi biết minh đã bị bắt cỏc.
Để an ủi con dúm xinh đẹp. tỏi âu yểm vuốt
nhẹ lèn đôi cánh mượt mả của nó. £)
Anh Hiền lại đtra tay vào tố Tôi chắc mầm anh
sẽ lôi ra rất nhanh một con thứ hai. anh chằng đã
tùng nói với bọn đàn em chủng tòi rằng bồng chanh
sống thành từng đòi đắy ư?
r\uụ Ittíịtt
Ỡ Hành động vuốt ve đôi cánh mượt mà của chú chim bóng chanh thé hiện nét tính cách gi của Hoài?
' Rán cạp nong-, một loài rán độc; thân hình có nhửng khoanh tròn màu vàng, đen xen kẽ nhau; thường sống trong các hang, đám cỏ.
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-ÍLiẽn hf
0 Em đã bao giờ trải nghiệm cám giác'tiếc ngẩn tiếc ngơ" khi từ bỏ một thứ mình yêu thích như nhân vật Hoài hay chưa?
Nhưng lẩn này anh để tay trong hang hơi lâu, khiến tôi sốt cả một. Rồi anh lilt tay
ra. một bán tay không!
· Được một con cũng đủ khoái rồi.
TÒI đoán anh không vui nên nói vậy Anh vẫn im lặng đứng đó. ngay tnróc cửa
hang bồng chanh. Đột nhiên, anh nói với tôi
· Đưa nó đày cho tao.
Tỏi chột dạ, có ý ngần ngừ. Gần như anh Hiền đã cướp lấy con chim tứ trong tay
tòi và thật tòi khòng sao hiêu noi, anh đã đặt nó trở lại tổ
· Thỏi tha cho vợ chong nỏ, chúng nó còn có con nhỏ.
Thú thật là lúc đó tỏi rời khỏi tổ bồng chanh
rất khó khăn. Đã bao làu nay tòi ao ước có một đòi
bồng chanh để nuôi, đến cả trong giấc ngũ tòi cũng
mơ thầy chúng, vậy mà bảy giờ, nắm chúng trong
tay rồi lại phải thả ra thi không tiẻc ngân tiếc ngơ
sao được. Nhưng auli Hiền đã quyết đinh thể thi tòi
chi còn biết chấp hành. Du sao, đề tó ý không tán
thành, trước khi nhảy lèn bớ tôi đã hắt xi hơi mấy
tiếng thật to 0
Dọc đường, tôi thấy anh Hièn vẫn trầm ngâm1, anh đi như chạy làm tôi theo bờ hoi tar
Cái lò gạch ở cuòi cánh đông đang phun lửa sáng rực và ánh đèn ò tò ngoài đường cái* 2 3 quét lèn nền trời những luồng ánh sang xanh biếc. Lúc ve đường bao giờ cũng ngắn hon lúc đi, người ta nói the mà đủng, clũ một loáng anh em tôi đã đến cong làng. Từ sân phơi của hợp tác dội đến những ảm thanh nghe vui như một đàn ong đang xảy tổ. Tỏi nghĩ bụng, biết thè này ờ nhà mã lãn ra nam tán dóc với mấy thằng bạn dưới chân một đống rom não đỏ lại hơn. Chuyện lạ đời, thà con bồng chanh đã bắt được ra! Liệu lát nữa kể lại chuyện này chủng nó có tin không? Thế nào cũng có đưa bảo minh lã nói điêu4 cho mà xem. Càng nghĩ tôi cáng thấy giận anh Hiền. Òng ấy vẫn có vè thanh thản lắm, chằng bú cho ban nãy, cử lom khom lom khom, lại còn “xi” cành cáo tôi klú tòi trót làm động nữa! Được rồi, đèm mai tôi sẽ cỏ cách, tôi sẽ ni thêm may thăng bạn ra đó. những đứa không làm hông việc, mà cũng cỏ thể tôi đi một minh, như thế hãnh động sẽ mau lẹ hơn
' Trám ngâm; có dáng vẻ đang suy nghĩ, nghiên ngâm điéu gì đó.
2 Bở hơi tai (kháu ngủO: mệt đến mức như thở ra cả ở tai.
3 Đường cái: con đường lớn, thường là trục giao thông chính ở một địa phương.
4 Nói điêu: nói những điếu không có thật để lừa dối người khác.
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Hôm sau, ở trường về là tòi ra đồng ngay Tòi muốn được nhìn thấy chủ bồng chanh mà đèm qua minh đã túm gọn. Nấp sau mô đất cao, tôi đưa mắt tim kiếm quanh đằm nhưng chẳng thấy bóng dáng con chim màu đỏ ấy. Hay lả cã hai vợ chong nó đều đi kiếm ăn cả rồi?
Có tiếng chân người phía sau đi đến, tòi giật minh quay lai Tường ai, hoá ra là anh Hiền.
- Đừng chờ vô ích - anh nói - chủng nó sơ tán1 đến chỗ khác rồi
- Tliế còn cãc con nỏ?
- Nó cắp theo chứ sao Bồng chanh chuyền tổ là thưởng, thấy động là chủng đi ngay
- Lẽ ra hôm qua phải bứng lấy chúng - Tôi nồi xung lèn nói với anh.
- Mày tồi lắm, tao hói, nếu có đúa nào phá rối nhà máy tlũ mày tinh sao?
· Thi nện cho chủng một trận chứ sao'1
· Vậy thi mày có muốn đỏng vai thằng ãn cướp đối VỚI gia dinh con bồng chanh không? Cũng may con bồng chanh đó nó không biết chống cự đấy, nếu không thi nỏ tha gi mày
Đuối li, tôi đành năm un, lơ đăng nhin ra ngoải đàm
[... ] Tòi nằm hèn bơ đầm lơ đăng nhìn ra xa mà nghĩ ngợi miên man. Tòi thương đòi vợ chồng bồng chanh bây giờ đã tha con đến một cánh đồng nào, ở một đầm nước xa lạ, chung lại phải củng nhau xây tò đè tránh mưa tránh nắng vã con chồng lại lang thang kiếm tòm tép mang về nuôi con. Cuộc sống của chủng có chắc được yên ổn không, hay rồi cũng sẽ bị một lũ trè như tỏi rinh mò bắt bó Chúng đang nghĩ về chúng tỏi như thế nào sau buổi tối hôm qua, hẳn chủng phải oán giận lắm. Tôi thầm kèn lên: “Bồng chanh, bồng chanh ơi, hãy yên tâm mà trờ vể đầm náy. Chúng tao yêu mày và ờ đày mày cũng đỡ vất và. Nhà cửa có sẵn cà rồi, đồng tao tôm tép nhiều, mày đỡ phải lặn lội2. Vợ chồng máy cử ngồi tiước tố mà hòng con cái, và SOI minh xuống nước ria lông, làm dáng”.
(In trong Chuyện mùa hạ, tập hai, Đỗ Chu, NXB Văn học, 2010)
' Sơ tán: di chuyến tạm thời người và của cải ra khỏi khu vực không an toàn đế tránh tai nạn.
2 Lặn lội: làm việc vát vả nơi ruộng đóng, sông nước.
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X Suy ngẫm và phàn hối
1 Xác địnỉi nội dung bao quát của văn bản.
2. Liệt kê các chi tiết nuèu tả hành động, tinh cảm, suy nghĩ của nhàn vật Hoài bong các thời điểm:
- Khi vợ chồng bồng chanh đỏ mới đến ở đầm nước
- Klú đi bắt chim bồng chanh đỏ với anh Hiền trong đèm
- Khi ra đấm nirớc một minh sau sự kiện anh Hiền tra chim bồng chanh về tồ cũ.
Từ nhũng clú tiết đó, em có nhận xét gi về sự chuyền biến trong tinh cảm và nhận thức của nhân vật Hoài?
3. Phàn tích một số đi ân giống và khác nhau (trong suy nghĩ, tinh cảm, hành động) của Hiền và Hoài. Qua việc mièu tà hai nhân vàt này, nhá vãn thể hiện cách nhìn cuộc song, con người như thê nào?
4. Lựa chọn và phàn tích ý nghĩa của một số chi tiết tiêu biểu trong truyện.
5. Chủ đề cùa truyện này lã gi? Nêu một vài căn cứ giúp em xác đinli chủ đề
6. Lới nhăn nhủ của chú bé Hoai dành cho vợ chồng bồng chanh đó ở cuối truyện gợi cho em suy nghĩ gi về cách ứng xừ của con người vói loài vật9 Viết khoảng năm càu đế trà lỏi càu hỏi này.
VÃN BÀN 2
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BỐ CỦA XI-MÔNG (SIMON)
Guy đơ Mô-pát-xăng (Guy de Maupassant)
Guy đơ Mỏ-pát-xăng (1850 -1893) là nhà vãn người Pháp nối tiếng ở thế kí XIX. Một số tác phẩm tiêu biếu của ông là: Viên mỡbò, Bố của Xi-mông, Mộtcuộcđời, ồng bọn đẹp, Mạnh hơn cới chết,...
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láy chóng
Sự yèu thương, cảm thòng giữa người vởi người có ý nghĩa như thế nào9
Lược phần đần Lớp học vừa tan nhưng Hi trẻ không chiu về nhà mà túm tụm nhau lại bàn tán, vì hôm nay, cậu bé Xi-mông, con của chị Blăng-sôt (Bỉanchotte), lãn đâu tới trường. Xi-mông là cậu bé không có bô. Cậu được sinh ra sau lâm Ỉ51 cùa người mẹ trong tình yêu. Chinh vì vậy, các ban học đã xúm lai trêu chọc Xi-mông Thậm chi, lũ trê còn đánh em khi thay em nói giận với cậu bé chế giễu mình nhiều nhất. Bị đánh, Xi-mông vừa đau đớn, vừa buồn tủi nên em quyết định nhảy xuồng sông cho chêt đuôi.
[•••]
Trời ấm áp vô cúng, dễ chịu vô cùng. Ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm bãi cỏ. Nước lấp lánh như gương. Và Xi-mông có những giây phút khoan khoái, có cái cảm giác uể oải thướng thấy sau klú khóc, em rat thèm được nằm ngủ ở đày, trèn mặt cỏ, dưới nắng ấm.
Một chủ nhái con máu xanh lục nhảy dưới chân em. Em định bắt nó. Nó nhảy thoát. Em đuổi theo nỏ và vồ hụt ba lần liền. Cuối cùng, em tóm được hai đẩu chân sau của nó vả bật cười nhìn con vặt cố giãy giụa thoát thản Nó thu minh trên đòi cẳng lớn, rồi bật phát lèn, đột ngột duỗi cẳng, ngay dơ như hai thanh gỗ; h ong lúc giương tròn
ý phạm phải sai lâm vì tin tưởng vào người khác, ở đây ý chl sự việc chị Blăng-sỗt chưa
mà đã có con.
cung 'ónbc,3
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con mắt cỏ vành váng, nó dùng hai chân trước đập vào khoảng không, huơ lèn như hai bán tay Thấy vậy, em nhớ đến một thứ đồ chơi làm bằng nhưng thanh gỗ hẹp đóng đinh chữ chi1 chồng lẻn nhau. và VỚI động tác cũng giống như vậy, điều khiển các chú linh nhò cài bên trên tập tành. Thế là em nghĩ đến nha. rổi nghĩ đến mẹ, và thấy buồn vô cùng, em lại khóc Người em rung lèn, em quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện2 như trước khi đi ngủ. Nhung em không đọc hết được, vi nhũng cơn nức nờ lại kéo đến, dồn dập, xốn xang, choáng ngợp lấy em. Em chằng nghĩ ngợi gi nữa, chằng nhìn thấy gi quanh em nữa mà chi khóc hoài
Bỗng một bàn tay chắc nịch đặt lên vai em và một giọng Ồm Ồm hỏi em: “Có điều gi làm cháu buồn phiền đến thế, cháu ơi °”.
Xi-mông quay lại. Một bác công nhàn cao lớn, râu tóc đen. quăn, đang nhìn em với vè nhân hậu. Em trả lời, mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào
· Chúng nó đánh cháu vi... châu cháu . không có bố... không cỏ bố.
· Sao thế - bác ta mỉm cười bào - ai má chăng có bố
Em bé nói tiếp một cách khó khăn, giữa những tiếng nẩc buồn tiu:
· Cháu cháu không có bổ
Bác còng nhân bỗng nghiêm lại . bác nhận ra thang bé con nhá chị Blãng-sổt, và tuy mói đến vùng này, bác cũng đã mong manh biết chuyện của clụ
· Thòi nào - bác noi - đừng buôn nữa. cháu ơi, và về nha mẹ cháu với bác đi. Người ta sẽ cho cháu . một ông bố
Hai bác cháu lèn đường, người lớn dẳt tay đứa bé, vả bác lại mĩm cười, vi bác chẳng khó chiu được đèn gặp clụ Blăng-sốt. nghe đồn clụ là một trong những cô gái đẹp nhất vùng; có lẽ trong thâm tàm, bác nhủ thấm rằng một tuổi xuân đã lầm lỡ rất cỏ thể lỡ lẩm lần nữa.
Họ đến trước một ngôi nhà nhỏ, quét vôi trắng, hết sức sạch sẽ.
- Đây rồi - đứa trẻ nói, và em gọi to - Mẹ ơi!
Một thiếu phụ’ xuất hiện, và bác công nhân bỗng tắt nụ cười, vi bác hiểu ra ngay không bỡn cợt đươc nữa vói cô gái cao lởn, xanh xao, đứng nghi ôn nghị trước cửa nhà minh, như muốn cấm đàn ỏng bước qua ngưỡng cửa ngòi nhà nơi chị đã bị một kè khác lừa doi. E dè, mũ cầm tay, bác ắp úng:
' Đóng đinh chữchl: đóng đinh theo hình chéo lên rói chéo xuống.
3 Kinh câu nguyện: bằi kinh của những người theo đạo.
1 Thiếu phụ: người phụ nữ còn trẻ, đã có gia đình hoặc đã làm mẹ.
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- Đày, thưa chị, tôi dắt về trà cho clụ cháu bé bị lạc ở gần bờ sòng.
Nhung Xi-mông nhảy lèn ôm lẩy cổ mẹ, lại oà khóc vả báo
- Không, mẹ ơi, con đã muon nhảy xuống sông cho chết đuối, vi chúng nó đánh
con... đánh con... tại con không có bố.
Đôi má thiếu phụ đò bừng và, tè tái đến tận
Sttụ IIIÍIII
xương tuỷ1, chị ôm con hôn lấy hôn để, trong khi
nước mắt lã chã tuôn rơi. Người đàn ông xúc động o Lời đé nghị của Xi-mỏng
vẫn đứng đó, không biết bỏ đi thế nào cho plìài
Nhung Xi-mông bỗng chạy đến bèn bác và nói
- Bác có muốn làm bố cháu không? 0
với bác công nhân thể hiện khao khát gi của em?
Im lặng như tờ. Chị Blăng-sổt hổ thẹn, lặng ngắt và quằn quại, dựa vào tường, hai tay ôm ngực. Thấy người ta không trả lòi minh, em bé lại nói:
- Nếu bác không muốn, cháu sc quay trờ ra nhảy xuống sông cho chết đuối
Bác còng nhàn cười đáp coi như chuyện đùa:
- Cỏ chứ. bác muốn chứ
- Thế bác tên là gi° - em bẽ liền hòi đề cháu trã lời chủng nó khi chúng nó muốn biết tên bác?
- Plú-líp (Philip) - người đàn ông đáp
Xi-mông im lặng một giày, để glú nhớ cái tên ấy trong óc, rồi hết cả buồn, em vươn hai cánh tay nói:
- Thế nhé! Bác Plú-lip. bác là bố châu.
Bác công nhân nhac bổng em lèn, đột ngột hôn vào hai má em, roi sài từng bước dài, bó đi rất nhanh.
Ngây hỏm sau, klu em bé đến trướng, một tiếng cười ác ý đón em. Và lúc tan học, khi thăng kialại muon trêu chọc, Xi-mông quát vảo mặt nó những lời này, như ném một hòn đá: “Bố tao ấy à, bố tao tên là Plu-lip"
Khắp chung quanh bật lèn nhũng tiếng la hét thích thú:
- Phi-líp gi? Phi-lip nào?... Phi-líp là cái gi?... Mày lấy đàu ra Phi-líp của mày thế?
1 Tê tái đến tận xương tuỷ: hẽt sức đau đớn, xót xa.
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Xi-mông không trả lời gi hết, và một mục tm tường sắt đá, em đưa con mắt thách thức chúng, sẵn sàng clụư hanh hạ, còn hơn là bỏ chạy Thầy giáo giãi thoát cho em và em vế nhả.
Suốt ba tháng ròng, bác thợ cao lớn thường tạt qua nhà clụ Blăng-sổt, và đôi khi bác đánh bạo nói chuyện với chị, khi thấy chị ngồi khâu bén cửa sổ. Clu trả lời bác nhã nhặn, lúc não cũng nghiêm hang, chằng bao giờ cười với bác và không bao giờ để bác váo nhá. Tuy nhién, cũng hợm minh đòi chút như mọi người đán ỏng, bác cứ tướng tượng rằng chị hay đó mặt hon thường lệ, mỗi khi trò chuyện với bác.
Nhưng một thanh danh' đã bị mai một2 thật klìó mà gày dựng lại và cũng rất đỗi mong manh, đến mức, mặc dù chị Blăng-sốt ngại ngúng giữ gin. trong vùng đã thấy đồn chi.
Còn về Xi-mông tlù em rất yêu ông bố nảy và hầu như chiều nào, xong việc em cũng đi chơi vói bố Em đến trưởng đều đặn vã đi qua giữa các bạn học, hết sức đàng hoàng, không bao giở đáp lại chung
Thế mả một hòm cái thằng đã tấn công em đầu tiên báo VỚI em
· Mày nói dối, mày chằng có bồ nào tèn lả Phi-líp
· Sao lại thế? - Xi-mòng rất xúc đọng hỏi.
Thằng kia xoa hai tay vào nhau. Nó tiếp
· Bới vi nếu mảy có bố thi ông ấy phải la chồng cùa mẹ máy
Xi-mông mất bình tĩnh trước tinh chinh xác của lập luận ấy, tuy vậy em vẫn trà lòi:
· Nhưng cứ là bố cùa tớ
Thằng kia cười khẩy3 bảo:
· Có thể lắm, nhung không phài bố của mày hẳn hoi.
Lược dẫn Bàn khoăn vì cuộc nói chuyện với cậu bé kia, cuối giờ học, Xi-mông rẽ vào lò rèn tìm bác Phi-líp. Xi-mông ngây thơ kê lại cho bác nghe nội dung cuộc trò chuyện với bạn, vê việc bác Phi-lip không phải là bô ‘ hãn hoi" vì không phải là chồng cùa mẹ. Những người thợ rèn cùng làm việc với bác Phi-líp lúc đó đêu nói rằng chị Blâng-sot vẫn là một cô gái tốt. xứng đáng làm vợ một người đàn ỏng tữ te. Bác Phi-lip đột ngột dặn Xi-mông vê nói với mẹ là tôi nay bô sẽ đèn nói chuyện.
' Thanh danh: tiếng tăm tốt.
2 Mai một. mát dán hoặc mát hẳn (thường dùng để nói vé nhửng giá trị tinh thắn, danh tiếng của một người).
1 Cười khẩy: cười nhẽch mép, tỏ ý khinh thường hoặc mia mai.
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Trời đầy sao khi bác đến gõ cừa nhà chị Blãng-sốt. Bác mặc áo khoác ngày Chủ nhật', sơ nu mới và râu tóc đã sửa sang. Thiểu phụ bước ra thềm và bảo bác vẻ phiền muộn:
· Thưa ông Plú-lip, ỏng đến lúc đèm hôm thế này quả thực không phải lắm. Bác muốn b"ả lói, bác ấp ủng và bối roi dửng trước clụ. Chị bếp
- Mà ông cũng biết răng không nên để người ta bàn
tân về tôi nữa.
Thế là bác nói, hết sức đột ngột:
- Tlù có sao đàu nếu cỏ chịu làm vợ tòi! Ỡ
Suụ luận
Ỡ Vi sao bác Phi-líp đế nghị mẹ Xi-mông làm vợ của minh?
Không ai trà lời bác, nhưng bác tướng tượng như trong bóng tối căn phòng, có người gục xuống Bác bước vào tliật nhanh và Xi-mông nằm b ên giường, em nghe thấy tiếng hôn và mấy lòi mẹ tlù thầm rat khẽ. Rồi đột nhiên, em thấy minh được bế bổng lẻn trong tay bác và bác nhấc bổng em trên hai cánh tay hộ pháp3, hét lèn bão em
· Nói với các bạn học của con rang bò con là Phi-lip Rè-mi (Pliilip Remy), bác thợ rèn, và bố sẽ kéo tai tất cà nhũng đứa nào bắt nạt con.
Ngày hôm sau, thấy btròng đã đông chật vá giờ học sầp bắt đầu, Xi-mông đứng dậy, mặt tái nhợt, mòi lim run:
“Bố tớ ấy, - em noi rành rọt, - bò tớ là Plu-lip Rè-mi, bác thợ rèn, và bỗ tớ hứa sẽ kẻo tai tất cả những đứa nào bắt nạt tớ”.
Lẩn nãy chẳng người não cười nữa, vi cải nhà bác Phi-líp Rẽ-mi, thơ rèn, tlù biet rõ lắm rồi, và đấy thật lá mọt ông bố, mà ai có được cũng phải lấy làm tự hào
(Trích từ Tuyển tập huyện ngốn Pháp thékìXIX, nhiéu tãc giã, Lê Hóng Sâm dịch, NXBĐại học Tổng hợp, 1986)
Suy ngẫm và phàn hối
1 Xác đi 1111 để tài cùa truyện Bố cùa Xi-mông
2 . Trong truyện, clú tiết bác Phi-líp nhận lôi làm bố cũa Xi-mông được kế mấy lần? So sánh các lần kể ấy theo bảng dưới đây Ợàm vào vờ) và nêu tác dụng cùa việc lặp lại clu bết này
' Người theo đạo Thiên Chúa thường mặc trang phục dùng đế đi lê nhà thờ trong những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đỗi với họ. Với Phi-líp, bác mặc trang phục đó vào thời điém tới cáu hôn chị Blăng-sốt (nhóm biên soạn chú thích).
1 Hộ pháp-, ở đảy ý chỉ cánh tay rán chác, mạnh mẽ, có thể bảo vệ, che chở của nhân vật Phi-líp.
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	Yêu tố so sánh
	Lần đấu
	(Những) Lấn khác

	Bối cảnh
	
	

	Người đưa ra đé nghị
	
	

	Câu nói của bác Phi-líp khi nhận lời
	
	

	Phản ứng của chị Blăng-sốt
	
	

	Cảu thông báo cùa Xi-mông với các bạn học
	
	

	Phản ứng của các bạn học
	
	


3 . Cách nhìn của tác giả về chị Blăng-sốt vá Xi-mòng có gi khác biệt với cách nhìn của người dàn trong vùng? Cách nhìn ảy gọi cho em suy nghĩ gi về lòng thương yêu con người?
4 Em có đồng tinh với lời hứa cùa bác Phi-lip “sẽ kéo tai tất cà những đứa nào bắt nạt” Xi-mông hay khòng° Vi sao°
5 Xắc đinh chù đề cùa truyện và nêu một số căn cứ giúp em xác đinh được chủ để đó.
6 . Thông qua câu chuyên tìm bố cho chú bé Xi-mông, tác giã muốn gĩri gắm thông điệp gi đến người đọc?
7 Thào luận trong nhỏm, đề xuất một vài biện pháp đề tăng sự gắn kết, sẽ clìia và tinli yêu thương giữa cãc bạn trong lóp.
[bookmark: bookmark33]ĐỌC KẾT NỐI CHÙ ĐIỂM
ĐÁO SƠN CA'
[bookmark: bookmark36]Lê Cảnh Nhạc
£ĩrài nghiệm cùng vân bàn H
Quả bàng vuông xanh non màu lá Mơn mởn thơm mùi nắng Sơn Ca Hoa giấy đỏ dưới h ời nắng cháy Chim hu lo rót mật trước hiên nha
' Đào Sơn Cai một đảo cát nhỏ thuộc cụm đào Nam Yết của quán đảo Trường Sa, tinh Khánh Hoà.
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Mái chùa cong veo chiểu cổ tích
Tiếng cầu kinh1 bịn lịn niu hồn tôi
Khát từng giọt mưa mùa khò trài đảo Cây vẫn mướt xanh vẫy gọi chim trời
Anh líiìli tié đứng canh chim làm tổ
Tiếng diim roi nòng sủng ngõ sào diều Đào Sơn Ca vẫn bốn mùa lành lót
Chim vả người xày cột mốc tiền tìẻu2.
(In trong Quán đội nhân dàn cuối tuán, ra ngày 20/12/2019)
Suy ngẫm và phân hổi
1 Chia sè cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ này.
2 Chi ra những hình ảnh, từ ngữ đặc sắc trong hai càu tho Chim liu lo rót mật trước hiên nhà và Mái chừa cong veo chiểu cồ tích. Những liinh ánh, từ ngữ náy gợi ra ý nghĩa gì?
3 . Liệt kẻ hình ảnh gợi tà đáo Sơn Ca theo hai nhóm
· Nhỏm hình ảnh miêu tả vé đẹp tliièn nhiên (cảnh vật, màu sắc, âm thanh, mill vị,...).
· Nhóm hình ảnh miêu tả cuộc sống sinh hoai của con người trèn đáo.
Tác già thế luẻn tinh căm, câm xúc gi qua những hinli ãnli ti ên'’
4 Nêu chủ đề của bài thơ
THỰC HÀNH TIẼNG VIỆT
1. Xảc định biệt ngữ xã hội trong các trưởng hợp sau và giải thích ý nghĩa của chùng a. Tại sao bạn ẩy hay... chém gió?
b. Khi được ai đó thà thinh nhưng bạn chi xem người ta là bạn, vậy hãy xem hêt bài viêt này đê biêt cách né thinh sao cho thật tinh tê nhé!
(ĩheo Mực tim online}
Đày là biệt ngữ của nhóm người nao °
' Câu kinh: đọc kinh cáu nguyện.
3 Tiển tiẻu: nơi canh gác ở phía trước khu vực trú quân.


BlogTailieu cam
Sách chia sẻ tại blogtailieu.com/day-va-hoc
2. Tim ít nlìất ba biệt ngữ xã hội của giói trẻ và điền thông tin vào bang dưới đày (làm vảo vở):
	Biệt ngữ xã hội
	Ý nghĩa

	
	


3. Khi viết bài văn phàn tích một tác phẩm văn học, chủng ta có thể sir dụng cãc biệt ngữ xã hội không? Vì sao?
4. Đọc đoạn trích sau và thực hiện nhũng yêu cẩu bèn dưới
Phú ghè"nô ” một tràng khiên Cường tăt đài. Nó nghệt mặt một hôi rôi ngân ngơ hòi lại:
— Châng lẽ tụi mày đên đây đê chơi trò "phá đám ”?
(Nguyẻn Nhật Anh, Trại hoa vàng)
a. Tim biệt ngữ cùa giới trẽ dùng trong đoạn tiích trài
b. Việc sữ dụng biệt ngữ của giới trẻ trong đoạn trích có tác dụng gi?
5. Hiện nay, giới trẻ có những cách nói như: anh hùng bàn phim, liệu cơm không gắp nổi mắm. Những cmn tư nãy xuất phát tù lửiững thành ngữ/ tục ngữ náo'’ Tim thêm các trường hợp tương tự
6. Xác định thành ngữ trong câu văn sau và nêu tác dụng của thành ngữ ấy:
Tôi ba chân bôn căng lội xuống nước, không kịp xắn hai ông quân, bùn dưới chân tôi kêu lép bép
(Đỗ Chu, Bóng chanh đỏ)
1. Em hãy viết một đoan hội thoai (khoảng bổn đến năm câu) có sử dụng thành ngữ
đã xác định ờ càu 6.
[bookmark: bookmark38]ĐỌC MỞ RỘNG THEO THẾ LOẠI
CÂY SỔI MÙA ĐÒNG
[bookmark: bookmark41]lu-ri Na-ghi-bin (Yuri Nagibin)
Lượcphầíiđầu Trong tiết học về danh từcùacôAn-na Va-xi-li-ep-na (Anna Vasilyevna), học sinh tìm được rãt nhiều vi dụ đúng, riêng cậu bé Xa-vu-skin (Savushkin) hay đi học muộn (dù nhà không quá xa trường) chọn từ ‘‘cây sôi mùa đông ", mặc dù đà được nhăc "cây sôi" mới là danh từ nhưng em van lặp đi lặp lại câu này1. Cô giáo cho răng
' Cách sáp xếp trật tựtừ“cây sói mùa đông"trong tiếng Nga là: mùa đông (tính từ), được đặt trước cdysốí(danh từ).
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Xa-vu-skin đa nói dôi lí do thường đi học muộn. P7 thê, cô quyêt định theo Xa-vu-skin vé nhà gặp mẹ em đẽ tìm hiên nguyên nhãn. Cậu bé dan cô đi “con đường tăt ” qua một cánh rừng, . Nhờ đó, cô hiêu đủng vê “cây sôi mùa đông ” cùa Xa-vu-skin và li do khiên em thường đi học muộn
[image: ]
Khi đọc truyện, em nên:
· Xác định để tài, cốt truyện, bối cành.
· Phân tích tính cách nhân vột và ý nghĩa
của các chi tiết tiêu biểu.
· Xác định chủ đẽ và nêu cân cứ để
xác định chủ đề.
· Xác định tư tưởng của tác phẩm.
· Tìm hiểu thông điệp mà nhà vân gửi đến
người đọc.
Con đường mòn chạy vòng qua bui plũ tứ1 vá rửng lập tức tản ra: giữa một bãi trống, một cày sồi khổng lồ mặc bộ y phục trắng tinh, lấp lánh, nom uy nghi như một nhà thớ lớn. Dường như cày cối kinh cẩn dạt ra nhường chỗ cho bậc đàn anh bộc lộ hết súc vóc tráng sĩ cùa mình. Những cành cây plúa dưới xoè rộng thành
một mãi lều bên trên bãi hống. Tuyết lắp đẩy những nếp nhăn hoắm sâu trong vỏ cây và cái thân cày tầm2 ba người ôm được góp bằng những soi clù bạc Lá khô héo qua mùa thu hau như chưa lỊmg, cày soi vẫn xum xuẻ cho đen tận ngọn, mỗi phiên lá đều mang tấm vỏ bao bằng tuyết
· Nó đây này, cày sồi mùa đòng!
An-na Va-xi-11-ep-na rụt rè bước một bước về plúa cày sồi và người canh rủng hùng vĩ, độ lượng khẽ khua động một canh cày đón chão cò
Không hề biết những gi đang dien ra bong tâm hồn cô giáo, Xa-vu-skin loay hoay dưới gổc cày sồi, cư xử một cách tự nhièn VỚI ngưòi quen cũ của minh.
· Cỏ An-na Va-xi-li-ep-na, cò nhìn xem này!
Nó gắng sức vần một tàng tuyết bèn dưới bết những đẩt cúng vói đám cỏ mục nát vẫn còn sót lại. Ỏ đày, hong một cái hố, có một cục hòn bọc hong nhũng tấm lá đã mủn nát mòng dinh như mạng nhện. Qua lóp lá thòi ra những đầu kim nhọn hoắt An-na Va-xi-li-ep-na đoán ra đấy lã con nhím.
- Nỏ tự ủ ấm mói khéo chứ! - Xa-vu-skin ân cấn đắp cho con nhím tẩm chăn mộc mạc cùa nó. Rồi thằng bé bới tuyết cạnh một khúc rễ khác. Trước mắt lã một cái hang nhô xíu, h èn vòm có những hụ băng lủ xuống như tua viền. Trong hang, một con nhái
1 Phi tử. một loại cây bụi mọc trong rừng, còn có tên gọi khác là 'cây chua ngút", hạt cây có thể dửng làm thuốc.
2 Tâm: độ, cỡ, thường ở mức coi là chuẩn hoặc mức tương đổi cao.
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màu nâu nom như bằng bia cứng ngồi chồm hổm, làn da căng dinh xưong bóng lìliư đánh vec-ni’ (veciu), Xa-vu-skin sờ vào con nhái, nó không động đậy.
- Vờ vĩnh! - Xa-vu-skin bật cười - Làm như đã chết rồi. Thế mà nắng ẩm lên là nó nliãy ngay đi cho mà xem, ôi chao, cứ là như choi choi2 ấy!
Thăng bé tièp tục đưa An-na Va-xi-li-ep-na đi thăm cái thẻ giói bé nhỏ của minh. Dưới gốc sồi còn nhiều khách trọ khác: bọ dừa, thằn lằn, rệp cày. Một số ẩn kin dưới các nhảnh rễ, số khác rức vảo nhũng kẽ vỏ cây. Con náo cũng gầy nhom, dường như bên trong rỗng tuếch, chung ngủ vùi cho qua mùa đỏng. Cái cây cường tráng, tran tre nhựa sống tích tụ quanh nó nhiều sinh lực ấm áp đen nỗi loài thú đáng thương không thê tim đàu ra căn nhả tốt hon. Lòng rộn ráng vui thích, An-na Va-xi-h-ep-na mải mẻ quan sát đời sống bi mặt cũa rừng, trưởc nay cỏ chưa từng biết đến cuộc sống như thế, bỗng nhiên cô chợt nghe thấy tiếng kêu lo lắng ciia Xa-vu-skin:
- Chết thôi, cô sẽ không gặp được mẹ em nữa rồi!
An-na Va-xi-h-ep-na vội đưa đồng hổ lèn sat tận mắt Ba giờ mười lăm. Cô có câm giác như minh bị sa bẫy. Vá trong thâm tàm, thầm xin cây sồi tha thứ cho cái mini mẹo nhỏ hợp tinh người cùa minh, cỏ nói:
- Thế đấy, Xa-vu-skin ạ, điều đó chi có nglũa rằng con đường tắt vẫn chưa phải là con đường đúng nhất. Em sẽ phải đi hoc bằng đường nhựa thôi
Xa-vu-skin không đap lại gi hết, chì củi đẩu xuống.
“Tròi OI - An-na Va-xi-li-ep-na nghĩ, không khòi cảm thấy đau đón trong lòng - Có cách nào thú nhận sự bất lưc cùa mình rõ rẻt hon thế không?1’. Cò nhớ đến bài giảng hôm nay và tất cả những bai giăng khác cùa minh; cỏ đã giăng một cách nghèo nàn, khò khan, lạnh nhạt lãm sao về từ ngữ và tiếng nói, cái mà thiếu nỏ thi con người trở nên câm lặng trước thế giói, bất lực trong tinh càn, về tiếng mẹ đè, cái tiếng nói cũng tưoi mát, 1IŨ lệ và giàu có như cuộc sống phong phú và tưoi đẹp
Ày vậy mà cỏ vẫn tự coi mình là một cỏ giáo dạy giói đấy! Có lẽ cỏ chưa tiến nổi một bước trên con đường mả một đời người chưa đủ đề đi cho hết. Vả chăng, con đường ay ờ đàu kia chứ'.’ Tim ra nó cũng gay go và không dễ gi hơn tim chiếc chia khoá mở hộp đựng vật báu của Ka-sày' (Kasey). Nhưng qua niềm vui sướng của các em học sinh khi các em reo lèn “máy kéo giếng chuồng chim”, niềm vui sướng mà cò không hiéu nòi, cò đã thày lờ mờ ló ra cái cột mốc đàu tiên.
1 Đánh véc-ni: dùng dung dịch mầu nâu của cánh kiến ngâm hai mươi tưgiờ trong cốn 90 độ cùng
giấy nhám chà xát lên mặt đó gỏ đề gỗ bóng đẹp.
2 Choi choi: một loài chim nhỏ sống gán bờ nước, chân cao, mò dài, hay nhảy.
3 Ka-sày: nhân vật trong truyện cố Nga, có những kho báu và bí quyết trường sinh (chủ thích cùa
người dịch).
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· Xa-vu-skin ạ, cám ơn em đã đưa cỏ đi dạo chơi Tất nhiên là em vẫn có thề cứ đi con đường này
· Em cám ơn cô, cỏ An-na Va-xi-11-ep-na!.
Xa-vu-skin đỏ mặt, em rat muốn nói với cô giáo rằng em sẽ không bao giờ đi học muộn nữa, nhưng em sợ rằng em không lảm được như lời. Em dựng cao cổ áo bhi-dòng (bloison)1, ấn xụp cái mũ cõ tai xuống.
· Em đưa cô đi
· Không cằn, Xa-vu-skin ạ, cô về một minh cũng được
Thang bé nhìn cô giáo với vẻ ngờ vực, rồi nhặt dưới đất lèn một cái gậy, bẻ gập cái đầu cong của nó và đưa cho cỏ giáo
· Nếu cò gặp con thú có sừng, cỏ cử quật vào lưng nó một cái, nó sẽ bỏ chạy ngay. Hay cò chi cần giơ gậy lên doạ Cling đủ làm nó sợ rồi! Kẽo không nó giận và sẽ bỏ lừng đi biệt mất.
· Được Xa-vu-skin ạ, cô sẻ không đành nó đàu!
Đi được một quãng, An-na Va-xi-li-ep-na ngoảnh lậ nlùn cày sồi lần cuối, cái cây máu trắng hổng trong ánh hoàng hòn và cò thấy một dáng hình nhó nhắn máu tối thẫm dưới gốc cây. Xa-vu-skin chưa đi, em vẫn đứng đẳng xa bảo vệ cô giáo của minh. Và An-na Va-xi-li-ep-na bỗng hiểu rằng cai ki diệu nhất trong khu lừng này không phái lá cây sồi múa đòng, mà là con người nho bé đi đỏi úng da đă doãng2 ra kia, mặc bộ quẩn ảo đơn sơ chữa lại của người lớn, con trai của người hull đã lu sinh vi Tồ quốc và của “người hộ li của nhà tắm hương sen"', chú bé công dàn tuyệt diệu và bi ằn của tương lai
Cô giơ tay vẫy em và thong thà đi tiếp con đường ngoằn ngoèo
(In trong Người thây đâu tiên, Phạm Mạnh Hùng dịch, NXBĐà Nẵng, 2001)
[bookmark: bookmark43]Hướng dẫn đọc
1 Xác định để tài và nêu nội dung bao quát của văn bản.
2 . Nẻu một so chi tiết tiêu biều thẻ lũện tinh cảm mà cậu bé Xa-vu-skin đã dành cho cày sồi và loài vật trong khu rừng. Điều này góp phần thẻ hiện nét tinh cách gi của nhàn vật?
1 Ao blu-dónợ. áo kiéu Au dài đến thát lưng, hơi bó vào thân.
2 Doởng: rộng ra do bị dăn.
' "Người hộ li của nhà tám hương sen": tên mà chủ bé Xa-vu-skin gọi mẹ, bà làm hộ lí khu điéu dưỡng trị liệu bằng nước khoáng.
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BlogTailieu cam
Sách chia sẻ tại blogtailieu.com/day-va-hoc
3 . Vi sao ớ phẩn cuối truyện, cỏ Aiì-na Va-xi-11-ep-iia “bỗng hiểu rằng cái ki diệu nhất trong khu lùng này không phải lã cày sồi mùa đòng” và gọi Xa-vu-skin là “chú bé công dàn tuyệt diệu và bi ẩn cùa tương lai”?
4 Thông điệp mả nhà văn muốn gùi đến người đọc qua câu chuyện này lả gi?
VIẾT
[bookmark: bookmark45]VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHÃM VĂN HỌC
Phân tích một tác phẩm vãn học thuộc kiểu bài nghị luân vân học, trong đó người viết dùng lí lẽ, bằng chứng đế làm rõ chủ để và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật cùa tác phẩm.
Yêu cầu đối với kiểu vãn bàn:
· Về nội dung: nêu được chù để; nêu và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sốc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm vân học, ví dụ: hình ành, từ ngữ, các biện pháp tu từ (đối với văn bàn thơ); tình huống, chi tiết tiêu biểu, nhân vật, ngôi kể (đối với văn bàn truyện),...
· Vể hình thức: lập luận chột chẽ, có bằng chứng tin cây từ tác phẩm, diễn đạt mạch lạc; sử dụng các phương tiện liên kết hợp lí để giúp người đọc nhân ra mạch lộp luận.
· Bố cục bài viết cân đàm bào:
Mở bài: giới thiệu tác phẩm vân học (tên tác phẩm, tác già,...), nêu ý kiến khái quát vể chù để và nét đặc sác về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
Thân bài: lân lượt trình bày các luận điểm làm nổi bật chủ để và một số nét độc sổc vể hình thức nghệ thuât trong tác phẩm.
Kết bài: khảng định lại ý kiến vế chủ đé và một vài nét đặc sổc vé hình thức nghệ thuột cùa tác phẩm; nêu suy nghĩ, cảm xúc, trài nghiệm cá nhân hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.
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[bookmark: bookmark47]Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
Phân tích truyện ngan Gió lạnh đàu mùa (Thạch Lam)
Khi những cơn gió lạnh tràn vé, lòng tôi lại miên man
nhớ vé Thạch Lam và truyện ngán Gió lợnh đâu mùa. Mỗi
lán đọc lại tác phắm, tôi đéu cảm động trước tầm lòng nhân
hậu của nhà văn. Bầng truyện ngán này, Thạch Lam đã gửi
đên người đọc bài học sáu sác mà thắm thìa vé tình yêu
thương và sự sẻ chia. Nội dung ấy được thể hiện qua các
hình thức nghệ thuật tinh tẽ, giàu chất thơ.
Trước hết, tôi rát thích chủ đé cùa truyện ngắn Gió lạnh
đáu mùa, đó là vẻ đẹp cùa tình người và sự sẻ chia trong
cuộc sóng.l2i Tinh người ấm áp, thám đẫm trong từng
trang sách. Tinh người thể hiện trong cảnh những đứa trẻ
chơi đùa vui vẻ, không phân biệt hoàn cảnh giàu nghèo.
Tinh người kết đọng trong hành động cùa Sơn và Lan,
khi mang chiếc áo bông cũ tặng cho Hiên, người bạn nhà
nghèo không có áo âm mặc trong mùa rét. ’ Gió lạnh đâu
mùa phú kháp không gian, tạo ra một khỏng khí rét mướt,
nhưng điéu đọng lại trong tôi vân là ngọn lửa yéu thương
lan toả.r)
Bên cạnh đó, sức hấp dân cùa truyện Gió lạnh đâu mùa
còn là hình thức nghệ thuật đặc sắc.3 Nhà văn Thạch Lam
đã rất khéo léo khi lựa chọn xây dựng một cót truyện và tình
huống truyện đơn giản. Sự việc hai đứa frẻ nhà khá giả
động lòng thương, mang cho một người bạn khó khăn chiếc
áo vào mùa rét rẵt bình dị, tự nhiên, không phải là những
xung đột gay gắt, hay sự việc li kì. Nhưng cái bình dị, quen
thuộc ấy lại dê dàng khơi dậy sự đóng cảm nơi người đọc.
Biệt tài cùa Thạch Lam là miêu tả, khẳc hoạ sự tinh tế,
nhạy cảm trong tâm hón nhãn vật Sơn trước sự biến đổi của
thiên nhiên và cảnh ngộ của con người.31’ Sơn cảm nhận
được những biến chuyến nhỏ nhất cùa thiên nhiên: "chân
trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa, Sơn tháy rô như
ở gán". Tám lòng nhân hậu giúp Sơn nhận ra những đúa trẻ
nhà nghèo hôm nay "môi chúng tím lại, và qua những chỗ
áo rách, da thịt thâm đi", nhận ra Hiên "co ro đứng bên cột
quán, chi mặc manh áo rách tả tơi" mà "động lòng thương".
Tinh thương áy thé hiện tâm hón cao đẹp, biết xót xa, càm
thông cho những mảnh đời khốn khó. Đó là lí do tôi trân
trọng, quý mến nhân vật Sơn.
(1) Giới thiệu tác phấm văn học, nêu ý kiến khái quát vé chủ đé vầ nét dác sác nghệ thuật.
(2) Luận điểm 1: Chủ đẻ truyện.
(3) Luận điếm 2: Đậc sác nghệ thuật: (3a) cót truyện và tinh huống truyện; (3b) miêu tả nội tâm nhân vật; (3c) chi tiết đặc sầc
CINẻulílẽ.
(••) Đưa ra bầng chứng để làm sáng tỏ lí le.
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(4) Khẳng định lại ý kiến vé chủ đé và đặc sắc nghệ thuật; nêu cảm nghĩ vé tác phẩm.
[image: ]
Hơn thế nữa, truyện còn chứa đựng nhiéu chi tiết thú
vị.(3c) Một trong những chi tiết đặc sắc mà tôi rất tâm đác
là lời nói cùa người mẹ ở cuổi truyện: “Hai con tôi quý quá,
dám tự do lấy áo đem cho người ta mà không sợ mẹ máng
ư?“. Đó là lời trách móc chăng? Đọc lại, tôi nhận ra, đó là lời
mầng yéu, thể hiện niém tự hào cùa bà vé sự nhân hậu của
các con. Có lẽ, cái bà cho đi không chi là chiếc áo bông giữa
ngày buốt giá, mà còn là bài học sâu sắc vé lòng vị tha, vé hơi
ấm tình người.
Ai đó đã nói rằng: “Nơi lạnh nhất không phải là Bấc Cực,
mà là nơi không có tình yêu thương". Phải chăng vì thế, bài
học vé tình yèu thương và sự sẻ chia trong Gió lạnh đâu
mùa chưa bao giờ lỗi thời, những hình thức nghệ thuật của
truyện ngán chưa bao giờ hết hấp dân? Một mùa gió lạnh
lại vé, đọc lại Gió lạnh đâu mùơ, mong muốn sẻ chia lại nhen
nhóm trong tôi...141
(Nhóm biên soạn)
Sau khi đọc xong văn bàn trèn, em trà lời những càu hói sau:
1. Bái văn phàn tích tác phẩm văn học nào?
2. Phẩn mở bài nẻu nhũng nôi đung gi °
3. Phần thàn bài có mẩy hiận điềm? Người viết đã sứ dụng những li lẽ. bằng chững
nào để làm sáng tỏ cac luận diễm đó?
4. Phần két bài có mậy ý?
5. Người viết đã sừ dụng các phương tiện 1 lẽn kết náo đe giúp người đọc nhận ra mạch
lập luận của bải viết?
Hướng dẫn quy trình viết
[bookmark: bookmark49]Đé bãi:
Viết bài văn phàn tích một tác phẩm tmyện mà em yêu thích
Bước 1: Chuẩn bị tnrởc khi viết
• Em hãy tim đọc:
- Các truyện mà em đã học trong sách giáo khoa Ngữ vãn 6, Ngữ vãn 7.
- Truyện mà em yêu thích hoặc giúp em có những thay đổi về cách nhìn cuộc sổng, con người
[image: ]
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· Bái phàn tích một tác phẩm văn học có thể được viết để clúa sẻ trong Càu lạc bộ đọc sách; đăng lên trang web cùa trưởng, nhóm học tập cùa lóp; gửi cho các báo, tạp clú (vi dụ: Tạp chi Văn học và Tuồi trẻ),... Với mỗi tinh huống cụ tire, em can xác định:
· Mục đich viết bài này là gì? Người đọc bài náy có the lã ai? Họ muốn thu nhận được điều gi tìr bài viết?
· Với mục đích và người đọc nhir vậy, nội dung vá cách Viết sẽ như thế nào9
· Thu thập các tư liệu để luểu thèm về thể loại, tàc giả, tác phẩm đã chọn hèn các nguồn tham klião uy tin như: Văn học và Tuồi trẻ, Vấn nghệ, Tuổi trẻ, Thanh niên. Sau đó glu chép thòng Ún và nhũng suy ngẫm của em về tác phẩm bằng các hĩnh thức: nhật ki đọc sách, bảng tóm tắt thòng Ún, sơ đồ tóm tắt nhàn vặt,..
Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
Đọc lại các ghi chép và điền thòng tin váo phiếu học tập sau (làm vào vờ):
[bookmark: bookmark51]PHIẾU TÌM Ý: PHÂN TÍCH MỘTTÁC PHẨM VÃN HỌC
Tên tác phẩm văn học em lựa chọn:	_		
í Thông tin chung vé tác giả và tãc phẩm J
Chủ đé
Tóm lược nội dung tác phẩm:
Nêu chù đé:
Những nét đặc sác vé nghệ thuật và tác dụng
· Nét thứ nhất: Chỉ ra và néu tác dụng
· Nét thứ hai: Chl ra và nêu tác dụng
Càm nhận vé tác phẩm:	
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• Chọn những ý tiêu biểu, sắp xếp theo một trinh tự họp li (tham khảo sơ đồ sau):
[image: ]
· Giới thiệu tác phẩm (tên tác phám, tác giả).
· Nêu khái quát vé chù đé và một vài nét đặc sắc vé hình thức nghệ
thuật cùa tác phấm.
· Nêu chù đé của tác phẩm.
· Chi ra và phân tích tác dụng cùa một vài nét đặc sẳc vé hình thức nghệ
thuật của tác phẩm.
· Khảng định lại chù đé và giá trị của một vài nét đặc sác vé hình thức
nghê thuật của tác phẩm.
· Néu suy nghĩ/ cảm xúc vé tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bàn
thân.
Bước 3: Met bài
Triển khai bái viết dựa h òi dàn ý. lưu ý:
· Nêu luận điếm, li lẽ kết hợp VÓI bằng chúng.
· Tách đoạn họp li.
· Sử dụng các phương tiện hèn kết dể liên kết các luận điềm, li lẽ, bằng chứng.
Bước 4: Xem lại và chinh sửa, rút kinh nghiệm
· Đọc lại bài viết cùa mình và dùng bàng kiểm dưới đây đề tụ? chinh sửa:
Bàng kiểm kĩ nàng viết bài vãn phán tích một tác phẩm truyện:
chủ đề và nét đặc sắc vé hình thức nghệ thuật
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Nêu tên tác phẩm, thể loại và tên tác giả (nếu có).
	
	

	
	Nêu khái quát nét đặc sâc cùa tác phẩm (chủ đé, hình thức nghệ thuật nổi bật...).
	
	

	Thân bài
	Nêu chủ đé của tác phẩm.
	
	

	
	Nèu một só nét đặc sác vé hình thức nghệ thuật cùa tác phẩm.
	
	

	
	Phân tích giá trị của một số nét đặc sác vé hình thức nghệ thuật.
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	Sử dụng các bằng chứng có trong tác phẩm.
	
	

	
	Sử dụng các phương tiên liên kết để liên kết các luận điểm, lí lẽ, bàng chứng.
	
	

	Kết bài
	Khẳng định lại thành công nổi bật của tác phẩm (chù đé, hình thức nghệ thuật,...).
	
	

	
	Nêu suy nghĩ, cảm xúc hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.
	
	

	Diên đạt
	Đàm bào đúng chính tà, ngử pháp, không mác lỏi diên đạt (dùng từ và đặt câu).
	
	


• Đọc lại bài phàn tích của em từ vai tro của người đọc và trà lời hai càu hòi sau: 1. Ưu điểm của bãi viết này là gi?
2. Những điềm nào cần cliinh sửa, bố sung?
„■	NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark53]NGHE VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH CÙA NGƯỜI KHÁC
Nghe và tóm tắt bai thuyết trinh về một tác phẩn văn học do người khác trinh bày b ong buổi sinh hoạt Càu lạc bộ đọc sách.
Birớc 1: Chuẩn bị trước khi nghe
· Xác định mục đích: nghe đế hiểu thèm ve tác phẩm văn học đã đọc hoặc thu nhận thòng tm ve những tác phàm chưa đọc.
· Tim hiểu về tác già, tác phẩm sẽ được thuyết trinh.
· Chuần bị giấy, bút (bút màu, bút dạ quang, ) để glú chép và đánh dấu hoặc gạch chân nhũng thòng tin quan trọng
Bước 2: Nghe và ghi chép
· Lắng nghe các thòng tm về tên tác già, tác phẩm, cốt truyện, nhân vật chinh, chủ đề, một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.
· Theo dõi và glii tóm tắt các luận điềm, lí lẽ, bằng chưng mà người nói sử dụng hong bài thuyết trinh
· Ghi những càu hòi mà em muốn trao đổi vói người thuyểt trinh.
[image: ]
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Bước 3: Đọc lại, chinh sữa và chia sẽ
· Đọc lại vá trao đòi nội dung tóm tắt VỚI các bạn khác vá chinh sửa (nếu cần)
· Nêu câu hỏi vế những điềm em chưa rõ hoặc không đồng tinh VỚI người thuyết trinh
· Trao đổi với các bạn về ba vấn đề sau:
· Cách lắng nghe và nắm bắt nội dung thuyết trinh.
· Cách glu tóm tắt nội dung đã nghe.
· Cách nêu càu hòi cho người thuyết trinh
ÔN TẠP
1 Đọc lại ba văn bân đã học và điền vào bảng sau (làm vào vở):
	Văn bản
	Nhân vật chính
	Chi tiết tiêu biểu (ví dụ)
	Chù đế

	Bóng chanh đỏ
	
	
	

	Bố cùa Xi-mông
	
	
	

	Cây sói mùa đông
	
	
	


2. Em thích nhất truyện nào trong ba truyện Bồng chanh đò, Bồ cùa Xi-mông, Cây soi mùa đông'' Vi sao?
3. Tìm biệt ngữ cùa giói ưẽ trong càu sau và giãi thích ý nghĩa:
Nếu bạn đang nhớ xứ sờ Chùa Vàng mà chưa có cơ hội đi thì hãy thừ trải nghiệm không gian đậm chât Thái hót hòn họt này nha.
(Theo Mực tìm online)
Biệt ngữ này được giói trẻ tạo ra dựa trên từ ngữ nào và theo phương thức nào?
4. Nêu một số lưu ý về cách viết bài văn phàn tích một tác phẩm văn học.
5. Cần chủ ý những điều gi khi lắng nghe và tóm tắt nội dung trinh bày của người khác?
6. Vi sao chủng ta cần nuôi dưỡng tình yèu thương và niềm lú vọng trong cuộc sống?
[image: ]
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Bài 8
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CÁNH CÙA MỜ RA THẾ GIỚI
(Văn bản thông tin)
Yêu cầu cần đạt
....... ........ _ux. .,.u 	.......	......	r A
· Nhận biết và phân tích được đặc điểm của vân bàn thông tin giới
thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim đã xem; chỉ ra được mối quan hệ
giữa đặc điểm vãn bàn với mục đích cùa nó.
· Phân tích được thông tin cơ bàn, vai trò cùa các chi tiết trong việc
thể hiện thông tin cơ bàn của vân bàn.
· Liên hệ được thông tin trong vân bàn với những vân để của xã hội
đương đại; đánh giá được hiệu quà biểu đạt cùa một kiểu phương
tiện phi ngôn ngữ trong một vãn bàn cụ thể.
· Nhận biết được đặc điểm và chức nàng cúa các thành phán biệt
lập trong câu.
· Viết được vân bỏn giới thiệu một cuốn sách; nêu được những thông
tin quan trọng; trình bày mạch lạc, thuyết phục.
· Biết trình bày bài giới thiệu vể một cuốn sách.
· Yêu quý sách và thường xuyên đọc sách.
ứiti uị của ưiệc- đạc sác/i ỉì(Uf xem pĂũn • ỉà ại ?
Khi đọc một cuốn sách, xem
một bộ phim, chúng ta như được
tham gia vào hành trình khám
phá những vùng đất mới; du
hành vào tâm hồn con người đề
hiểu thêm vé người khác và bàn
thân. Những cuốn sách, bộ phim, vì vậy, đã góp phân làm cho cuộc
sống của chúng ta thêm phong phú, thú vị.
Làm thế nào để chia sẻ những cuốn sách, bộ phim hay với người
khác? Bài học này sẽ giúp em học được điéu đó qua những vân bàn
thông tin giới thiệu vể một cuốn sách hoặc bộ phim.
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[bookmark: bookmark55]TRI THỨC NGỮ VĂN
Văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim
Văn bàn giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim thuộc kiêu vãn bản thông tin, trong đó nguôi viết cung cấp các thông tin về một cuốn sách hoặc bộ phim, đồng thời trinh bày cảm nhận, đánh giá của người viết nhằm giới thiệu, khuyến khích mọi người đọc cuốn sách hoặc xem bộ phim đó.
Cẩu trúc văn bản giói tlúệu một cuốn sách hoặc bộ phim thường gồm các phần sau:
Phần 1: nêu một so thòng tin về: tên cuốn sách, tác giả hoặc tên bộ phim, đạo diễn, diễn viên, người quay phim,, trinh bày ấn tượng hoặc nêu nhận xét khái quát của người viết đối với cuốn sách/ bộ phim
Phần 2: tóm tắt ngắn gọn nội dung cuốn sách/ bộ phún và trinh bày nhận xét, đánh giá của người viết về giá tri ctìa cuốn sách/ bộ plum
Phần 3: khẳng đinh giá tri cùa cuốn sách/ bộ phim và để xuất/ khuyến klúch mọi người nên đọc/ xem
Văn bản giói thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim có thể có sa-pò (sapo), đoạn nằm ngay dưới nhan đề văn bàn, nhằm giói thiệu tóm tắt nội dung bài viết vả thu hút sự chú ý của người đọc. Loại văn bản này thường sừ dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và plu ngôn ngữ (hình ảnh từ cuồn sách/ bộ plúm được giới tluệu) đè truyền tải thòng tin sinh động, hiệu quà.
[bookmark: bookmark57]Thành phần biệt lập trong câu: đặc điểm và chức năng
Thành phần biệt lập là thành phần phụ có tinh độc lập vói nòng cốt càu. Thành phần biệt lập gồm các loại sau:
1. Thành phần phụ chú được diuig để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chinh của càu, thướng được tách biệt bằng dấu gạch ngang, dấu phẩy, dẳu ngoặc đơn hoặc dấu hai chẩm.
Vi dụ:
Bên dưới con thác (và đây là cánh tượng đáng kinh ngạc hơn cá), là một mớ những đường ong thuỹ tinh kếch xù từ đáu đó tít trên trần rủ xuống vục vào lòng sông
(Rô-a Đan, Xưởng sỏ-có-la)
[image: ]
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Phần in đàm trong vi dụ trên là thánh phần phụ chú, được dùng để bỗ sung thòng tin cho khung cành “bên dưới con thác”.
2. Thành phần gọi - đáp được dùng đề gọi đáp, tạo lập hoặc duy tri quan hệ giao tiếp.
Vi dụ
Hai bà cháu chợt nhận ra cô Gió, bà tươi tĩnh hãn lên.
— Đào ơi, có gió rỗi, con nghi tay đi. Oi, cô Gió thật là tôt quá! Bà cứ tinh cà người.
(Xuân Quỳnh, Cô Gió mất tên)
Trong ví dụ hèn. "Đào oi” được dìuig để hò gọi, nhằm bắt đầu cuộc thoại 3. Thành phần cảm thán được dùng để diễn tà cảm xúc của người nói.
Vi dụ:
Oi, cô Gió thật là tôt quá!
(Xuân Quỳnh, Cở Gió mất tên)
Trong cảu hèn, “ôi” bièu lộ cam xúc (sự xủc động manh mẽ) của người nói đối với sự việc được nói đển hong càu.
4. Thành phần tinh thải được dùng đế diễn tà thái độ. cách đánh giá của người nói đổi vói sự việc được nói đến trong càu
Vi dụ:
Tàu Nau-ti-lơtx đường như đứng yên một cho, vì xung quanh chang thấy một điêm nào động đậy.
(Giuyn Véc-nơ, Hai vợn dặm dưới biền)
Trong vi dụ hèn, “dưòng như” biểu thị ý phòng đoán một cách dè dặt, dựa hèn những gi người nói hực tiếp câm nhận.
[bookmark: bookmark59]VĂN BẢN 1
CHUYẾN DU HÀNH VẼ TUÓI THƠ
[bookmark: bookmark62]Theo Trán Mạnh Cường
Tim đọc Cho tôi xin một vé đi tuồi thơ cùa Nguyễn Nhặt Ánh và chia sẻ với bạn những câm nhận của em về tác phẩm này
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^Trài nghiệm cùng vân bàn V
Cho tôi xin một vé đi tuồi thơ nhu một chuyến
tàu đưa ta trờ về với tuổi thơ. Ta vừa vui sướng
khi gặp lại hình ành cùa chính ta ngày tho bé
vừa bồi hồi vì nhũng tháng ngày ấy sao mà xa
xôi quá!
Với Cho tôi xin một vé đi tuồi thơ, Nguyễn
Nhật Ánh đã hao tận tay độc già chiếc vé quý giá
trở về những ngáy ẩu thơ xa vắng, cùng sống lại
nhũng kì niệm tinh khôi, củng đắm minh trong
dòng suối mát cùa nhũng năm thảng thiếu tliời vô
lo nghĩ. Một cuốn sách đáng đọc “cho tất cả những
ai đã từng là trê con”.
Cuốn sách là lởi tụ thuật cùa cà Miú be và
Mill lớn, một là cậu bé tám tuổi tinh nghịch, lắm
điều, hai lá người đán ôug trãi đời, biết suy nghĩ.
Xuôi theo dóng hồi tướng cua MÙI về những năm
tháng quá khứ, người đoc được tham gia váo the
nguyên nhật ánh
o /
[image: ]
Ảnh trang bia cuổn sách
"Cho tôi xin một vé đi tuổi th(f
[image: ]
o Xác định nội dung chính
của đoạn 2.
giói đầy màu sắc của Mill và những người bạn -
Hải cò, con Tủn và Ti sún Ở đó không cỏ những
nỗi lo thường trực về vật chất, cũng chẳng co
nhũng rạn vỡ đau đớn về tinh thần, có chăng cũng
chi là những nỗi buồn bàng quơ khi trốn học đi
chơi bất thảnh, khi bị cha mẹ la mắng và cùng lam
là é ẩm minh mẩy klu bị phết nhẹ mấy roi vào mỏng
o
Mỗi ngây mới trong thế giói ki diệu kia, lạ lùng thay, đều bắt đầu bằng những lời than thở: “Một ngày, tòi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt”. Tuy nhiên, cái tè nhạt và buồn chán ấy không phải là cảm giác vỏ vị, bất lực trước cuộc đới mà nó thuần tuý chi là vẻ chán ngán bôi phải thực 111 ện hàng tá những hành động lặp đi lặp lại: tinh giàc, ăn sáng, đi học, ngũ tnra. đi học roi lại học bái, đi ngủ và tình giấc Bởi vậy, cậu bé quyết địnli sẽ lap đay những ngày buồn tè bang những “plú vụ” ngliịch ngợm mà cũng hết sức đáng yèu. Bắt đằu từ trò chơi già bộ làm phụ huynh, rồi tói việc đặt tèn đồ vật bang những cái tên chẳng-hẽn-quan-tẹo-nào, chưa kể tới việc
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Snụ ỉn tin
o Mục đích của tác giả ở đoạn
văn này là gl?
xới tung cả khu vườn đề lùng tim một thùng báu vật
khòng có thật, nuôi nấng một đàn chó hoang, hay
thậm clú mờ cà tá plúẻn toà để “xét xử” tội danh
người lớn ©
Từng càu chữ, từng trang viết trong Cho tôi xin
một vé đi tiiôi thơ đêu thâm đượm dư vị ngọt ngào của nhũng ngày thơ bé và phảng
phắt hương thom dịu ngọt của những ki niệm đẹp đẽ khó phai mờ, khiên người đọc
bật cười thích thủ. Đọc cuốn sách này, ta vừa VUI sướng khi bắt gặp lú nil ánh cùa chinh
bản thân ta, vừa ngỡ ngàng vi những tháng ngày xưa nliin vậy sao mà xa xỏi quá!
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thực sự là một tác phẩm nhỏ xinh cho những ai mong muốn được trở về những ngày tháng xưa, được lắng đọng vài giây để chiêm nghiệm về quá trinh trướng thành cùa mỗi con người
(httpsy'/www.nxbtre.com.vn/diem-tìn/cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-33821.html, 08/9/2022)
\ Suy ngẫm và phàn hổi
1 Văn bân gồm mấy phàn1 * * 4 * * * * 9 Tóm tắt nội dung cùa từng phần
2. Nội dung chinh của văn bàn này là gi? Nội đung đó được thể hiện qua nhũng clú tiết nào?
3. Xác định các phương thức biểu đạt được sừ dung trong sa-pô và các đoạn 1, 2, 3, 4, 5 cùa văn bân, phàn tich tác diuig cùa chủng đổi với viẽc thể hiện nội dung của đoạn.
4 Tim những từ ngữ thể liiện càm xúc cùa người viết về cuốn sách Cho tôi xin một vé
đi tuồi thơ và clù ra mục đích của việc sừ dụng những từ ngữ ấy.
5. Nhận xét về cách đặt nhan để cùa tác giã.
6. Mục đích viết của vãn bân này là gi? Cách bố cục vả sử dụng các phương tiện ngôn
ngữ, plu ngôn ngữ trong vãn bàn đã thể hiện được mục đích đó như thế nào9
7. Dựa vào nội dung văn bán và càn nhận cùa em về cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. hãy thiết kế một áp plúch để giới thiệu cuốn sách này VỚI bạn bè.
[image: ]
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VÃN BẢN 2
MẸ VẮNG NHÀ - Bộ PHIM TUYỆT ĐẸP VẼ NHỮNG ĐỨA TRẺ
THỜI CHIÊN TRANH
[bookmark: bookmark64]Lê Hóng Lâm
[image: ]
Kể tên một bô plum thiếu ulu mà em yêu thích nhất. Vi sao em yêu thích bộ phim đó?
Trài nghiệm cùng vân bàn J
Mẹ vắng nhà là một bộ plum thiếu nhi xuàt
sắc của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư. Òng vốn
lá một nhả quay plum ki cim cùa điện ảnh cách
mạng Việt Nam và đã đoạt giãi Quay phim xuất
sắc tại Liên hoan plum Việt Nam lần thứ hai,
năm 1973 với bộ phim Chị Tư Hân về sau,
Nguyễn Khánh Dư chuyển sang làm đạo diễn và
đạt nhiều thành tựu về đề tài thiếu nhi. Một trong
những bộ phim được yêu thích nhất của ông là Mẹ
vẳng nhà (1979). tác phẩm được chuyển thể từ
truyện ngăn Người mẹ câm súng vá Mẹ văng nhà
của nhà vãn Nguyễn Tlú
Bộ phim từng đoạt giải thướng Bỏng sen
váng tại Liên hoan plum Việt Nam vào năm
1980, cung với Cánh đồng hoang của đạo
diễn Hồng sến. Không những the, cả Cánh
đông hoang và Mẹ văng nhà còn đoạt hai giải
thường quốc tế quan trọng tại Liên hoan phim Mát-xcơ-va (Moscow, Nga) và Ca-lo-vi Va-ri (Karlovy Vary, Tiệp Khắc). Cả hai đều có bối cành vũng sông nước Nam Bọ, nơi những con người binh thường, ngay cả những điia trê nhỏ bé cũng phải song h ong cảnh nguy hiểm dưới bom đạn cũa quàn đội Mỹ, Tuy nhiên, điều đặc biệt lả cã hai bọ plum đặc sắc nói h èn không mò tả sự mất mát, đau thương cũa người dàn Việt Nam má lả bàn anh hùng ca lãng mạn, là vè đẹp hàn ngập biểu tượng và chất thơ
[image: ]
Apphich bộ phim “Mẹ váng nhà’
(Hàng phim Truyện Việt Nam, 1980)
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(tịnh thòng tin hán
nà lliniH/ tin (-hi tiĩt J
o Xác định thông tin cơ bản và
thông tin chi tiết cùa đoạn 3.
về tinh thần chịu đựng, là khí phách. lòng dũng cảm, cũng như tâm hồn và phẩm giá
của con người Việt Nam thời chiến tranh.
Mẹ vắng nhà kể vể cuộc sồng của chị út Tịch và năm đứa con thơ trong bối cảnh
chiến tranh Việt Nam giữa những ngày tháng khốc liệt nhất. Bộ plum mờ đầu với hình
anh hạnh phúc của chị út đang quày quằn cạnh đán con thơ bèn một chãi nhà tranh
đơn sơ nằm sát bến sòng. Niềm hạnh phúc binh di ấy chẳng kéo dái được bao làu. Là
một cluẻn sĩ cách mạng của Mặt h ận dân tộc giải phóng miền Nam, người mẹ trê phải
đè các con thơ ở lại nhã đè làm nhiệm vụ tải lương, tài đạn cho bộ đội. Năm đứa con
tự chăm sóc nhau, trong đó Bé - cô chị cà, chưa đến mười tuổi - thay mẹ chăm lo
cho những đứa em nhỏ. Chị Bé thay mẹ làm những
việc lớn, chèo thuyền đi mò 0C ra chợ bán rồi mua
quà bánh về cho các em và day dỗ chúng như một
người mẹ trê. leo lèn cây ngắm mẹ đi đảnh giặc, rồi
kể cho may đứa em nheo nhóc đứng dưới gốc cày
hóng chuyện o
Thành công của Mẹ vắng nhà là nhờ khá năng clù đạo diễn xuất và tạo dụng
không khi. bối cảnh của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư. Nãm diễn viên nhí hoá thân
thánh năm dứa ti e vũng sông nước miền Tày, chúng biết chèo thuyền, leo cầu khi, biết
bão ban nhau chui vào hầm tránh bom klú máy bay Mỳ đỉ càn, đứa lớn biết lo cho đứa
bé, chúng tư biet phàn việc, nâu nướng, chăm soc nhau Đao diễn có biệt tài trong việc
thể hiện tàm li của nhũng đứa trê cò clụ cả' dam đang, chu toàn thay mẹ chăm lo cho
các em, cò clu thư (Thanh) biết đõ dằn chị dể san sè công việc, hai đứa áp út là con
Anh và thằng Hiển suốt ngày tranh giành nhau nhưng biết nghe lời hai chị. Không klú
của một ngòi nhả nhỏ thiếu vắng bóng mẹ nhung không ứuèu vắng tinh yêu thương,
sự quan tàm, chăm sóc lẫn nhau. Dủ phải trướng thành sớm trong hoàn cành mẹ vắng
nhà nhưng nhũng đứa trẽ vẫn có những lúc bộc lộ tàm lí trẻ con, như clú tiết Bé dỗi
hờn khi bị đứa em gãi quả quyết Bé không giong mẹ. Điều này, một lần nữa cho thay
biệt tài cùa đạo diễn trong việc thấu hiểu tàm li trẻ thơ và giúp bộ phim có những
khoảnh khắc xúc động, đồng thói đế lại tiếng cười hong hẻo cho khán già
Không clũ thành công hong mỏ tả sinh hoạt của những đứa trẻ vắng mẹ và bối
cảnh lảng quẻ vùng sông nước Nam Bộ, Nguyễn Khánh Dư còn để lại dấu ấn vể tài
năng đạo diễn qua nhũng canh tướng tương hay giấc mơ qua góc máy lãng mạn bay
bổng và giàu hinli tượng của một đạo diễn vốn xuất thân từ quay phim. Ờ trên cày, dù
không thấy bóng mẹ đàu, Bé phải tường tượng để kể cho các em nghe lú 1111 ảnh người
mẹ đang dũng câm lao về phía trước, chiến đấu VÓI quản thù. Trong một cảnh tưởng
1 Chị cá (mién Nam gọi là chị Hai): chị lớn nhắt trong nhà.
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tượng khác cũa Bé, hình anh một chú bò VỚI thân hình bén lửa vi bom đạn chạy trên cánh đồng gây ấn tượng mạnh về tlụ giác. Còn trong tường tượng của Bé về giấc mơ được cắp sách đến trưởng ở cuối plum, đạo diễn đề cho những con chữ nhậy múa và biến thành những chú chim bay lẻn h ong cânli hoà bình, không còn bóng dáng của chiến tranh.
Ngoài diễn xuất cùa nữ diễn vièn Ngọc Thu trong vai chị út Tịch, dàn diễn viên nlũ nghiệp dư cũng là linh hỏn làm nên thành còng của bộ phim A/ẹ vang nhà Diễn viên nhi Vàn Dung, con gái của đạo diễn Long Vàn (người thành còng sau nay với bốn tập plum Biệt động Sài Gòn) để lại ấn tượng mạnh nhất với vai cò chị cá đảm đang, tháo vát thay mẹ quản xuyến gia đinh nhưng vẫn bộc lộ sự
ngày thơ, hồn nhiên cùa một đứa trê lên mười Ba
diễn viên nlú Hồng Duyên (vai clụ thứ Thanh),
Thu Hằng (em gái thứ ba - Anh), Hồng Phương
(cu Hiền - em trai áp út) vói vẻ ngọng ngỉụu, dỗi hòn
cũng đề lại những giày phút vừa xúc động vừa đáng
yêu khó quèn trài màn ánh một thời o
'ĩhtti dõi
Ô Đoạn 6 đế cập đến phương
diện nào của bộ phim?
Sau hơn bốn mươi năm kề từ khi ra mắt, Mẹ vắng nhà vẫn là một bộ plum tuyệt đẹp và đáng yèu về sức sóng, tình yêu thương và khá năng cluu đung của nhũng đứa trê trong chiến tranh.
(In trong 101 bộ phim Việt Nam hay nhớt, Nhã Nam và NXB Thế giới, 2018)
Suy ngẫm và phàn hối J
1. Có thề cilia văn bân thành mẩy phần? Tóm tắt nôi dung của từng phần.
2. Xảc định thông tin cơ bản của văn bài. Thòng tin đó được thể hiện qua những clú tiết náo? Vẽ sơ đồ the hiện mối quan hệ giữa các chi het vả thòng tin cơ bản của văn bản.
3. Tác giả viết văn bản này nhằm mục đích gi?
4. Việc ket hợp sủ dụng phương tiện ngôn ngữ và plii ngôn ngữ (áp plúdi) góp phan như thế nào vảo việc thể luện mục đích viết ciìa tác giả?
5. Thực hiện nhiệm vụ sau:
a. Phòng vẩn sáu bạn (ba nam và ba nữ) trong lóp về hai càu hỏi sau: Bạn xem video clip, xem plum hay đọc sách nhiều hơn9 Vi sao9
b Thống kê các càu trả lời và nít ra một sổ nhận xét về kết quà phỏng vấn.
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[bookmark: bookmark66]ĐỌC KÉT NỔI CHỦ ĐIỂM
TÌNH YÊU SÁCH'
[bookmark: bookmark69]Trấn Hoài Dương
r^Trỏi nghiệm cùng vân bàn;
[. ] Khoáng cuối năm 1956, một tin vui đến VỚI chúng tôi Thu viện của tĩiili Bắc Giang bắt đầu được thành lập. Tôi hớn hở chạy đến xem. Nhung thật không may clủ học sinh cấp ba: trở lèn mới được cấp thè. Tỏi nài ni thế nào, cô phụ trách thư viện cũng không linh động cấp tììè cho tôi. Tuy không có thè nhưng không chiều nào tôi không đến thư viện. Tôi ngồi ngoài hành lang, nhờ mấy anh lớn cho tôi đọc ké sách báo Các anh cũng phải khôn khéo lắm, giấu không cho cô thủ thư biết. Cũng may, cả thư viện cũng chi có minh cô thủ thư, bận tiu tít ó trong phòng nên không có điều kiện ra ngoái để phát hiện ra tôi. Nhưng rồi cuối cúng cô cũng biết Thấy tôi ngồi một góc khuất ngốn ngấu đọc, cò cũng lỡ đi, bỏ qua. Dần dà, tòi lãm quen được với cỏ Tên cò là Uyên, em gái nhà văn Kim Làn, tác giã truyện Làng và. inh chàng hiệp sĩgỏ mà tỏi rat thích. Các buổi sáng Chủ nhật, tòi đen thư viện rất sớm, ngồi chớ cô ờ công. Cô vừa đến, tỏi đã nhanh nhẹn giup cô quét dọn xung quanh, lau chiu bán ghế, sắp xếp lại sách báo, TỎI giúp cò lảm sổ sách, ghi ki hiệu các tảc phẩm, dán lại các trang sách hư cũ. Thay tòi nhanh nhẹn, càn cu, việc gi cũng VUI vè làm, cò Uyên dần “mủi lòng”, đặc cách cấp cho tòi một chiếc thẻ, không những được quyền đọc tại chỗ mà còn được mượn về nhả nữa. Tuy cỏ thê rồi, tôi vẫn ngày ngày ra thư viện giúp cò làm đủ mọi việc vặt TỎI tranh thủ đọc được không biết bao nhiêu lã sách. [...]
Dần dà, số sách ờ thư viện không thoả mãn được tòi. TỎI thường xuyèn ra lúệu sách Nliàn dàn, xem có sách gi mới lập tức chạy về báo cho cô Uyên biết. TÔI sướng đến run rầy cã người klu lằn đầu tiên trỏng thấy quyền Những người khấn khồ của Vích-to Huy-gô (Victor Hugo) được xuất bản một cách hoàn chỉnh. Trước đày, tòi đã được đọc bản Những kẽ khốn nạn do Nguyễn Văn Vĩnh dịch. Bân dịch lần này đầy đủ hơn, văn chương mới hơn. Mới chi tập một mà đã dày cộp. Tôi chạy như bay về báo cho cô Uyên, nài ni cô đưa hen đe tòi đi mua giúp cỏ. sắp hết giờ lãm việc, cỏ cho phép tòi đi mua sách, mang về nhà hanh thủ đọc rồi sáng mai đem đến hả cô sớm.
1 Phán văn bản trên được trích từ truyện dài Miên xanh thám, tác phẩm đoạt Giãi B của Hội Nhà văn năm 2001. Truyện ké vé Thiện - một cậu bé nhân hậu, nhạy cảm, giàu lòng trắc ấn và say mê đọc sách. Tuy phải xa nhà để trọ học nhưng em vân luôn được sống trong tinh thương yêu, đóng cảm, sẻ chia cùa tháy cô giảo, các anh em két nghĩa và bạn bè.
Nhan đé do nhóm biên soạn đặt.
2 Cđp ba: cấp trung học phổ thông.
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Tôi mừng đến 11111 hết cả người Ngay đèni đó, tôi ngốn ngấu đọc hết tập một. Rạng sáng, đọc xong rồi mã tòi vẫn còn ngơ ngẩn thèm thuồng. Ước gi có ngay tập hai, tập ba. để tỏi đọc liền một mạch. Hình ảnh Giăng Van-giăng (Jean Valjean), Phăng-tm (Fantine), Cô-dét (Cosette), Ga-vơ-rốt (Gavroche) cứ lừng lững đi lại. nói năng, buồn vui. đau khổ ngay trước mặt tôi kia Tàn hổn tôi đẹp thèm lên biết bao nhiêu nhờ những h ang sách chứa chan lòng yèu thương
(Trích Miểnxanh thám, NXB Kim Đổng, 2017)
C Suy ngầm và phàn hối
1. Tinh yêu sách của nhàn vật “tôi” được thề hiện như thế nào trong đoạn trích hèn?
2. Những hãnh động nào cùa cô Uyên đã góp phần nuôi dưỡng hull yêu sách cùa nhân vật “tôi”?
3. Chi hét: “Hình ánh Giăng Van-giãng (Jean Valjean), Phăng-hn (Fantine), cỏ-dét (Cosette), Ga-vơ-rổt (Gavroche) cứ lừng lừng đi lại, nói năng, buồn VIU, đau khổ ngay trước mặt tỏi kia” thể hiện điều gi về nhân vặt “tòi”?
4. Chia sẻ VỚI bạn về một cuốn sách hoặc bộ phim đã giúp em mở rộng tầm hiểu biết về thiên nhiên hoặc con người
THỰC HÃNH TIÉNG VIỆT
1. Xác định thành phẩn biệt lập trong các trướng họp sau vá cho biết chức năng của chùng:
a. Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã vê.
(Hữu Thinh, Sang thu)
b. Cà ba cùng chạy vào, cùng nói:
- Bác Tai ơi, bác có đi với chúng cháu đen nhà lão Miệng không? Chủng cháu đèn nói cho lão biêt, từ nay chủng cháu không làm cho lão ăn nữa. Chúng cháu cũng như bác, lâu nay vât và nhiêu rồi, nay phải nghi ngơi mới được.
(Truyện ngụ ngôn Việt Nam, Chân, Tay, Tai, Mát, Miệng)
c. Trẻ con chúng tôi la ó, té nhau, reo hò. Oi, con suôi: con suôi khi nó cạn, chùng tôi ngân ngơ. Chúng tôi thoà thuê tăm, khi ra vê tiêng ào ào vọng mãi.
(Duy Khán, Tuổi thơ im lặng)
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2. Cho biết thành phấn phụ chú trong mỗi trưởng họp sau bố sung thông tin gi:
a Đêm ây ông khách — đích thị Bọ Dừa, cụ giáo thông thái chà bao giờ nói sai — ngữ lại dưới vòm lá trúc thật
(Trán Đức Tiến, Giọt sương đêm)
b. Và bởi vậy, truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng’' vẫn còn song mãi trong lòng người đọc - vượt ra khỏi giới hạn không gian và thời gian.
(Theo Minh Khuê, Sức hổp dỏn của truyện ngàn ‘Chiếc lá cuối cùng")
c. Vài ngày ngâm rữa như thê, mới băt đâu một trong những quy trình then chôt- gọt thuỷ tiên.
(Theo Giang Nam, Cách gọt củ hoa thuỷ tiên)
d. Giữa dây buộc một miếng vài đõ hay một vật bât kì làm dấu (gọi là tâm diêm) đê xác định đội thăng.
(Trán Thị Ly, Kéo có)
3. Dira váo thành phẩn gọi - đáp trong các trường hợp bèn dưới, hãy cho biết tinh chất mối quan hệ giữa người nói và người nghe
a. Những lúc như vậy em chi nhanh chóng quay đi và nói khẽ: “Dạ không có gì".
(Giác Can-phiu & Mác Vích-to Han-xen, Chị sẽ gọi em bàng tén)
b - Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ. chị ợ.
— ừ. phải đây. Dê chị về lây.
(Thạch Lam, Gió lạnh dâu mùa)
4 So sánh hai càu sau và cho biết sự khác nhau về nghĩa giữa chủng:
a. Chắc chan trời sẽ mưa
b. Có lẽ trời sẽ mưa.
Theo em, vi sao lại có sự khác biệt ấy?
5. Viẻt đoạn văn khoảng năm càu thè hiện những căm xúc cùa em khi được chiêm ngưõng một cành đẹp, trong đó có ít nliất một càu chứa thành phẩn biệt lập. Xác định chức năng của (những) thánh phẩn biệt lập này.
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[bookmark: bookmark71]ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
[bookmark: bookmark73]TÔT-TÔ-CHAN (TOTTO-CHAN) BÊN CỬA SỔ:
KHI TRẺ CON LỚN LÊN TRONG TÌNH THƯƠNG
Ra (lòi cách đây gẩn 40 nãm,
Tắt-tô-chan bên cữa sổ đã trở thành
một hiện tượng văn học Nhật Bàn vói
sổ lượng phát hành kỉ lục 4,5 triệu bân
trong nã ni (la u tiên. Khi (len việt Na m,
Tổt-tô-chan bên cữasổ cũng trờ thành
quyên sách gối đầu giường của rất
nhiều thiếu nhi.
Lớp học của nhũng toa tàu
Tồt-tô-chan bên cửa sô là tự truyện
về quãng đời tiểu học của nữ tác giã
Ku-rô-gia-na-glu Tét-su-kò (Kuroyanagi
Tetsuko). Từ một bài tiều luận về trường
Tô-mô (Tomoe) của Tét-su-kò trên một
tạp clú, các biên tập vièn đã đè nghị
bà viết thành sách. Tuy nlúên, phải mất
đến hai imroi năm, Tét-su-kô mói viết
Theo Phạm Ngọ
[image: ]
xong các chuông cũa quyển truyện thiếu nhi này vã đăng trên các số từ tháng 2/1979
đèn tháng 12/1980 của Tạp clú Người phu nữ trê Sau đó, bà còn cất công chọn lựa
các birc tranh thiếu nhi của cố hoạ sĩ I-qua-sa-ki Chi-lu-rỏ (Iwasaki Chihiro) đề minh
hoạ cho tác phẩm của mình. Và nhũng bức tranh ấy đã trở thành một phần không thể
thiếu của tác phàm.
Ngôi trường Tô-mô mà Ku-rô-gia-na-ghi Tét-su-kô giới thiệu trong sách do thầy
hiệu trướng Kỏ-ba-gia-sơ-ki Sô-sa-ku (Kobayaski Sosaku) thành lập từ năm 1937
vả bị tlúêu rụi trong chiền tranh vào năm 1944. Ngôi trường ẩy thật đặc biệt vói
các lớp học được thiết kế nằm trong toa tàu điện cũ, cùng những phưong pháp giáo
dục đổi mới so với bối cảnh nước Nhật trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tác giả
Ku-rỏ-gia-na-ghi Tét-su-kò đã “hoá thân” thành Tổt-tô-chan, một cô bé vừa vào học
lớp Một được vài ngày đã bị cho thôi học vi quá lúếu động, làm ảnh hưởng đến các
bạn khác. Mẹ cùa Tổt-tô-chan buộc phải dưa em đến trường Tô-mô.
J
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Khi đọc vãn bàn giới thiệu một cuốn sách
hoác bộ phim, em nên:
· Xác định mục đích viết của văn bàn.
· Tìm thông tin cơ bàn và các chi tiết góp
phân thể hiện thông tin cơ bàn.
· Xác định cấu trúc của vân bàn.
· Chỉ ra hiệu quà của việc kết hợp sử dụng
phương tiện phi ngôn ngữ (nếu có) với
phương tiện ngôn ngữ trong vân bàn.
V		_	,
“Bèn cửa sổ” là một thành ngữ
phổ biến ở Nhật, được dùng để
chi những người đang ở trèn mép
cửa, sắp bị đẩy ra đường. Đày cũng
chinh là hoàn cảnh của Tốt-tô-chan:
bị hắt hủi, xa lánh ở ngôi trường
đầu tiên. Với Ku-rô-gia-na-ghi
Tét-su-kô, tựa truyện còn có ý nghĩa
là “cửa sổ của hạnh phúc”, “một
thiên đường mới” sẽ mở ra cho cô bé
Tổt-tô-chan.
“Ước mơ cũa các em còn lởn hơn kế hoạch của cô giáo”
Có lẽ, điều thú vị nhất ở ngôi trướng Tô-mô là các em nhỏ luôn được thầy hiệu trướng Kô-ba-gia-sơ-ki và các giáo vi én tôn trọng, lắng nghe Ngay tir buổi đầu tiên đến trương, gặp thầy hiệu trưởng, cô bé luếu động Tồt-tỏ-chan đã không plìài trả lời nhũng càu hói theo khuôn khổ, ngược lại, em dược thầy khuyến klúch kể bất cứ chuyện gi minh thích. Buổi kể chuyện kéo dài gần bốn tiếng ấy đã để lại cho Tồt-tò-chan càm giác yên tàm. đầm ấm và hạnh phúc, khiên em muốn mãi mãi ớ bên thầy.
Từ đày. hành trinh đèn trường cũa Tôt-tò-chan trở thảnh những ngày tháng thú vị, không còn bị mọi người chẻ trách như ở trường cù. Trường Tò-mỏ khuyến khích học sinh vui choi bèn cạnh việc học Không có đống phục, lũệu trướng yêu cầu phụ huynh cho hẻ mặc các bộ đổ cũ, thoải mái đè các em vui chơi mà không sợ bị lam bẳn hay làm rách quần áo. Ngòi trưởng đó cũng không bó buộc học sinh phài ngoi một chỗ suốt năm học vá cũng không có thời klioá biếu cố đinh mỗi ngày [...] Sau giờ học buổi sáng là những buổi chiểu đi dạo, hái rau, vẽ b anh, nghe thầy cỏ kể chuyện, ca hát. Quà là một ngôi trường đáng mơ ước. Thầy Kô-ba-gia-sơ-ki luôn nói VỚI các giáo viên: “Không được gò các em vào kế hoạch của cỏ giáo Phải cho các em VUI chơi thoải mái h ong thiên nhiên. Ước mơ của các em còn lớn hon nhiều kế hoạch của cô giáo”.
“Con thật là một cô bẻ ngoan”
Bài học lớn mà Ku-rô-gia-na-ghi Tét-su-kô nhận được khi theo học ở ngôi trường của những toa tàu là tình yêu và sự kểt nối vói thiên nhiên. Sau giờ học, học sinh theo thầy cô lên ngọn đồi cạnh trường để khám phá cày, cỏ hay đến một khuôn viên xanh mát của ngôi chùa cổ kinh, . Sau mỗi niên klioá là những chuyến vui chơi ở vùng biển hay suối nước nóng để khám phả thiên nhiên. Ngay cả trong buổi ăn trưa của các em, thầy hiệu trưởng cũng đưa tlúèn nhiên vào vói cách diễn đạt đơn giản, cilia thức
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ăn thành các món của đất và biển. Đây là cách để phụ huynh chuẩn bị bữa ăn vừa đủ chất dinh dưỡng vừa giúp học sinh cỏ thèm kiến thức một cách sinh động
Như clua sẻ của tác giả: “Thầy hiệu trưởng lủc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi lo là làm ữiế nào đế người lớn nuôi dường được nhũng tố chất bầm sinh ở trê em mà không phá hỏng chủng. [. ..] Clunli vi thế, xuyên suốt câu chuyện, độc giã thường gặp nhiều chuyện xày ra hằng ngáy ở trường Tò-mò thể hiện tinh thần này. Ngay cã với chuyện ràt lớn như Tổt-tô-chan lật tung nhả vệ sinh đẻ tim clúèc vi, thày hiệu trưởng vẫn tin tưởng em sẽ giãi quyết ổn tlioả, trả lại mọi thứ như cũ thay vi can ngăn hay la mắng, tức giận. Dủ không tim được chiếc vi nhưng đêm đó Tốt-tò-chan cảm thấy rất vui vi thẩy đã tin tướng, coi minh như một người lớn.
LỜI khen tặng “con là một cô bé ngoan" của thầy lúệu trướng đã là động lực để cỏ bé Tổt-tô-chan trở thánh một người thành còng và hạnh phúc. "Neu tôi không đến trường Tô-mô và gặp ông Kô-ba-gia-sơ-ki thi rất có thể tôi sẽ bị COI là “một cô bé hư” đầy mặc càn và nhút nhát”, bà clúa sẽ
“Sức lan toã của cuồn sách”
Sau klú xuất bân lần đầu vào năm 1981, cuốn sách đã gày được tiếng vang lớn không clìi ờ Nhật Bân mà còn trên toán thế giới Tinh đến năm 2001, tổng số bản sách bán ra ở Nhật đã lên đến 9,3 triệu bản, Tồt-tô-chan bên cửa 30 trở thánh một trong nhũng cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử ngành xuất bán nước này. Cuốn sách đã được dị ch ra 35 thứ tiếng (Anh, Pháp. Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc... ).
Năm 1988, cuốn sach Tổt-tô-chan bên cửa so đến với độc giã Việt Nam VÓI sự đồng ý của chinh tác giã, khi ấy đang là Đại sứ thiện chi của Quỳ Nhi đồng Liên Họp Quốc đến thăm Việt Nam. Bân dich đẩu hèn cúa Plu Văn Gùng va Phạm Duy Trọng có tèn Tổt-tô-chan cô bé ngồi bên cùa 30. Không clù là một quyển truyện dành cho thiếu nhi, cuốn sách dường như dành cho mọi người, mở ra những cách nlún mói vế giáo due trẻ em.
(Theo https://www.phunuonline.com.vn/totto-chan-ben-cua-so- khi-tre-con-lon-len-trong-tinh-thuong-a 1417059.html, 06/9/2022)
[bookmark: bookmark75]Hướng dẫn đọc
1. Văn bản nảy gồm mầy phần? Nội dung của tùng phần là gi?
2. Xác địnli cách hiển khai thòng tin của đoan văn sau: “Từ đày, hành trinh đến trưởng Ước mơ của các em còn lớn hơn nhiều kế hoạch của cò giáo" Nêu tác dụng của cách hiển khai nảy.
3 Xác định thòng tm cơ bản cúa văn bản, thông tin ấy được the hiện qua những chi tiết nào9 Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa thòng tin cơ bản và các chi tiết của văn bàn.
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4 Việc đưa hình aiúì bìa sách vào văn bàn tạo nên hiệu quà gi°
5. Tác giả viết văn bàn này nhằm mục đích gi? Những đặc điểm nào của văn bản góp phần đạt được mục đích ấy °
. VIẾT
[bookmark: bookmark77]VIẾT BÀI VĂN GIỚI THIỆU MỘT CUỐN SÁCH YÊU THÍCH
Giới thiệu một cuốn sách thuộc kiểu văn bàn thông tin, được viết nhằm mục đích chia sẻ những càm nhân, đánh giá của người viết vể cuốn sách, khuyến khích mọi người đọc sách.
Yêu câu đối với kiểu vãn bàn:
· Giới thiệu thông tin chính vé cuốn sách.
· Tóm tắt nội dung cuốn sách.
· Nêu nhận xét của người viết vé cuốn sách, khuyến khích mọi người đọc sách.
· Có thể kết hợp sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
· Trình bày thông tin mạch lạc.
Câu trúc bài viết gổm ba phân:
Phân 1: nêu một số thông tin vé tên sách, tên tác giỏ; nêu cảm nhận hoộc ấn tượng nổi bật vẽ cuốn sách đê’ thu hút người đọc.
Phán 2: tóm tắt ngắn gọn nội dung và trình bày nhân xét của người viết vế giá trị của cuốn sách. Trích dẫn một vài chi tiết từ cuốn sách để làm rõ ý kiến.
Phân 3: khảng định giá trị của cuốn sách, khuyến khích/ để nghị mọi người nên đọc cuốn sách đó (gián tiếp hoặc trực tiếp).
[bookmark: bookmark79]Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
Câu chuyện về lòng yêu thương
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ gì đó
quá xa tám với? Tuy nhiên, tôi tin là chỉ với một chút thay
đồi nhỏ trong tư tưởng, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc, sự bình
yên trong tâm hón. Điểu bạn cán, đôi khi đơn giản chỉ là
một cuốn sách. Và tôi đã tim thấy câu trả lời cùa mình trong
cuốn Chuyện con mèo dạy hài âu bay cùa nhà văn người
Chi Lê, Lu-i Se-pun-vê-đa (Luis Sepúlveda).
(1) Trinh bày án tượng chung vé sách và tên tác phẩm, tác giả.
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Ngay từ tên sách, bạn đã thấy đây là câu chuyên kể vé
một con mèo dạy một cô hài âu cách bay lượn, điéu mà
mèo không bao giờ làm được. Khá là nực cười phải không?
Nhưng câu chuyện không đơn giản chi có thẽ. Do một tai
nạn, hải âu mẹ chì kịp giao một quả trứng cho mèo đen béo
ú Gioóc-ba (Zorba) và bát nó hứa sẽ không ản quả trứng mà
phải chăm sóc cho đến khi trứng nở ra chim non và đặc biệt
là... dạy chim non bay. Kì diệu lầm sao, Gioóc-ba đã hoàn
thành lời hứa cùa mình! Quả trứng nở thành chim non,
được đặt tên là Lấc-ki (Lucky), và chim non trưởng thành
trong sự bảo vệ cùa cộng đống mèo ở bến cảng Ham-bơ
(Hamburg). Lắc-ki, cô hải âu bé nhỏ, cuói cùng đả cất cánh
bay vé với đại dương bao la, ngôi nhà của những chú hài
âu.'2 Mỗi quan hệ dường như không tưởng giữa hai loài vật
hoàn toàn khác biệt ấy đã dạy cho ta một bài học sâu sắc vé
tình yêu thương, đó là: yèu thương một người không phái là
biẽn họ trở nên gióng mình, trở thành người mà mình cho
là"tốt nhát" mà phải biết chấp nhận sự khác biệt, đóng cảm
với bản chất của chính con người áy.
Tắt cả nhân vật, sự việc trong truyện đéu trở nên chân
thực bởi được thể hiện bằng ngôn từ giản dị, mộc mạc. Cả
câu chuyện như một bản giao hưởng êm dịu với đáy đủ các
cung bậc cảm xúc, đi sâu vầo lòng người, đế mỏi lán đọc là
một lán trong ta nảy nở những tình cảm và suy nghĩ khác
nhau.,3bl Tuy nhiên, điếu lớn nhầt mà tôi có được sau nhiéu
lán lật giở từng trang sách chính là khoảng bình yên trong
tâm hón. Với tôi, Chuyện con mèo dạy hái âu bay giống như
một li cà phê ám áp, một góc phố bình yên, một con đường
ngập nầng thu,...
Bạn hãy đọc cuốn sách này để hiểu rằng yêu thương và
được yêu thương là một niém hạnh phúc lớn lao và đó cũng
là cách tốt nhất để chữa lành những vết thương trong tâm
hón. Cho dù có chuyên gì xảy ra chảng nữa thì cũng chưa bao
giờ quá muộn để học cách yêu thương và cháp nhận người
khác.(4)
(Theo Nguyên Minh Anh, in trong Văn học và Tuổi trẻ, sổ 8,9 (339, 340), 2015)
(2) Tóm tắt nội dung càu chuyện.
(3a), (3b) Nhận xét vé giá trị cùa tác phấm.
(4) Khảng định lại giá trị của cuốn sách, khích lệ mọi người nén đọc.
Sau khi đọc văn bản trên, em hãy trả lời các càu hỏi sau:
1 Tác giả nêu ấn tượng/ cảm nhận chung về cuốn sách bằng cách nào? Nẻu tác dụng của cách tri nil bày đo1’
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2. Người viết đã có nhũng nhận xét như thể nào về giá tiị của tác phẩm?
3. Theo tác giả, giá tiị lớn nhất của cuồn sách là gì?
4. Em học được điều gi về cách giới tluệu sách từ vãn băn này?
Hướng dẫn quy trình viết
[bookmark: bookmark83]Đế bài:
Trường em tô chức cuộc thi giói thiệu sách VỚI chủ đe "Sach mở ra trước mắt tỏi những chân trời mói”. Hãy Viết bài giới thiệu về một cuốn sách mà em yêu thích để tham gia cuộc tlii này
Bước 1: Chuẩn bị trưởc khi viểt
· Yêu cẩu của đề bái là gi, thuộc kiêu bái náo9
· Người đọc, người nghe trong cuộc tlu này có thể là những ai? Họ mong muốn biết điếu gi về cuốn sách má em định giới thiêu9
· Cuốn sách mà em yèu tluch vả định giới tluệu cỏ phù hợp với đối tượng ngưòi đọc, người nghe đó không?
· Chọn cuốn sách có dung lượng vừa phải, nội dung khòng quá phức tạp
· Tim thông tin vể tác giá vá cuốn sách tiên các trang web của nhà xuất bản, bào và tạp chi, chăng han như thòng tiu vè so lương bản in cua cuốn sách, phát biêu của tác già về cuốn sách, năm xuất bản, giãi thường (nếu cỏ).
· Tim hiểu yêu cầu hoặc thể lệ của các cuộc thi, báo, trang web để viết bài đáp ứng được yêu cầu.
Bườc 2: Tìm ỷ, lập dàn ỷ
· Đọc kĩ cuồn sách mà em đinh viết bài giói thiệu; đánh dấu những chi tiết quan trọng, thủ vị trong cuỏn sách mà em có thè sử dụng làm băng chứng trong bài viét.
· Glu chép các thòng tin về cuốn sách hong quá trinh đọc bằng cách điền vào phiếu (làm vào vở):
Phiếu tìm ý
Tên sách:	
Tên tác giả:					
Tên nhà xuất bản:	
Số lượng bản in, số lán tái bàn (nểu có):			
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Tóm tắt nội dung, chủ đế và thông điệp cùa cuốn sách:
Phán 1/Chương 1:	
Phán 2/Chương 2:	
Phán 3/Chương 3:	
Ăn tượng hoặc cảm xúc sâu sác vé cuốn sách:	
Nét đặc sắc và hạn chế (nếu có) vé nội dung và nghệ thuật cùa cuốn sách:	
· Dựa h èn bố cục của bái giới thiệu sách và phiếu glú chép, lập sơ đổ dàn ý cho bài viết (tham khảo sơ đổ sau):
[bookmark: bookmark85]Phần 1
Tên sách, tên tác giả.	■> Có thé hoán
Cảm nhận hoặc ân tượng nổi bật vé cuốn sách, đôi vị trí hai ý
[bookmark: bookmark87]Phấn 2
Tóm tất nội dung sách.
Nhận xét vé giá trị (nội dung, nghệ thuật) của cuốn sách.
[bookmark: bookmark89]Phán 3
Khẳng định giá trị của cuốn sách.
Khuyến khích mọi người nên đọc sách.
Bước 3: ỉĩềtbài
Triển khai bãi viết dựa trên dán ý Khi viết, cần chú ý: Cung cấp các thông tin chinh xác vè cuốn sách; thè hiện căm nhận, đánh giã vè cuôn sách, thè lúện sự khích lệ cùa em đối với người đọc về việc nên tim đọc cuồn sách
tìirớc 4: Xem lại và chinh sữa, rút kinh nghiệm
· Sử dụng bàng kiềm dưới đày để tự kiểm tia và điều chỉnh bài viết
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Bảng kiếm kĩ nàng viết bài giới thiệu một cuốn sách
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Phán 1
	Giới thiệu tèn sách, tên tác giả.
	
	

	
	Cảm nhận hoặc ấn tượng nổi bật vé cuón sách.
	
	

	Phán 2
	Tóm tát ngắn gọn nội dung của cuốn sách.
	
	

	
	Nêu nhận xét, đánh giá vé giá trị cùa cuốn sách (nội dung, hình thức nghệ thuật).
	
	

	Phần 3
	Khẳng định giá trị cùa cuốn sách.
	
	

	
	Khích lệ độc giả đọc cuốn sách.
	
	

	Hình thức
	Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (tranh vẽ hoặc hình ảnh bìa sách).
	
	

	
	Diên đạt mạch lạc, không mắc lỏi chính tà, dùng từ, viết câu.
	
	


· Sau khi viết xong, đọc lại bái viết tư vai trò của người đọc và trã 101 hai càu hỏi:
1 Bài viết có thòi thúc em tim đọc cuốn sách nảy hay không9
2 . Còn thòng tm gi trong cuốn sách mà em chưa tim thấy trong bài viết?
· Glú lại ít Iiỉiẳt ba bài học kinh nghiệm mà em nít ra đưoc về cách viết bài thuyết minh giới thiệu sách
· Thể hiện các bai học đỏ hèn tẩm thè và gũi đến các bạn trong lóp
£ < NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark91]TRÌNH BÀY, GIỚI THIỆU VẼ MỘT CUÕN SÁCH
Thuyết trinh về cuốn sách mà bân thân yêu thích vôi các bạn để lan toả tình yêu sách.
Bước 1: Xác định đề tài, mục đích nói, đổi tượng người nghe, không gian và thời gian nói
· Đề tài bài nói trong trường hợp náy chinh là đề tài của bài viết
· Liệt kè một so mục đích mà em muốn đạt được khi giói thiệu cuốn sách nãy.
6:
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· Xác định đối tượng người nghe, thơi lượng trinh bày bài nói; tim hiểu noi trỉiiK bày bài nói (phòng học hay hội trường, cỏ máy chiếu hay không,..
Bước 2: Tìm ỹ và lập dàn ý
· Dựa vào nội dung bài viết, liệt kè những ý chinh cẩn trinh bây trong bái nói:
· Tèn cuốn sách, thề loại, tẽn tác giả. tên nhà xuất bản, năm xuất bản, các giải thưởng đạt được (nếu có),.
· Một số đặc điểm về nòi dimg, hình thức nghệ thuật, chủ đề và thông điệp cũa cuốn sách.
· Một vài chi tiết, lù nil ãnli, việc quan trọng, thủ vị trong cuốn sách để lảm bằng chúng minh hoạ cho bài nói.
· Nhận xét hoặc ấn tưọng/ càm xúc về cuốn sách.
· Cách thức thế hiện bài gioi thiêu sách, vi du như đóng vai, đọc thơ, biểu diễn một phần/ đoạn nào đó của cuổn sách (nếu có thể)
· Ý tưởng về việc sữ dụng phương tiện trực quan hỗ trợ cho bài nói, ví dụ: hình ảnh minh hoạ cho cuồn sách.
· Dựa hèn dán ý đã lập cho bài viết đễ lập dàn y cho bài noi.
Bước 3: Luyện tập và trình bày
· Sừ dụng thẻ glu chủ dè tóm tắt nhũng tứ ngữ quan họng và sắp xếp các thẻ theo thứ tự trinh bày
· Trích dẫn một số câu văn, càu thơ. lơi thoai giữa các nhân vật, clu het, lùnh ãnli, sự việc,, trong cuốn sách và sử dụng một số phương tiện trực quan như: hình ảnh, âm thanh, hoặc video clip, sơ đổ,...
· Sử dụng cách xưng hô, ngữ điệu, cao độ. âm lượng, tốc độ và các phương hèn phi ngôn ngữ phủ họp; thể lúện sự tương tác với người nghe hong kill nói
· Dự kiến mọt sồ vần đề mà người nghe có thề hao đối về cuồn sách.
Bước 4: Trao đỗi, đánh giả
Sừ dụng bang kiêm dưới đày để tự đánh giá bài giói thiệu sách của minh và cùa các bạn:
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Bảng kiểm kĩ nàng trình bày giới thiệu một cuốn sách
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở đẩu
	Chào người nghe và tự giới thiệu ngắn gọn vé bàn thân.
	
	

	
	Giới thiệu cuốn sách: tên tác phẩm, thể loại, tên tác giả, tên nhà xuất bản.
	
	

	
	Néu cảm nhận/ án tượng nổi bật vé cuốn sách.
	
	

	Nội dung chính
	Tóm tắt ngán gọn nội dung, chủ đé, thông điệp của cuốn sách.
	
	

	
	Trình bày nhận xét, đánh giá vé giá trị của cuốn sách (nội dung, hình thức nghệ thuật).
	
	

	Kết thúc
	Tóm tắt nội dung trình bày.
	
	

	
	Khích lệ người nghe tìm và đọc sách.
	
	
	

	
	Càm ơn và chào két thúc.
	
	
	

	Kĩ năng trình bày, tương tác với người nghe
	Tương tác với người nghe trong quá trình nói.
	
	

	
	Dién đạt rõ ràng, rành mạch, đáp ứng yêu câu
	
	
	

	
	bài nói.
	
	
	
	

	
	Kết hợp sử dụng hiệu quả các phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ nội dung trình bày.
	
	

	
	Phản hói thoả đáng những câu hỏi, ý kiến cùa người nghe.
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ÔN TẬP
1 Trinh bày đặc điểm của văn bản giỏi thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim.
2 . Tóm tắt các đặc điểm cùa những văn bàn đã học vào bâng sau Ợàm vào vờ):
	Phương diện tóm tát
	Chuyến du hành vé tuổi thơ
	"Mẹ vầng nhà"- Bộ phim tuyệt đẹp vé những đứa trẻ thời chiến tranh
	"Tốt-tô-chan bén cửa sồ": Khi trẻ con lớn lẻn trong tình thương

	Mục đích viết
	
	
	

	Nội dung chính
	
	
	

	Cấu trúc
	
	
	

	Cách thề hiện thông tin
	
	
	


3. Xác định thảnh phần biệt lập vá nêu chúc năng của chung trong các trường hợp sau:
a. - Trời ơi, thật là tội nghiệp! Con trăn đã cân vào chân mày roi. Tao sẽ bôi thuôc chừa cho, đùng quèn trá ơn đây nhé
(Truyện cổ tích Hàn Quốc, Non-bu và Heng-bu)
b. Trong cái buôi chiêu nhạt nàng ây. hai chị em tôi đã có một cuộc trò chuyện thật đặc biệt — cuộc trò chuyện mờ ra một khởi đàu mới cho môi quan hệ cùa chúng tôi.
(Giắc Can-phiu & Mác Vich-to Han-xen, Chị sẽ gọi em bòng tên)
c. Thay Phu bây giờ đã qua đời, Lợi đã rât lâu tôi chưa gặp lại mặc dù lân nào ve quê tôi cũng đi tìm nó Nghe nói nó đà đi lập nghiệp ờ phương xa.
(Nguyẻn Nhật Ánh, Tuối thơ tòi)
4. Viết bái giói thiệu một cuốn sách hoặc một bộ phim như thế nào đề hấp dẫn người đọc'’
5. Glú vào thẻ những lã năng trinh bày, giới thiệu vể một cuốn sách và clúa sẻ với các bạn
6. Theo em, vi sao việc đọc một cuốn sách được vi như “chuyến du hành váo vùng đất mới”?
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ÂM VANG CỦA LỊCH sử
(Truyện lịch sữ)
Yêu cáu cán đạt
' ..... .....	.. .....				 „.u .... ...... ...	  ...	>
· Nhộn biết được một so yếu tố cùa truyện lịch sử như: cốt truyện, bối
cành, nhãn vật, ngôn ngữ.
· Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa
tuyến.
· Nêu được nội dung bao quát cùa vân bàn; nhận biết được các chi
tiết tiêu biểu, đế tài, câu chuyên, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác
phẩm; nhận xét được nội dung phàn ánh và cách nhìn cuộc sống, con
người của tác giả trong vãn bản văn học.
· Nhận biết được độc điểm và chức nâng cùa câu kể, câu hỏi, câu khiến,
câu càm; câu khẳng định và câu phủ định.
· Viết được bài vân kể lọi một chuyến đi đã đê’ lại cho bàn thân nhiều
suy nghĩ, tình cảm sâu sác, có dùng yếu tố miêu tà hay biểu cảm hoặc
cà hai yếu tố ấy trong vân bàn.
· Nắm bắt được nội dung chính mà nhóm đã trao đổi vể một vấn để
của đời sống, thào luận và trình bày lại được nội dung đó.
· Trân trọng lịch sử, tự hào vê cốt cách kiên cường cùa dãn tộc.
?
sanạ uà âm tưiitcỊ
của iịc/i sử cá !J nạĂĩa
• nỉitr lỉic nào đối ưái đài
sốnạ cùa can HCỊiKri uà
đất Httác?
Từ xưa đến nay, để lịch sử
được lưu truyền, các nhà viết sử
đã từng tìm cách chép sử lên tre,
gỗ, giấy tốt, thậm chí lên cà các
vật liệu bển vững, quý hiếm như
đá quý, kim hoàn,... Nhưng dù
chép vào đâu, kí ức lịch sử cũng
khó có thể lưu giữ được bền lâu
như chép vào tâm trí và lòng người qua tác phẩm nghệ thuột. Ở đó, các sự kiện, nhân vật, bối cành lịch sử đã được biến thành truyện, thành hình tượng nghệ thuật sinh động, độc đáo.
Trong bài học này, qua việc đọc một số văn bàn trích từ các truyện Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia vân phái), Lá cờ thêu sáu chữ uàng (Nguyễn Huy Tưởng), Búp sen xanh (Sơn Tùng),... em sẽ học cách đọc truyện lịch sử và hiểu thêm vé lịch sử đất nước, cốt cách cùa con người Việt Nam.
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Truyện lịch sử
Truyện lịch sừ là loại huyện lấy đề tài lịch sử (lịch sử quốc gia, dân tộc, dòng họ, danh nhân,-. ) làm nội dung chinh. Trong khi kề lại các sự kiện, nhàn vật, truyện lịch sir thường làm sống dậy bức tranh rộng lớn, sinh động về một thời đã qua và mang lại cho người đọc những nhận thức mới mè hay bài học sàu sac.
Đặc điểm cùa truyện lịch sử thể hiện qua các yếu tố như bối cảnh (thời gian - không gian), cót truyện, nhãn vật, ngôn ngữ.
Bối cành (thời gian - không gian). Truyện hch sử tái hiện sự kiện, nhàn vật lịch sử gắn vói một khoảng thời gian năm thang, mèn đai, thòi đại cụ thề trong quã khứ. Quá khứ ấy thường cách xa thời diem tác giã viết tác phẩm. Không gian huyên lịch sử gắn với thời gian, xác đinh niên đại, thơi đai cụ thẻ Trong bối cảnh (thời gian - không gian) ây, cuộc sòng con người và không khi thời đại hiện lèn rố nét, không làn VỚI thời gian, khòng gian khác.
Cốt truyện đơn tuyến là cốt huyên clủ có một chuỗi sư kiện đon giàn, gắn VÓI một vài nhân vật chinh tạo thành một tuyền truyện duy nhất. Các truyện ngụ ngôn, truyện cười dàn gian và phần lớn các truyện ngắn hiện đại thường có loại cốt truyện này
Cot truyện đa tuyến la cot huyên có tú hai chuỗi sư kiện hù lèn, gan với liai hay hon hai tuyển nhân vật, tạo thanh nhiều tuyến huyện, đan xen nhau và ít nhiều độc lập VỚI nhau. Các tác phẩm tự sự nhiều chương/ hồi như truyện lịch sử, huyện khoa học viễn tường, huyện trinh thám, hểu thuyết hiện đại,.. thưởng dùng cot huyện đa tuyến.
Cốt truyện trong truyện lịch sừ: Truyện lịch sir cần kết nối nhiều loại sự kiện hèn quan đến quá trinh hình thành, hưng thịnh, diệt vong của các nhà nước, nhũng biến cố lớn trong đòi sồng xã hội ờ một quốc gia. quan hệ giữa các quốc gia. nên thướng sử dụng cốt huyện đa tuyến. Đó là kiều cổt huyện trinh bày một hệ thống sự kiện phức tạp, liên quan đến nhiều tuyến nhàn vật vận động, phát hiền đồng thời. Các tuyến sự kiện này có thể được kể song hành, đan xen nhau hong cùng một chương/' hồi cùa huyện. Vi dụ trong Hoàng Lê nhất thống chi có các tuyến huyện: (1) Tuyển về Chúa Trịnh - Vua Lê gắn với quá trinh suy tàn cùa chinh quyền phong kiến Lè - Trịnh dẫn đến cảnh hiệt hạ, tàn sát lẫn nhau để tranh giành quyền lực, (2) Tuyến về Quang Trung Nguyễn Huệ với những chiền còng oanh liệt tứ những lằn hến quàn ra Bắc dẹp loạn, đánh đuổi ngoại xàm, báo vệ bở cõi..
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Nhân vật. Trong truyện lịch sử, nhân vật chinh thướng là những nhài vật mà cuộc sống, sự nghiệp của họ có ãnli hưởng đến tiến trinh lịch sử cũa một dõng tộc, một quốc gia. tèn tuổi, công trạng được glu chép trong lịch sử. Nhàn vật phụ trong huyện thường do người viết bổ sung, cỏ thể không có vai trò quan trọng về lịch sử, nhưng cần thiết cho việc làm nổi bật sự kiện, nhàn vật chinh.
Đổi với các nhàn vật, sự kiện có thật, gắn với bối cành thời gian - khòng gian xác đinh bong quá khứ, được các tài liệu lịch sừ ghi chép lại hoặc người đời tniyẻn tụng, người viết tiuyện lịch sử thường tôn trọng, tái hiện một cách chản thực. Nhưng đê tái hiện, làm sống dậy các sự kiện, nhàn vật ấy, nhá văn phải sử dụng tri tưởng tượng của minh để tạo ra các chi tiết về ngoại hình, hành vi, tàm li, lời nói,. . cùa nhàn vật chinh; tạo ra các nhân vật phụ, cảnh quan, không klu lịch sữ bao quanh nhàn vật. Vi thế, huyện lịch sử cần đến sự hư cầu.
Ngôn ngữ Truyện 11 ch sử cần tái hiện bối cành cụ thể của một niên đại, thời đại đã qua nèn ngôn ngữ tác phàm thường mang đậm sắc thái lịch sử. sắc thái này thể hiện qua các hệ thống clú tiết nuẽu tả thiên nluẻn, đồ vật, ngoại hình nhàn vật, cách sừ dụng từ ngữ của người kể chuyện, cách nghĩ, cách noi năng của nhàn vật trong một bối cảnh lịch sử cụ thể.
Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến
	Kiểu câu
	Chức năng
	Đặc điềm

	Cáu kể
(Cáu trân thuật)
	Kế, miêu tả, thòng báo, nhận định,...
	Thường kết thúc bằng dấu chấm (.).

	Càu hỏi
(Cáu nghi vân)
	
	- Sử dụng các từ nghi vấn (ai, gì, nào,

	
	Dùng đế hỏi.
	tại sao, vì sao, bao giờ,...).
- Kết thúc bằng dẵu chấm hỏi (?).

	Câu cởm
	Biểu lộ cảm xúc của người nói (hoặc người viết).
	- Sử dụng các từ ngữ cảm thán: ôi, chao, chao ôi, chà, trời,... hoặc các từ chỉ mức độ cùa cảm xúc như: quá, làm, thật,...
- Thường kết thúc bẳng dáu chấm than (!).

	Câu khiến
	Yêu cáu, đé nghị, ra lệnh,...
	- Sử dụng nhửng từ ngữ cáu khiến như: hãy, đùng, chớ; đi, nào,...
- Thường kết thúc bằng dấu chấm than (!).
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Càu khẳng định, càu phù định
	Kiều câu
	Chức nãng
	Đậc điểm

	Câu khàng định
	Khẳng định các hành động, trạng thái, tính chất, đói tượng trong câu.
	· Thường không có phương tiện diên đạt riêng.
· Có thể bắt gặp trong câu khẳng định những cấu trúc: không phái không, không thể không, không ai không,...

	Cáu phủ định
	Phủ nhận các hành động, trạng thái, tính chát, đói tượng trong câu.
	· Thưởng sử dụng các từ ngữ phủ định như: không, chằng, không phài, chàng phái, chà,...
· Có thể bát gặp trong câu phù định những cấu trúc: làm gì..., mà...
Vi dụ: Nó làm gì biết.


VÃN BẢN 1
HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
[bookmark: bookmark97]Ngò gia văn phái
Hoàng Lẻ nhổt thỗng chí (Truyện lịch sử vé cóng cuộc thống nhất nhà Lê) còn có tên lầ An Nam nhãt thỗng chi (Truyện lịch sử vé việc thóng nhát cỏi An Nam), do Ngỏ gia vãn phái - những tác giả người họ Ngõ ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trán Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội) sáng tác.Tác phẩm viết bằng chửHán, kết cấu theo kiểu truyện chương hói Trung Quốc, góm 17 hói. Nội dung khâc hoạ sinh động bức tranh rộng lớn của xã hội Việt Nam khoảng 30 năm cuối thế kì XIII và mây nãm đấu thế kì XIX với nhiéu câu chuyện, sự kiện, nhãn vật.
Văn bản dưới đây trích một phán Hói thứhai (ké lại việc kiêu binh nổi loạn, phò chúa mới Trịnh Tòng lên ngôi sau khi truất quyén chúa cũ Trịnh Cán, đã trở nên kiêu cẫng, hầnh động cần quắy, gây bao tai hoạ, náo động chốn kinh thành) và một phán Hói thứ mười bón (kể lại việc Vua Quang Trung đại phá quân Thanh).
[image: ]
Em biết gi về thời Vua Lè - Chúa Trịnh hay về những chiến công của Hoàng đề
Quang Tiling0 Hãy clua sẽ củng các bạn b ong lớp
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Hổi thứ hai
Lập Điện đô, bày quan nhận di chúc,
Giết Huy quận, ba quân phò Trịnh uương
Lược dân: Trịnh Sâm mê Đặng Thị Huệ, bò con trường (Trịnh Tông), lập con thứ (Trịnh Cán), gây nên sự lục đục trong phũ chúa. Quận Huy Hoàng Đình Bào, một vị đại quan cùa Trịnh Sâm đứng vê phe Đăng Thị Huệ phò Trịnh Cán. Nhân lúc Chúa Trịnh Sâm lâm bệnh nặng sấp qua đời, Quận Huy và phe cánh Đặng Thị Huệ vội vàng đưa Trịnh Cán chinh thức kế vị ngôi chúa, tuy Cán còn rat nhò tuồi. Trịnh Tông và đám binh linh vón căm ghét Quận Huy và Đặng Thị Huệ bàn mưu nôi loạn. Kiêu binh' tần công phù chùa, Quận Huy đơn độc cưỡi voi ra trận. Cuộc chiên không cân sức. Kiêu binh hung hãn giêt chêt anh em Quận Huy và giành chiên thăng một cách dẻ dàng.
Anh em Quận Huy chết rồi. quàn linh vui mừng reo hò như sẩm. Họ kéo nhau váo nhả Tả Xuyên phò Thể tủ Tông- lẻn phủ dường I lọ kiệu tliể tử lèn vai, rồi đứng xúm chung quanh, gào lén vui sướng
- Xin ngồi cao thèm nữa để thiên hạ đều được thấy mặt rồng cho thoả lòng vui của mọi người* 1
Trong lúc gấp vòi không có ki sập', ho vẫn phải dùng tạm clúếc mâm vẫn bày cỗ lộc làm ghe. đặt thế tử ngoi lên. rồi tám người ke vai vào khiêng. Choc chốc họ lại nàng bồng chiếc mâm lên trên đầu mã đội; đầu mói lại hạ xuống vai, rồi vai mói lại nâng lèn đầu. Cứ thế lên lèn xuống xuống y như người ta giỡn quả cầu hoặc rước pho tượng Phật. Mỗi lần thế tữ được nhô lèn cao, quàn linh lại vỗ tay reo hò vang lẻn
1 Kiẻubinh: binh lính kiẻu cảng, ở đây chỉ đám binh lính gốc ở Thanh - Nghệ, tựcho minh có công phò lập Chúa Trịnh Tông, đã sinh thói kiêu cảng, coỉ thường luật lệ, từng làm cho trong và ngoài triéu chính thời đó hết sức điêu đứng, khổ sở. Sử Việt gọi đó là loạn kiêu binh hay nạn kiêu binh.
2 Thế tử Tông: tức Trịnh Tông, con trai của Chúa Trịnh Sâm, mẹ là Thãi phi Dương Ngọc Hoan. Đáng lẽ Trịnh Tông được làm thế tử nối ngôi chúa nhưng Trịnh Sâm yêu chuộng Đặng Thị Huệ, nén lập Trịnh Cán làm thế tử. Nãm 1782, Trịnh Sâm chết, Trịnh Cán lên ngôi mới khoảng năm, sáu tuổi. Triéu đinh chia làm hai phe: phe Trịnh Cán do Đăng Thị Huệ và Quận Huy Hoàng Đình Bảo cám đáu, còn Trịnh Tỏng được Thuỳ trung háu và một só đại thán quan lại che chở. Trịnh Tông dựa vào một SỐ gia thán để mưu việc nổi lèn chống phe Trịnh Cán, cướp lại ngôi chúa.
1 Kì sập-, ki: ghế hay bàn nhỏ kiéu cố, thường có chạm khác hinh trang trí; sập: đó dùng bàng gỗ để nằm, mặt lién với chân, xung quanh có diém; ki sập: chi chung các đó dùng bàng gỗ để ngói, nằm, làm việc hay để bày trí vật dụng.
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một chặp. Những kè buôn bán ở các phố phường,
chợ bủa đểu tranh nhau kéo đến xem chúa, sàn phũ
đòng như họp chợ 0
Quận Châu phải đem ngọn cờ đuôi báo phất ở
giữa sàn, rồi khua chiêng thu quàn, mãi đến hon
một trống canh mói yên.
Ocành kiéu binh phò Trịnh Tỏng lên ngôi ở đây có gì khác so với cảnh lên ngôi cùa vua chúa ngày xưa mà em biết, hoặc hình dung?
Mấy hòm trước, ngáy nào hởi cũng u ãm. Hòm ấy tự dưng bẩu trời lại trong sáng, mọi người đều cho đó là cái điềm thái binh, thánh chúa Kẻ qua người lại hên đường đều lú hừng nói: “Chúa ta lập rồi!” The là họ truyền miệng nhau má vui mùng, kinh ki1 hòm ấy vi thế má phải nghi phièn chợ
Quàn linh đặt cluèc sập ngự1 2 3 4 ờ ngoái phủ đường, các quan đểu diu thè tử lên ngòi chúa Cuộc lễ mimg xong roi, các quan mới đem đạo săc của lìlia vua và tờ chì cùa thảnh mẫu* dll ba quàn về việc phò lập chúa, tói dán ỡ cùa các'. Những tớ ấy đều là tạm thời thào ra, nhung được gọi là mệnh lệnh định săn.
Hòm ay, việc biển xãy ra, Thi Huệ khiẻp sợ vò cung, phái thay đổi quân áo, nấp ỡ liạu cung. Các gia tliằii của VI chúa nhỏ cũng đều chay tronhèt cả. Riêng Quận Diễm bế chúa lánh ờ một nơi khac, từ sáng đến tối không được miếng gi vào mổm, chúa gào khóc nheo nhéo. Quân Diem pliãi doa “Không được khóc to, kẻo quản lính nghe tiêng, chứng nó kéo đến đánh chét?” Chúa 111 lò sợ hãi, mới không khóc nữa
Đến đèm, tliánli mau sai người đi tim Thi Huệ cùng chua nhò vè cung, cho thay quần áo và ăn uống Chúa nhỏ vi quá sợ liãi, không ăn uống gi được, bệnh càng thèm nguy kịch.
Chúa mới (Trinh Tông) bèn treo giải hè người nào chữa khỏi bệnh cho chúa nhỏ tlù thưởng một trăm lạng vang và phong cho tước hàu. Nhưng rỏt cuộc không có ai nhận chữa
Hỏm sau, chúa mới ra lệnh cho quan tham tụng Tứ Xuyên hầu thay chúa nlió làm một tờ khảis xin tự hn xuỏng làm vương đệ. Tờ khải lãm xong, chúa mới giao xuống cho các đinh thản bàn bạc. Các quan xin giáng phong chúa nhò làm Cung quỏc còng. Được ít làu sau thi Cung quỏc còng qua đời.
Lại nói, bọn quàn lính tuy đã giet chết anh em Quận Huy, nhưng cơn giận vẫn chưa lià. Phò lập thể từ Tông lên ngòi chúa xong xuôi, họ lại kéo đến quỳ ở trước mặt chúa xin phá tất cà dinh cơ của Quận Huy.
1 Kinh kì: vùng trong (kinh) và vũng ngoài (kì) của kỉnh đô (gán như nội, ngoại thành cùa thủ đô).
2 Sập ngự. ngự: từ đi kèm danh từ chi vật dụng dành riêng cho vua chúa; sập ngự: sập dành riêng cho vua chúa.
3 Thánh mỏư. ở đây là mẹ của Trịnh Sâm (gọi theo kiéu tôn xưng bậc thánh).
4 Cửa các. cửa lớn đế ra vào kinh thành, cung vua, phù chúa hay nhà có láu cao.
5 Khái: trình bày, thuật lại.
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Tailieu.cauí
Sách chia sẻ tại blogtailieu.com/day-va-hoc
'Vttự Ịtttịn
Chủa ưng lời ngay. Ba quản liền reo lớn:
- Quan cứ lệnh, linh cừ truyền, mau đi pliá huỷ dinh thự Quận Huy anh em 01!
Chi bong chôc lát, nhả cùa của Quận Huy bl phá tan tành, một mảnh ngói cũng
không còn. Ròi bọn quân lính càng thừa thè hoành liànli Phàm các quan văn võ,
hễ ai thuộc bè đảng Thi Huệ và Quận Huy, củng những người dự vào việc to giác
vụ án năm Canh Tý1, những viên quan hàu mọi ngày có tinh nghiệt ngã mà quàn
lính van ghét, lúc ày cũng đều bị phá nhà hàng loạt và bị lung bat đem gièt chết.
Luôn trong mây ngáy, họ làm náo động cà kinh thành. Tỏng phải hạ chì ngăn
câm mà họ vẫn không thỏi
Sau, chúa phải sai người dò xét trong kinh ki,
lén đến chỗ họ tụ họp, rồi bắt phứa lấy một thường _ 1* . A	. 2,. 1. Ã -	® Em có nhận xét gì vé hành
dàn ớ gân đó đem chém đẻ ra oai. Từ đó vẽ san việc	ãộng cùa dám kiêu binh’
phá phách nhá cửa mới tạm dừng, nhung việc lủng bắt người đề giết tlù vẫn chưa (hrt. fjj
Hổi thứ mười bốn
Đánh Ngọc Hồi, quán Thanh bị thua trận
Bỏ Tháng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài
Lược dàn Kiêu binh ỹ vào công phò lập Trịnh Tông, ngày càng lộng hành, gây ra cành loạn lạc, chúa mới Trịnh Tòng chăng khác nào con rôi trong tay chúng. Nguyễn Huệ bay giờ ở trong Nam phải kéo quân ra Bắc đê dẹp loạn kiêu binh, đưa Lê Chiêu Thống lên ngôi vua. Khi Nguyền Huệ quay vào Nam, Trịnh Bồng lại nhảy ra chiếm ngôi chúa, mâu thuẫn giữa Vua Lê - Chúa Trịnh tái diễn gay gắt. Nguyễn Hữu Chỉnh được Nguyễn Huệ sai ra Bắc diệt Trịnh Bong. Vua Lê dựa vào thế lực cùa Nguyễn Hữu Chinh dot sạch cơ ngơi của Chúa Trịnh. Nhưng Nguyên Hữu Chình ngày càng lộng quyền, Nguyễn Huệ lại phái sai Vũ Văn Nhậm ra Bấc diệt Nguyền Hữu Chinh. Lê Chiều Thong biết tin, vô cùng hoàng sợ, chạy sang cầu cứu nhà Thanh. Vua Thanh nhân cơ hội ay cat quân sang xâm chiêm nước ta.
Trước tình hình đó, Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi vua (niên hiệu Quang Trung) tại Phú Xuân. Vua Quang Trung gập mưu sĩ Nguyễn Thiếp đe trù định về sách lược
' Vụ ớn năm Canh Tỷ: một vụ án lớn đã xày ra vào tháng 9 năm Canh Tý (1780), ngay trong phù Chúa Trịnh, mà bên nguyên đơn là Nguyên Huy Bá, người theo phe Tuyên phi Đặng Thị Huệ; và bị can là Trịnh Khải (còn có tên là Tỏng, con trưởng của Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm) cùng với một số đại thán đương thời. Theo sử Việt, vụ án này đã làm cho nội bộ nhà Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài thêm rạn nứt, suy yếu.
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đánh giặc; tuyền thêm quản ờ Nghệ An và mớ
tiệc khao quân, hẹn với tướng sĩ sẽ mừng chiên
thăng và đón Têt Kỹ Hợi ở Thõng Long, sau đó
đích thân câm quản thân tôc tiến ra Băc đành
đuổi quân Thanh o
Theo dồi
Ô Chú ý diẻn biến và chi ra mõi quan hệ giửa các sự kiện, tuyến sự kiên qua các đoạn lược dản cả ở hói thứhai và hói thử muỡi bốn.
[ ]
Vua Quang Trung bèn sai mỡ tiệc khao quân, chia quàn sĩ ra làm năm đạo, hỏm đó là ngày 30 tháng Chạp. Rồi nhà vua bảo kin với các tướng rằng:
- Ta vói các ngưoi hãy tạm sửa lễ củng Tết
trước đã. Đến tối 30 Tết lập tức lên đường, hẹn
đến ngày mồng 7 năm mới thi vào thảnh Thăng
Long mở tiệc ăn mừng. Các nguôi nho lấy, đừng
cho là ta nói khoác! o
Suụ ít tận
o Cảu nói nãy thế hiện nét tinh cách
nào cùa Vua Quang Trung?
[image: ]
Sau đó nhả vua truyền lệnh: Các viên tướng ờ hung quàn thuộc về doanh vua sai phái là Đại tư mã Sở; Nội hầu Làn đốc suất tiền quàn làm úẻn phong; Hám hổ hầu đốc suất hậu quàn làm đốc chiến, Đại đô đốc Lộc, Đò đốc Tuyết đốc suất tà quàn, hong đó gồm có thuỷ quàn, vượt biển vào sòng Lục Đấu; rồi Tuyết vẫn kinh li vùng Hài Dương để tiếp ling vói mặt đòng, còn Lộc thi đi gấp lẻn các hạt Lạng Son, Phượng Nhãn, Yên The đế chặn đường ve cùa quàn Thanh; Đại đỏ đốc Bào, Đò đốc Long đốc suất hữu quàn, trong đó gồm quàn voi và quản kị mã; Long xuyên qua huyện Chưong Đức, theo đường đèn thẳng lang Nhàn Mục, huyện Thanh Tri để đánh ngang vào đồn quàn Điển Châu; Bảo tlù thống đốc quàn voi ngựa dò đường Son Minh ra làng Đại Áng, huyện Thanh Tri để tiếp ứng cho cánh hữu.
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Cả năm đạo quàn đều lạy vâng mệnh lệnh, đúng ngày, gióng trống lên đường ra Bắc'
Khi quàn ra đến sòng Gián, nghĩa binh hấn thủ ỡ đó tan võ chạy hước. Lúc đến sông Thanh Quyết, toán quàn Thanh đi do thám tú đằng xa hông thấy bóng cũng chạy nốt. Vua Quang Trung liền thúc quàn đuổi theo, tới huyện Phủ Xuyên thi bẳt sống được hét, không đê tên nào trốn thoát Bởi vậy, khòng hề có ai chạy ve báo tin, nèn nhũng đạo quàn Thanh đóng ở Hà HÒI và Ngọc Hỏi1 2 * đẻu không biẻt gì cà.
Nửa đèm ngày mồng 3 tháng Giêng, năm Kỷ Dậu (1789), Vua Quang Trung tói làng Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, lặng lẽ vây kin làng ấy, rồi bắc loa truyền gọi, tiếng quàn lính luân phiên nhau dạ ran để hưởng ứng, nghe như có hơn vài vạn người Trong đồn lúc ẩy mói biết, ai nấy lựng rỏi sợ hãi, liền XUI ra hàng, lương thực khi giới đều bị quàn Nam lấy hết.
Vua Quang Trung lại truyền lay sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm lãm một bức, bèn ngoài lấy rơm dấp nước phũ kin, tắt cả là hai mươi bức Đoạn kén hạng lính klioẻ mạnh, cử mười người khênh mọt bức, lưng giăt dao ngắn; hai mươi ngưòi khác đều cảm binh khi theo sau, dàn thành hận chữ “nhất”, Vua Quang Trung cười VOI đi đốc thúc, mờ sáng ngày’ mồng 5 hến sãt đồn Ngọc Hồr' Quàn Thanh nổ sủng bắn ra, chẳng trũng người nào cả Nhân có gió bắc, quàn Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói toà mủ trời, cách gang tấc không thấy gi, hòng làm cho quàn Nam roi loạn Không ngờ hong chốc lát trơi bổng trờ gió nam, thánh ra quàn Thanh lại tu làm hại minh.
Vua Quang Trung hền gấp rút sai đòi khiêng ván vữa che vừa xông thằng lẻn hước. Khi gươm giáo của hai bèn đã cliạm nhau thi quăng ván xuống đất, ai nẩy cẩm dao ngăn chém bừa; những người cằm binh khi theo sau cũng nhất tề xông tói mà đánh.
Quản Thanh chống khòng nồi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lèn nhau má chết. Tèn Thái thủ Điền Châu lả sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết4 5. [ ] Quân Thanh đại bại
1 Theo Khâm định Việt sử Thông giâm cương mục (được gọi tát là Cương mục) - bộ chính sử của
triéu Nguyên - trước khi tiến quân ra Bác, Vua Quang Trung có viết thưcho Tôn Sĩ Nghị vờ xin đáu hàng để khơi gợi lòng kiêu cáng, khinh địch cùa Nghị.
Theo Lêtriéudãsử, khi tiến quân ra Thảng Long, Vua Quang Trung bày cho quân lính cứ ba người một tốp thay phiên võng nhau đi, thành ra quân trẩy đi liên miên không phải dừng mà ai nấy đéu lán lượt được nghi. Do đó, quân Tây Sơn đã hầnh binh cực kì thán tốc (chú thích của dịch giả).
1 Hà Hôi, Ngọc Hói: hai địa danh thuộc huyện Thường Tín, tinh Hà Tây; sau 2008, khi nhập vé Hà Nội, hai địa danh này thuộc huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nội.
5 Theo dã sử, lúc nãy Vua Quang Trung sai đốt hết lương thực và tự mình quấn khăn vàng vào cố để tỏ ý quyết chiến quyết tháng, không chịu lùi (chú thích của dịch già).
* Cương mục ghi sám Nghi Đóng thát cố chết ở Loa Sơn (tục gọi là gò Đống Đa). Theo Bang giao lục, trong chiến dịch mùa xuân Kỳ Dâu, só quân Thanh bị chét là hai mươi bảy vạn (chú thích của dỊch giả).
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Trước đó, Vua Quang Trung đã sai một toán quân theo bờ đè Yên Duyên kéo lên. mớ cờ gióng trống để làm nghi binh ờ plúa đòng Đến lúc ấy, quân Thanh chạy về tròng thấy, càng thèm hoảng sợ, bèn tim lối tắt theo đường Vịnh Kiều mà trốn. Chợt lại thấy quân voi từ Đại Áng tới, quàn Thanh đểu hết hổn hết vía, vội trốn xuống đầm mực, làng Quỳnh Đô (thuộc Thanh Tri, Hà Nội), quân Tây Son lùa voi cho giày đạp, chết đến hàng vạn người
Giữa trưa hôm ày, Vua Quang Trung tiến binh đèn Thăng Long, rồi kéo vào thành (có sách chép khi Quang Trung vào Thăng Long, cluếc chiến bào mâu đỏ đã bị nhuộm đen vi khói thuòc sủng).
Nguyên trước đó, Đô đốc Long đốc suất hữu quàn đã đem binh đến đóng ở láng Nhàn Mục huyện Thanh Tri. Lúc Vua Quang Trung đang đánh với quàn Thanh ờ Ngọc Hồi, thi sáng hỏm ấy Long đã đánh tên Thái thủ Điền Châu ở trạ Khương Thượng' thuộc huyện Quảng Đức Quàn Thanh tan võ bỏ chạy, Long hển tiến tiước vào thành.
Lại nói Ô. Tôn Sĩ Nghị va Vua Lẻ ở thanh
Thăng Long, tuyệt nhiên không nghe hn cấp báo
gi cà Cho nên trong ngày Tét mọi người chi chăm
chủ vảo việc yến tiệc vui inửng, không hề lo chi đen
việc bất trắc2. Nào hay cuộc VÍU chưa tàn, cơ h ởi đã
■Jhffi dồi
Ỡ Từ đây, tuyển truyện cỏ gì
thay đối?
đồi. Ngày mồng 4 bỗng thầy quàn ở đồn Ngọc Hồi chạy về cảo cấp. Thật là: “Tướng
ớ trên trời xuống, quân chui dưới đất lên". Bọn ẩy lại nói
· Quan quân ở đồn Há Hối đều bi quản Tày Sơn đánh úp bắt hết cả. Ỏ đây cách
đồn Ngọc Hồi không xa, sớm chiều tliế nào cũng bị đánh tói
Tòn Sĩ Nghị hoảng hot sợ hãi, lập tức sai lãnh binh Quàng Tày là Thang Hùng
Nghiệp dẫn viên hàng tướng Tày Sơn lá Phan Khải Đữc đem nghĩa binh tói cửu, lại
sai hai mươi lính kị mã ở dưới trướng cùa minh cùng đi với Nghiệp, và dặn họ lằng:
· Trong khoảng chốc lát, phải tiếp tục bào tui về ngay.
Ý của Nghị chi lo có một mặt đó. không ngờ lại có mặt khác ập tói. Canh tư đèm
ấy, chợt nghe ở plúa tày bắc thành, tiếng súng nồ điuig đũng không ngớt Nghị vội sai
người cưỡi ngựa ra xem, thi nghe báo tin đon quàn Điền Châu tan võ, quàn Tây Sơn
đã vào cửa ô, ( ) khói lửa bốc lèn đầy tròi rồi.
' Trại Khương Thượng: tức làng Khương Thượng, nay thuộc Thành phổ Hà Nội (chú thích cùa dịch giả).
2 Bát trác: ý nói không lường trước được.
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Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không lạp đóng yên, người không kip mặc giáp,
dẫn bọn linh kị mã' cùa minh chuồn trước qua cầu phao, rồi nhằm hướng bắc mà chạy.
Quàn sĩ các doanh nghe tin đều hoảng hồn, tan tác
bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sòng, xỏ đẩy nhau
rơi xuống chết rat nhiều. Lát sau cầu lại bị đứt, quàn
linh đều rơi xuống nước, đến nỗi nước sòng Nhĩ Hà
vi thế mà tắc nghẽn không chây được nữa* 2 o
Xnụ tuớtt
Đ Phán kế vé Vua Lẽ Chiêu Thống có phải là một tuyến truyện khác không? Vì sao?
Vua Lè ở trong điện, nghe tin cỏ việc biến ấy, vội vã cưng bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến đưa Thái hậu3 ra ngoài. Cả bọn chạy đến bến sông thi thấy cảu phao đã đứt, thuyền bè cũng không, bén gắp rút chạy đến Nghi Tâm, thình linh gặp được một clúếc thuyền đánh cá, bèn cướp lấy rồi chéo sang bờ Bắc Trưa ngày mồng 6, Vua Lê và những người tuỳ tòng chạy đèn núi Tam Tăng, nghe nói Tòn Sĩ Nghị đã đi kliòi đó. Bấy giờ quàn Thanh chạy ve nước, tiên đường đông nghịt như chợ, đèm ngày đi gấp, không dám nghi ngơi Vua đưa Thái hậu củng đi vói họ đến đồn Hoà Lạc. tlù gặp một người thồ hào4. Hồi trước Vua Lè chạy ra ngoài, người ấy đã được biết mặt; lúc đỏ thấy vua, người ấy bất giác rơi lệ, nhân tiện mời vua vào trại trong niu tạm nghi. Bấy giờ, Vua Lè và mấy người tuỳ tòng luôn mấy ngày không ăn, ai nấy đểu đã mệt lừ. Người thố hào kia liền giẽt gà làm cơm thét đãi Vua sai bưng môt mâm lèn mới Thái hậu, còn mi nil tlù ciuig ăn với bon Quýnh, Hiến ở mâm dưới. Ăn xong, chợt nghe quàn Tây Sơn đã đuối đến nơi, vua cuống quýt bão ngươi thổ hão l ăng:
- Muôn đội hậu tinh5, không có gi đề báo đap, clũ cò tròi cao đất dày chững giám tẩc lòng thành của ông mà ban phúc cho thòi Bày giờ quân giặc gần tới, trước mắt đày còn có con đường song nào để có thề chạy gấp lẻn cừa ải, xin tinh ke ngay cho
Người thổ hào vội vã sai con đưa đường, theo lối tắt trong niu má đi. Trời nhá nhem tối thi nhà vua đen của ài. theo kịp chỗ nghi của Tôn Sĩ Nglụ Một lát, cãc viên quan khác cũng lục tục kéo theo đến, cìuig nhìn nhau than thớ, oán giàn chày nước mắt. Tôn Sĩ Nglụ cũng lấy lảm xấu hổ
Phân tiêp theo: Vua Lê Chiêu Thông cùng hoàng hậu, một sô cận thân theo đám tàn quân chạy sang Trung Quôc nưong náu nhà Thanh, rôi một thời gian sau ông ta mát ờ bên đó.
(In trong Hoàng Lé nhất thống chi, Ngô gia văn phái, bản dịch của Nguyên Đửc Vân - Kiéu Thu Hoạch, NXB Văn học, 1987)
' Linh kị mã: lính chuyên cưỡi ngựa.
2 Có sách chép, đạo quân Vân - Quy lúc này mới kéo sang đến Sơn Tây, nghe tin Nghị thua chạy nên cũng vội vàng tìm đường tháo lui (chú thích của dịch giả).
’ Thái hậu: Hoàng Thái hậu (nói tắt), mẹ vua.
4 Thổ hào: kẻ có quyến thé ở một địa phương trong xã hội cũ {thở. đát, địa phương; hào: đứng đáu, mạnh thế hơn người).
5 Hậu tình: tỉnh cảm nóng hậu, ở đây chì cách đói xử đáy đặn, thân tình.
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Suy ngẫm và phàn hối
1. Vẽ sơ đồ tóm tắt chuỗi sự kiện chính b ong đoạn hích Hồi thừ hai và đoạn trích Hồi thứ mười bồn Clù ra mối hèn hệ giữa hai đoạn trích này
2. Nét tính cách noi bật của nhàn vật Vua Quang Trung được thể hiện trong văn bân lá gi? Phản tích một số clu hết tiêu biểu đế lảm nồi bật nét tinh cách ấy
3. Nhận xét về nghệ thuật kế chuyện cũa tác giả (chú ý cách sữ dụng ngòi kề, kết họp lời cùa người kể chuyện và lời cùa nhàn vật, ).
4. So sánh thái độ, tinh cảm của tác già khi viết về Vua Quang Trung - nghĩa quân Tây Sơn và về anh em Trịnh Tòng - đám kiêu binh; Lẻ Chiêu Thống, Tòn Sĩ Nghị và đội quân xâm lược nhà Thanh. Theo em, cách thể hiện thái độ như vậy có phù họp với truyện lịch sử hay không? Vì sao?
5. Qua văn bán, em lúểu thèm điều gì về Vua Quang Trung và cuộc kháng chiến chong quàn Thanh của nhàn dàn ta.
6. Vãn bân đã giúp em hiểu thêm điểu gi về bối cánh lịch sừ xã hội Việt Nam đương thời?
7. So sánh cot truyện trong văn bán bên đây với cổt truyện trong một văn bàn mà em đã đọc, chi ra diêm khác biệt và diem tương đồng (nếu có) giíia cốt truyện đa tuyến vói cốt truyện đon tuyến.
[bookmark: bookmark99]VÃN BÀN 2
VIÊN TƯỚNG TRẺ VÀ CON NGỰA TRẮNG'
[bookmark: bookmark102]Nguyên Huy Tường
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' Nhan dé do nhóm biên soạn đặt.
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Nhà văn Nguyên Huy Tưởng (1912 - 1960) xuất
thân trong một gia đinh nhà nho ở làng Dục Tú,
Từ Sơn, Bắc Ninh, nay thuộc xã Dục Tú, huyện
Đỏng Anh, Hà Nội. ông là tác giả của nhiéu truyện
lịch sử nổi tiếng như: Đêm hội Long Trì, Sổng mãi
với Thủ đô, Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Kề chuyện
Quang Trung,... và cũng là tác giả của các vở kịch đặc
sác như: Vũ Như Tô, Bác Sơn, Những người ở lợi,...
Lớ cở thêu sáu chữ vàng góm mười tám chương, kể cảu chuyện vé Trấn Quốc Toàn - Hoài Văn Háu, người anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn đâ cùng quân tướng nhà Trán lập nhiéu chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược Phán văn bàn dưới đây được trích từ các chương VIII, IX, X, XI, XIII của tác phẩm.
[image: ]
Trong Đại Nam quồc sử diễn ca có hai càu lục bát ca ngợi một nhàn vật lịch sử ữiời nhà Trần:
.. tuổi trẻ chi cao
Cờ đê sáu chữ quyết vào lập công.
Em biết nhân vặt ẩy là ai. có công trạng gi mà được tòn vinh như vậy hay không? Hãy chia sẻ VỚI các bạn trong lóp
Vrảl nghiệm cùng vân bân) * VIII
Lược dẫn Từ bển Bình Than trở về với noi buồn và sự thất vọng vì bị xem là một đứa trè không được bàn việc nước, không được tham gia đánh đuôi quân Nguyên, Hoài Văn quyết tâm dựng cờ chiêu mộ binh lính, cùng nhau rèn luyện võ nghệ đánh giặc đê thê hiện lòng yêu nước và báo đèn ơn vua. Đạo quân cùa Hoài Vãn gôm hơn sáu trăm chàng trai trê rât thiên chiên, tự tìm giặc mà đánh.
VIII
Hoài Vãn Hầu mặc áo báo đỏ, vai mang cimg tên, lưng đeo thanh gươm gia truyền1, minh ngồi trài một con ngựa hang phau. Chàng giữ vẻ uy Iigluẽin của một vị clù huy Theo sau Hoài Văn là người tướng già, mặt sạm đen vi sương gió, chòm
' Gia truyén: do các đời truyén lại, được trân trọng, giữ gìn từ đời này qua đời khác và được coi là cái quý báu riẻng của gia đình, dòng họ.
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râu dài trắng như cước. Tiểp sau là sáu trãin gã hào kiệt1, nón nhọn giáo dai Đoàn
quàn hùng ho ra đi trên con đường cái nhỏ, hai bèn lã đồng không mông quạnh. Tiếng
chiêng tiếng trống rập rinh.	—
Đoàn quàn đã đi xa. Bà con ra tiên vần còn
Ttud,
ừông thẩy lá cở độ để sáu chữ vángmỡ đường đi o Em hlnh dung thé nà0 *
trước. Là cờ căng lên vi ngược gió. 0	đoàn quân của Hoài Văn?
IX
Lá cở thêu sáu chữ vàng mỗi lúc một căng lên vi ngược giỏ.
Sáu trăm gã hào kiệt đi tim quan quản.
Nhưng quan quàn ở đâu? Họ không biết nữa.
Hoài Vãn nói:
Bây giở dù có tim được quan quân, quan quàn lại đuổi ve thôi. Chẳng bằng ta đi
tìm giặc, đánh vài trận cho người lớn biết tay anh em ta đã.
Sáu trăm gã thưa:
· Vưong tử nói phải. Ta di tim giặc mà đánh.
Và họ tiến theo hướng băc. Và lá cở đỏ căng lèn vi ngược gió. Những cánh đồng
Võ Ninh đã hết. Họ tiến vào vùng đổi đẩt Chăng mấy chốc, dồi đất cũng lủi xa. Họ
lọt vào giữa rừng níu Rưng mỗi lúc một 1ậm. núi mỗi lúc một cao, suối mỗi lúc một
nhiều, dàn mỗi lúc một thưa. Họ cam thấy càng đi lên cang gẩn mặt trận Lòng họ vui
như Tết. Nhung đi đã mấy ngáy đèm hển, họ vẫn cliang thay tăm hoi giặc. Mat chi
thấy núi rừng àm u Tai clũ nghe tiếng hoẵng kêu, vượn hủ.
Một buổi chiều, sau một ngáy lội suối trèo đèo vất vã, sáu trăm gã hào kiệt đổ
vào một cánh đồng cỏ rộng, núi vày bốn phía. Lưng chửng núi, lác đác may cái xóm
tho dân.
Các háng sĩ Mán2 vả sáu trăm gã hào kiệt chia
nhau đi bổ tri trên các ngọn núi chung quanh cánh
đồng Ma Lục. Trên động chi để một số tráng sĩ
giữ việc giật bẫy đá và điều khiển thần tướng. Bên
thần tướng, dựng một lá cờ đại đề sảu chữ: PHÁ
CƯỜNG ĐỊCH’ BÁO HOÀNG ÂN4. 0
~ĩôftt tát
Ỡ Theo dõi và tóm tát trận đánh
cùa liên quân Hoài Văn -
Thé Lộc.
' Hào kiệt: người có tài cao, chí lớn, hơn hẳn người thường.
2 Món: tên khác cùa dân tộc Dao, sống một sỗ nơi ở vùng núi phía Bác.
3 Cường địch: chl bọn giặc đòng và đang ở thế mạnh.
4 Hoàng ân: ơn vua.
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Lủc ẩy đã quá trưa sang chiều. Mày mù phủ trẻn các chòm cây mỏm núi. Nấp trong rừng, Hoài Vãn nhìn quàn giặc đang lọt thỏm vào thế trận của minh. Bạt ngàn san dã' những người vá ngựa Ảo xanh, áo đỏ, áo tim, áo đen lốc nhốc Chủng đều đi lúa* 2 da thú dữ, đội mũ lông vằn vèo như lỏng cáo, lông cầy Những ngọn giáo rat dài nhấp nhỏ theo vó ngựa. Những bao tên lắc lư hèn vai, tua tủa những mũi tèn bịt sắt. Chúng lổng lộn tiến, đầu ngựa sau húc vào mòng ngựa trước. Hoài Văn nin thở lúuii quàn giặc, người chàng run bắn lẻn. Chàng nghiến chặt lũng cổ lấy lại binh hull
Thành núi âm vang tiếng ngụa hi ầm ầm. Quân giặc đã lọt vào giữa cánh đồng. Viên tướng giặc xông xáo đi trước. Tới gần dãy núi Ma Lục, nó bỗng dừng lại. Các chiến sĩ của Hoài Văn và Thế Lộc đều nam chặt đốc gươm, cán giáo. Những đội ban giỏi thi kéo thử dây cung cho dẻo gàn tay. ngắm sẵn đường tẻn cho trúng đích.
Viên tướng giặc nhìn lèn lưng chừng núi Ma Lục, noi vị thần tướng đứng sừng sững bèn lá cờ đại. Quàn giặc ngồi im trên mình ngựa. Ngựa đi chậm chậm lại, chúng nhìn lên rồi ngơ ngác nhìn nhau. Viên tướng giặc giơ roi chi trỏ và quay lại như truyền một lệnh gi cho quàn sĩ. Giặc lại tiến từ từ. Chủng no biết thần tướng lã giả hay sao? Hoài Văn tự hỏi minh vã tim đập đến vỡ ngực. Nhưng quản giặc tiến một cách rụt rè. Viên tướng giương cung hướng lẽn thần tướng ti ên núi, quàn nó cũng lăm rắp lắp tên. Vừa lúc ấy, frong đám giặc, có những tiếng kêu kinh hãi. Nhiều ngón tay giặc chi lẻn thân cây đa cao đã bị một mũi tèn thần xuyên thủng. Chủng hốt hoảng chi những cây cổ thụ khác cũng bị bắn xuyên. Nhiều đứa lắc đẩu lè lưỡi Trên núi, vị thần tướng bước đi mấy bước, mũi tên thần lắp trên cá nỏ to lớn khác thường đã chĩa thẳng xuống đàm quân giặc. Lá cờ đại phồng lên như ra lệnh, nổi rõ sáu chữ kiêu ki. Tiếng trống trên núi vang lèn, rung cả bầu tròi. Cả cánh đồng ầm ẩm như vỡ chợ. Vĩèn tướng quay ngụa chạy ra, và quân giặc cũng giạt lại đằng sau. Ầm, ẩm, ẩm, ẩm, cả ngọn núi cao như ập đổ xuồng đầu giặc. Những tảng đá lãn trên núi xuống đè bẹp gí những hàng đầu người ngựa. Quàn giặc tranh nhau chạy. Ngựa xô vào nhau ngã lổng chổng. Ngựa giẫm lèn những tên giặc nam sóng soài Ngựa kéo lẻ những thằng lúng túng chưa gỡ được chân ra khỏi vòng kiềng
Hoài Vãn vỗ đìu kêu đôm đốp:
· Cha chả là vui. Quàn ta đánh xuống thôi!
Tiếng tù vá rúc một hồi dõng dạc Toán giặc chạy ra đầu tién ngã chiu dưới một trận mưa tên nỏ dừ dội. Những tên sòng sót chạy lộn vào, va ập vào đám quàn đang hộc tốc chạy trở ra, người văng từ hèn ngựa xuống, ngã tứ txmg dưới đất. Tiếng kêu.
' San dỏ (hay sơn dà): nơl núi rừng hoang vu.
2 Hia: giày vải cao cổ, mũi cong, dùng khi mặc lẻ phục trong triéu đinh phong kién.
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tiếng gọi thất thanh. Tiếng khóc như ri. Quàn giặc tối tăm mặt mũi, clù nghe thấy tiếng niu lờ ẩm ẩm. tiếng hò reo của thiên binh vạn mã. Các chiến sĩ áo chàm leo trèo nhanh như vưọn, đã tới trước mặt quàn giặc tìr lúc nào, vung những con dao to bàn chém giặc như chặt chuối. Giặc không phàn biệt trời đất, ngày đêm, lúng túng chẳng biết chạy đi đàu.
Vièn tướng giặc dẫn một cánh quàn liều chết đành và chạy thoát khói cánh đồng Ma Lục killing kliiep. Cluing đang cam đầu chạy trài một con đường hẻm, bỗng nghe tiếng chiêng trổng vang lừng Trên dốc cao, một đạo quàn đã chặn ngang đường. Một tiếng thét lanh lảnh:
· Bớ quản giặc, đày là đường cùng của chúng bay Chúng bay còn chạy đi đàu?
Viên tướng giặc nhìn lẻn hèn dòc, hãn giật minh vi lại hòng thày một lá cờ đè sáu chữ, giống như sáu chữ trài núi cao Tưởng như thần tướng đã lại xuống đây rồi. Thần tướng bày giờ là một người trẻ tuổi, mặt dẹp như ngọc, ngồi trên lưng một con ngựa bạch, tay cắp ngang một ngọn giảo dài
Hoài Vãn chi vào mặt tên tướng giặc:
· Bại tướng, đen nước nảy, chúng bay còn muốn chống lai uy trời đó sao? Hãy bỏ giáo quỳ hàng, thi còn được toàn ri nil mạng
Đằng sau người tướng trẻ, bui bốc mù nụt, như còn háng nglún háng vạn binh mã. Tèn tướng giặc hốt hoàng tư trẽn yên ngựa nhảy xuồng quy trước con ngựa bạch của Hoài Văn Hấu. Lá cờ thêu sáu chữ đã nlioè trong bóng tối, nhưng vẫn reo phần phật. Quốc Toàn bỗng thấy có ai giật áo minh Cúi xuống till ra The Lộc. Châng xuống ngựa, nắm tay người bạn niu lừng và nói:
· Chi có vài tên chạy thoát, nhưng thế mói tốt. Để cho chúng nó vế mà báo cho nhau tin thua hận.
The Lộc nói
· Hòm nay vui lam, tao phái ket ngliĩa anh em vói mày. Được không?
· Ai hon tuồi là anh. The Lộc là anh ta vậy.
Trong bóng tối, Quốc Toàn thoáng thấy Thế Lộc mini cười.
[ ]
XII-XIII
Lược dẫn Chiên Thành Vương. chú ruột cùa Hoài Văn, được lệnh đi đuôi Chiêu Quôc Vương Trân Ich Tãc, kè đã chù trương cho giặc mượn đường, nay bi
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mật đem cả gia đình đâu hàng quân Nguyên,
lộ rõ mưu đô bán nước. Trên đường đuôi theo
Trân Ich Tâc, Chiêu Thành Vương bị giặc mai
phục ờ một vùng rừng núi hiêm trờ, tưởng đã cùng
đường, phải quyẻt từ với giặc. Đột nhiên có quân
cùa Thế Lộc và Hoài Văn tiếp cứu. o
~ĩhff> đòi
Ô Từ chương XI đến chương
XII - XIII, tuyến truyện có gì
thay đói?
Các tướng vừa diu Chiêu Thành Vương lèn một quả đồi thi quàn giặc ập tói, bủa
vày kin chàn đồi. Vòng vây siết chặt lại, trùng tiling điệp điệp. Gươm giáo dày như
nàn cối. Nhiều ngọn giáo bêu đầu những quàn sĩ cùa Chiêu Thành Vương, máu ròng
ròng ti ên cán giáo Chiêu Thành Vương cúng đám tán quân vừa đảnh vữa lùi mãi, lèn
tới ngọn đồi. Vương cằm chắc thanh gươm, chém giặc ha lịa. Sức vương đã kiệt, thân
thể bị trúng thương đau nhức, chiến bào thấm đầy máu và mồ hòi. Lưỡi gươm chém
giặc suốt từ hòm qua đã cim mẻ. Cánh tay vương rã rời. May người tướng tàm phúc
đã ngã dưới chân vương.
Phía sau lưng quã đồi cao bèn kia đường, bỗng nòi lẻn những tiêng reo hò. Vương
vừa múa gươm gạt nhũng ngọn giáo giặc tua tủa đàm lẽn, vừa ngước mắt nhìn sang
bèn đồi ẩy. Vương thấy ló nhổ người và ngưa Vương nói voi viên tướng duy nhất còn
sót lại
· Giặc lạ đến thêm, mènli ta cùng rồi
Nhung người tướng reo to
- Bẩm đại vương, dễ không phải giặc, o
o Đội quân nào sẻ tiếp viện
cho Chiêu Thành Vương?
Người tướng chưa nói hết càu, thi toán quản trêu ngọn đối trước mặt đã lao xuống đường ào ào như thác đồ và đánh thẳng vào sau lưng đám giặc vây ngọn đồi của Chiêu Thảnh Vương, xẻ quàn giặc ra làm đòi, như đánh lũn khúc giữa. Giặc lũ lẻn những tiếng kêu man rợ. Chúng vỡ từng mảng như những bức tường đổ xuống. Vòng vày đang khép chặt quả đồi, phút chốc tan đi như mày khói Quân sĩ cùa Chiêu Thành Vương reo hò:
· Quàn cứu viện đến rồi.
Và quên cà mệt nhọc, họ từ trên đoi đảnh xuồng. Người tướng của Chiêu Thành Vương thưa:
· Giặc đã rút rồi!
· Ai đến cứu ta vậy°
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Vương điiilì thần nhin dưới chân đồi, thấy quàn giặc chạy nhão nhác như gà,
gươm giáo, cung tên quãng bừa bãi. Toán quân đến cứu viện đã làm chúa trên bãi
chiến trường. Sức khoẻ của Chiêu Thảnh Vương hoi lại. Vương vung gươm đánh
xuống, vữa đảnh vừa hói người tướng
· Cỏ phải lả giấc chiêm bao không9
Vương vừa nói xong, till bông thấy phàp phới một lá cờ đê sáu chữ vàng:
PHÁ CƯỜNG ĐỊCH BÁO HOÀNG ÂN. Lá cờ phất cao hùng dũng. Chiêu Thảnh
Vương nhìn lá cờ ki lạ, dụi mắt rồi lại nhìn xem có phải lấm không. Vương hr hói:
· Người tưởng cỏ lá cờ sâu chữ là đày chăng9
Quả nhiên, dưới lá cở, có một người tướng trẻ, mặc áo bảo đỏ, cưỡi ngựa trắng.
Người tưởng trẻ cất tiếng lanh lãnh chì huy quàn sĩ giết giặc. Vương giật minh, nghe
tiếng nói sao quen quen. Vương lai nhìn người tướng trè đang bay đi bay lại, trước mặt
tung bay lá cờ sáu chữ. Vương thét lèn một tiếng kêu kinh ngạc:
· Sao giong cháu ta như đúc?
Người tướng tân phúc của Vương cũng nói:
· Ai như Hoài Vãn Hau...
- Chả có lẽ nào!
Chiêu Thành Vương nheo mắt nhui người tương trê va reo lên
- Đúng cháu ta rồi!
Clúẻu Thành Vương chạy đuối theo lả cờ thêu sáu chừ Đang chạy thi cỏ một bàn tay giữ lại:
- Đại vương nó đây này1. Đây này!
Đấy là Nguyễn Lĩnh, người tráng sĩ Mán mà Vương đã gặp trưa hòm qua. Cùng một lúc, có tiếng chào cung kinh:
- Kinh lạy đại vương! Đại vương đển lủc nào, chủng con không được biết..
Vương nhìn ra thi là người tướng già. Vương mừng quýnh:
- Ông cũng ở đây ư? Đích thị cháu ta rồi.
Lá cờ sáu chữ bay lại. Con ngựa trắng của người tướng trè plú trên những xác giặc ngổn ngang. Chi trong nháy mắt, người tướng trẻ đã tới chân đồi, dừng ngựa trước mặt Chiêu Thành Vương. Hai háng nước mắt chảy ròng ròng trên má sây sát của người chủ ruột. Hoài Văn kêu lèn, tiếng kêu vui sướng:
[image: ]
1 "Đợi vương nó đây này": "Vị đại vương ây đây này" - cách nói của người dâ n tộc thiéu só.
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- Lạy chú ạ! Chú lên đây từ bao giở?
Chàng nhảy phắt xuống ngựa, quỳ trước Chiêu Thành Vương:
- Cháu không biết chú lên, chậm tới vẩn an, xin chú tha tội cho cháu.
Đúng là cháu ta rồi. vẫn là đứa cháu mặt còn bụ sữa mà sao bây giờ đường đưòng
khi thế hiên ngang, vẫn lả giọng nói của đứa con trai mới võ tiếng mà sao rắn rỏi
khòng ngờ. Vương mỉm cười mà nước mắt cử trào ra. Vương nàng cháu dậy và nói:
- Hậu sinh khả uý. Cháu ta trẻ tuổi mà anh hùng.
Hoài Vãn chi Thế Lộc cũng vừa chạy tới:
- Đây là người anh kết nghĩa cùa cháu. Cháu được có ngày nay là nhờ người anh
hùng son cước này.
Vương hết nhìn Hoài Vãn, lại nhìn những người Mán, rồi lại nhìn những người
hào kiệt Võ Ninh tới chào. Dưới chàn vương, xác giặc nằm chất đống, máu chảy
như suối từ trên đồi xuống đường. Vương ngước nhìn lẽn lá cờ sáu chữ, lẩm nhẩm
luôn miệng.
· Phá cường địch báo hoàng ân...
Vương kéo lá cờ xuống để nhìn cho rõ. Vương lẳng lặng gật đầu. Một gã hào kiệt
dắt một con ngựa cướp được của giặc, tói trước mặt
Chiêu Thành Vương.
Hoài Văn mời chú lên ngựa trở vể Ma Lục.
Vương nói:
· Chú không ngờ! Thật chú không ngờ! 0

o Em hiểu thêm điếu gì vé
nhân vật Hoài Văn qua câu
nói này?
(In trong Tuyển tập Nguyên Huy Tưởng, tập hai, NXB Văn học, 1985)
\Suyngâm và phàn hổi
1 Tóm tắt các sự kiện trong văn bản trên và cho biết các sự kiện được kể theo mấy tuyến. Đó là những tuyển nào?
2. Xác định nội dung bao quát của vãn bàn và cho biết nhũng dấu hiệu nào giúp em nhận biết văn bản trên thuộc the loại truyện lịch sữ.
3. Nèu những nét tinh cách nổi bật cùa nhân vật Hoài Văn Hầu.
4. Theo em, sự xuất hiện của các nhàn vật như Thế Lộc, Chiêu Thành Vương có tác dụng gi b ong việc thề hiện hull cách của nhàn vật Hoài Văn Hầu?
[image: ]


BlogTailieu cam
[bookmark: bookmark104]Sách chia sẻ tại blogtailieu.com/day-va-hoc
Chuyện Phù Đổng Thiên Vương
1 Phong vàn: phong: gió, vân; gió và mây, được hiếu như dịp may, cơ hội để thể hiện ý chí, tài năng.
1 Đế binh: đem binh lính đi đánh trận.
Sau đời Hùng vận vừa suy,
Vũ Ninh có giặc mói đi cầu tái
Lang Phủ Đổng cỏ một người, Sinh ra chằng nói, chẳng cưới trơ trơ
Những ngờ oan trai bao giờ, Nào hay thần tưởng đợi chờ phong vàn1
Nghe vua cầu tướng ra quàn,
Thoẳt ngồi, thoắt nói muôn phẩn khích ngang
Lòi thưa mẹ, dạ cần vương, Lấy trung làm hiếu một đường phàn minh.
Sứ về tàu trước thiên đinh,
Gưoin vàng, ngựa săt đè binh2 tiên vào
Trận mây theo ngọn cờ đào, Ra uy sấm sét, nữa chiều giặc tan.
5. Sự lặp lại của hình anh lá cờ thêu sáu chữ vàng, con ngụa hang vá đoàn quân gồm toán nhũng chàng trai trẻ có tác thing như thế nào trong việc the hiện chủ đẽ cùa văn bàn?
6. Nhận xẽt về nghệ thuật viết truyện lịch sừ cùa tác già (lưu ý cách sử dụng ngôi kể; cách quan sát, miêu tả nhàn vật, tái hiện bối cành lịch sử; cách dùng lời người kể chuyện, lời của nhàn vật;...)
7. Theo em, hình tượng nhân vật Hoài Văn Hầu má nhá văn Nguyễn Huy Tưởng xây dựng trong văn bàn trên cõ những điểm tương đồng và khác biệt nào so với hình tượng Hoài Văn trongĐợi Nam quốc sữ diễn ca?
ĐỌC KÉT NỐI CHÙ ĐIỂM
DẠI NAM QUỐC SỪ DIỄN CA
Lê Ngô Cát - Phạm Đinh Toái
^Trai nghiệm"cung văn ban^
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Áo nhung cỏi lại Linh San, Thoắt đà thoát nợ trằn hoàn' lên tiên.
Nhểu đinh còn dấu cố viên* 2 3, Chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có không?
[bookmark: bookmark106]Hai Bà Trưng dựng nến độc lập
Bá Trưng què ỡ chàu Phong, Giận người tham bạo thù chồng chẳng quèn.
Chị em nặng một lời nguyền, Phất cờ nương tử thay quyền tướng quàn.
Ngàn Tày nối áng phong ù ẩn\ Âm ầm binh mã xuống gàn Long Biên.
Hổng quần4 nhẹ bước chinh yên5,
Đuôi ngay Tò Định dẹp tan biên thảnh.
Đò ki đỏng cõi Mẻ Linh.
Lĩnh Nam riêng một triều đinh nước ta.
(Trích Đại Nam quổc ỉửdiẻn ca, Đinh Xuân Làm, Chu Thièn phiên âm, khẩo dị, hiệu đinh, chú thích, giới thiệu, NXB Văn hoá Thông tin, 2004)
[bookmark: bookmark108]ji^Suy ngẫm và phàn hổi Ju
1 Theo em, nhân vật Tliáiìli Gióng trong truyền thuyết Thánh Gióng và nhân vật Phù Đống Thiên Vương trong văn bàn trên có những điểm tương đồng và khác biệt nào?
' Nợ trân hoàn: (trân hoàn: trấn gian) nợ trán gian. Nợ trắn gian xuất phát từ quan niệm con người sổng trên đời,
2 Cố viển: vườn cũ, ở đây chỉ nơi còn lưu lại dấu tích cùa Thánh Gióng lúc sinh ra và lớn lên ở làng Phù Đổng.
3 Phong trân: ý chi những gian nan vất vả trong cuộc sõng.
* Hóng quân: hóng: sắc đỏ; hóng quân: chi người con gái đẹp trong thời phong kiến.
5 Chinh yên (chinh: đánh dẹp, đi xa; yẻn: yên ngựa): yẻn ngựa cúa người lính, ý nói người lính đi đánh trận nơi xa.
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2. Phân tích một số clú tiết làm nổi bật phẩm chất anh hùng cùa Há Bà Trang qua đoạn “diên ca” Hai Bà Trưng dụng nên độc lập
3. Từ các văn băn đã học, đã đọc, em có suy nghĩ gi về tầm quan trọng cũa việc lúểu biết về lịch sử dân tộc?
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1. Tim h ong vãn bàn Viên tướng trê và con ngựa trắng ba càu hòi, ba càu kể, dấu hiệu nhận biết các kiểu càu đó và điền vào bàng sau (làm vào vở):
	Câu văn
	Kiểu câu

	1.
	Cáu hỏi

	
	

	6.
	


2. Đọc đoạn văn sau và time hiện yêu cầu bên dưới
- Ta với các ngươi hãy tạm sữa lễ cúng Têt trước đà. Đền tôi 30 Tét lập tức lên đường, hẹn đen ngày mông 7 năm mới thì vào thành Thăng Long mờ tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lây. đừng cho là ta nói khoác!
(Ngỏ gia văn phái, Hoàng Lê nhât thống chi)
a. Đoạn văn h èn lá lời của ai nói VỠ1 ai?
b. Càu: “Các ngươi nhớ lẩy, đừng cho lá ta nói khoác!” là câu cảm hay càu khiến? Việc dimg kiêu câu đó đề kết thúc loi thoại co tac dung gi?
3. Cho càu sau: Nam đang đọc truyện lich sử
a. Dưa vào càu h èn, thêm/ bớt từ ngữ để tạo thành càu hói, càu cảm, càu khiến.
b. Trao đổi kết quà càu a VỚI bạn ngồi cùng bàn. Clù ra dấu hiệu nhận biết các kiểu càu này h ong bài làm cùa bạn minh
4. Cho đoạn văn sau:
Khi quân ra đén sông Gián, nghĩa binh tran thù ớ đó tan vỡ chạy trước. Lúc đèn sông Thanh Quyết, toán quân Thanh đi do thám từ đang xa trông thay bóng cũng chạy not, hên thúc quân đuôi theo, tới huyện Phú Xuyên thì bãt sông được hêt, không đè tên nào trôn thoát. Bời vậy, không hê có ai chạy vê báo tin, nên những đạo quản Thanh đóng ở Hà Hôi và Ngọc Hôi đêu không biêt gì cà.
(Ngô gia vản phái, Hoàng Lé nhất thống chí)
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a. Xác định càu khẳng đinh, càu phù đinh được dùng trong đoạn vãn trài và hoàn thành bàng sau (làm vào vở):
	Kiểu cảu
	Câu vãn
	Dâu hiệu nhận biết

	1. Câu khảng định
	
	

	2. Câu phù định
	
	


Khi đọc truyện lịch sử, em nên:
· Xóc định vò nhận xét cốt truyện, bối cành, ngôn ngữ.
· Xác định các chi tiết tiêu biểu, đé tài, câu chuyện, nhân vật; làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố đỏ trong việc thể hiện nội dung của tác phẩm.
· Tìm hiểu nội dung phàn ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả trong vãn bàn.
b Nêu tác dụng của càu khẳng định và càu phủ đinh trong đoạn văn trài.
5. Dùng cụm danh từ "Vua Quang Trung" hoặc “quân đội nhà Thanh” đè đặt càu duới
hai hình thức: càu khăng định vả càu phủ định.
ĐỌC MỞ RỘNGTHEOTHỂ LOẠI
BÊN NHÀ RỐNG NẴM ẤY...’
[bookmark: bookmark110]Sơn Tùng
Càng Nhà Rồng mờ mờ ánh đen. Đèm
hè hãi dái theo gió Gió va váo những
boong tàu, dây buồm, phát ra những âm
thanh hiu hắt hoà h ong tiêng sóng vỗ bờ
Mấy con thuyên cảu, bè vó như những
chấm đen hôi lững đũng hên sòng loang
loáng ánh đêm. Tù bên Thu Thiẻm. những
ngòi sao lạc kẽ tửng đường sáng giữa
mênh mông.
Anh Ba2 ngồi kề vai với anh Tư Lé
bên bờ sông Họ im lặng nhìn xuống dòng
sõng. Anh Ba vè thận họng hòi Tư Lê:
· Anh Tư nẩy - Tư Lê xoay người nhìn vảo mặt anh Ba - anh cỏ dám nghĩ đến việc đuổi Tày ra khỏi nước minh không?
· Tôi là người thợ. Nhà tòi có thù vói chủng mà, anh Ba!
Hai người lại im lặng. Trưóc mặt họ một chân trời đen kịt. Anh Ba dè dặt hỏi:
1 Nhan đẽ do nhóm biên soạn đặt.
1 Anh Ba: một trong nhứng tên gọi cùa Bác Hó, nhân vật chính trong tác phấm. Tài liệu Những tển gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hó Chí Minh (phán 1), Ban Quản li Lảng Chú tịch Hó Chí Minh, nêu rỏ: "Ngày 5/6/1911, Nguyên Tất Thành rời Tố quốc ra đi, bát đáu cuộc hành trình cứu nước. Trong số lương cùa tàu tên anh là Văn Ba. Những người bạn cùng làm việc với Văn Ba ởtàu Đô đốc La-tu-sơTơ-rê-vin đéu thân mật gọi anh là Ba, anh Ba.'Trong tiếu thuyết Búp sen xanh, tên nhân vật (Bác Hổ) thay đổi theo từng giai đoạn: Thời thơ ấu (phán I, chương I - XII) tên là Côn, "cậu bé Côn"; Thời niên thiếu (phán II, chương XIII - XXIII) tên là Nguyễn Tát Thành, "tháy giáo Thành"; Tuổi hai mươi (phán III, chương XXIV - XXX) tên là "anh Ba" (tức Văn Ba).
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- Anh có giữ kin được không?
· Kin chở. ơn sàu nghĩa nặng tứ ki nil đô Huế. Rượu thề kết nghĩa trên sông Phan Thiết, quèn làm sao được, anh Ba.
Bóng tối như loãng ra quanh hai người. Anh Ba thi thầm:
· Nỗi khổ của người dân mất nước, chúng minh đã từng tâm sự nhiều lần. Bây giờ bày giờ minh đã quyết định đi ra nước ngoài Minh muốn anh cùng đi
Tư Lê hoi bối rối. Anh cầm bàn tay anh Ba:
· Đi tới đàu hả anh Ba°
· Sang Pháp và... đi tói các nước văn minh khác. Sau khi xem xét họ làm ăn thế nào, chúng minh trớ về giúp đồng bào đuổi hết thực dàn Pháp ra khỏi đất nước, giành độc lập, tự do...
Tư Lẽ băn khoăn:
- Đuổi Tày, giành độc lập tự do. sao chúng minh lại sang Tây?
- Tôi đọc báo, đọc sách của những người Pháp viết, họ bàn nhiều đến quyền tự do, binh đẳng, bác ái. Tỏi nghĩ, quyền lợi tối cao của một dàn tộc lá độc lập, tự chủ. Quyển cơ bân nhất của con người ờ trong xã hội là quyền tự do, binh đẳng giữa người VỚI người Tỏi muốn sang Pháp để được nhìn tận mắt người dàn Pháp họ sống thế nào. đằng sau những cái chữ tự do, binh đang, bác ái ẩn nau những gi.1
Anh Tư Lẽ do dự:
- Lấy tiền đàu má đi và sang tận bèn Tày lạ nước lạ cái, sống bằng cách clii được, anh Ba?
- Đày - anh Ba giọng cương quyết, chia hai tay ra giũa bóng đèm - tiền đây. Chúng ta sống bằng bàn tay, bang cái đầu của chủng ta.
Anh Tư Lê thờ dài:
- Tìm đường cứu nước, cứu dân, việc quá lớn. Đầu óc tôi mói được vài chữ anh vừa cilia sớt cho. Đi sang bên đó, họ văn minh, tôi lĩnh hội hổng nổi, anh Ba ạ.
Hai ngưòi lại im lặng. Tiếng sóng thầm thi và tiếng dờn cò của ông già Đờn vắt qua sòng, lan dài b ong đêm xa mịt: Kéo neo.. kéo. neo tàu chạy... Gạt... nước, nước mắt tiễn đưa . Thương người đi người đi muôn., trùng sóng vồ...
Ngày 2 thảng 6 năm 1911.
' Theo chú thích 97 cùa tác giã Sơn Tùng: trang 14, sách Chủ tịchHó ChíMinh, tiểu sừvà sự nghiệp, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, NXB Sự thật in: *... Vào trạc 13 tuổi, lán đáu tiên tôi đã được nghe những từ Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái. Thế là tôi muỗn làm quen với văn minh Pháp, tìm xem những gì ấn giấu đằng sau nhứng từ ẵy".
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Anh Ba mặc quẩn áo trắng, toát lên màu thanh khiết, tóc rẽ đường ngòi bẽn phải, chải mượt, chân đi dép xăng-đan (sandal). Anh đi khoan thai xuống tàu Đò đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin (Latouche-Tréville).
Được sự giới thiệu của ông chủ sự cảng Nhả Rồng, anh Ba gặp viên thuyền trưởng. Thuyền trưõng Lu-i Ẻ-đu-a Mai-sen (Louis Edouard Maisen) trạc tuổi gần bon mưoi, tiếp anil Ba dưới buồng khách cùa con tàu. Òng ta quan sát diện mạo anh Ba với một thái độ trọng nể. Ngay từ phút đầu, ông Mai-sen đã đề ý tới đòi mắt to, dài và sảng của anh Ba. Ông chia hai bàn tay ra trước mặt, nói:
- Ò! Nhìn anh, tỏi ưa lắm, tốt lắm. Tiếc là trên con tàu cùa tôi không còn có loại công việc họp vói anh - Mai-sen lật lật quyển sô nhàn sự đè trước mặt. Ỏng lại nhìn anh Ba, hỏi: - Anh biết đọc chữ Pháp chứ?
- Thưa ông Mai-sen, tôi đọc được ạ.
- Ồ...! Tốt, tốt lắm - Mai-sen chi vào trang sổ nhàn sự và nói bằng tiếng Pháp: - Đày Anh xem, vừa mới sáng nay, tòi đã nhận thêm bốn người An-nam. Danh sách bốn người đày. - Mai-sen đọc tòn từng người: - Đặng Quang Giao, Lê Quang Chi, Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Tri.
Anh Ba chau mày, những ngón tay gõ gõ trên mặt bàn Hai mắt anh Ba như phủ một lớp sương chiểu. Ỏng Mai-sen đọc được những băn khoăn trong đôi mắt anh Ba:
- Tôi biết những người như anh muốn làm cánh chim bay trẽn nhũng miền đất lạ. Tiếc là, trên con tàu cùa tòi chi còn cần một chàn phụ bềp.
Hai mắt anh Ba bừng sảng:
- Thưa ông Mai-sen, tôi để nghị ông nhận tôi vào chân phụ bếp ấy
- Ổ...! - Mai-sen nhìn anh Ba, hoi ngờ vực. - Một thư sinh như anh chịu không nổi đàu Còng việc làm bếp ở con tàu nảy rất nặng nhọc. Hằng ngày phải lo những bữa ăn cho cả trăm người vói nhiều khẩu phần khác nhau; riêng hành khách cỏ vé hạng nhắt đã bon mươi người.
Anh Ba chia hai bàn tay ra trước ỏng Mai-sen
- Ông xem những vết chai sạn trên bàn tay của tôi.
Mai-sen cầm lấy bàn tay anh Ba ngắm, mĩm cưới
- Người phương Tày chúng tôi rất tin khoa xem tướng bàn tay. Tỏi không sành bói toán, nhung bàn tay anh ngón thon dài thế này thi viết chữ đẹp, có năng khiếu mĩ thuật và âm nhạc. Anh được cả hai cái lớn: con mắt và bàn tay. Tôi biết một câu rất hay mà người An-nam hay dùng: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”
- Òng đã xem tướng tôi, ông có tin là tôi lảm được phụ bếp không?
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· Tôi muốn nhận anh vào một công việc hợp với khả năng của anh, ít ra cũng là một chân thư kí trẽn con tàu của tôi. Đè anh giừ chân phụ bep, phi quá - ông ta hạ giọng: - Thỏi được, từ ngày mai - ông ta nhìn lên tấm lịch - ngày mai là mồng 3 tháng 6, anh xuống tàu nhận việc. Tôi sẽ báo cho ông quản bếp để tiếp nhận anh đúng 8 giờ sáng mai Tháng đầu tiẻn nảy tỏi tạm cấp lương cho anh là 45 phờ-răng (Franc). Được chứ?
Anh Ba cười:
· Tỏi sẽ làm việc xứng đáng vói sự tin dùng của ỏng.
Ỏng Mai-sen còn đưa cho anh Ba một tấm thiếp in hình con tàu rẽ sóng đại dương, có chữ kí của ông, và một cuốn sách mỏng, cỡ bỏ túi, ngoài bia cũng có hình con tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rè-vin. Ông dặn cẩn thận:
· Anh giữ cái các1 để tiện việc lúc lên bến, lúc xuống tàu. Cuốn sách nhỏ này giúp anh hiểu về hãng Sác-giơ Rè-uy-ni (Chaigeurs Réums) và con tàu của chúng tôi hoạt động như the nào...
Con tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rè-vin, trên đường về xóm, anh Ba vừa đi vừa xem tập sách nhỏ cùa ông Mai-sen đưa. Anh đọc nhầm: Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rẻ-vin thuộc hãng tàu Sác-giơ Rê-uy-ni Con tàu này thuộc loại lớn nhất của hãng và cũng là tàu có cỡ của đẩu thế ki XX Chiều dài của con tàu: 120 mét 10, rộng 15 mét 20, trọng tải lã 5 572 tấn, chạy bằng máy hơi nước với 2 800 sức ngựa Tàu có thế chạy một mạch những 12 000 hải li, không cần phai ghé bến. Trong lòng con tàu được thièt kè hiện đại, tiện nghi. Đáy tàu là một bể chứa nước ngọt, tới 900 tẩn. Có hầm chứa than: 150 tấn. Tầng bên của con tàu là các buồng làm việc, nghi ngoi, phòng giải tii vui chơi cùa các sĩ quan và tlniỷ thủ. Tiếp đến là dãy phòng đủ cho bổn chục khách đi vé hạng nhất. Ỏ giữa khoang tàu, phần dưới cùng là ba nồi hơi 1 ớn, các cỗ máy lớn và bếp nấu, nơi nghi của các người làm bểp, bồi bàn,
Xem đến hang giói thiệu về khu vực nhà bếp, anh Ba mim cười: minh sẽ được làm bạn với Táo quàn.
(In trong Búp sen xanh, NXB Văn nghệ Thành phố Hố Chí Minh, 2020)
Hướng dẫn đọc
1 Văn bản trài kể về sự việc gi b ong cuộc đời của nhàn vật “anh Ba”9 Đối clúếu văn bản truyện với bều sử, niên biểu của lãnh tụ Hồ Clú Minh, clù ra một sổ clú tiết tirong đồng, khác biệt.
2 . Liệt kẻ một số cụm từ bong vãn bản thề hiện mục đich chuyến đi của nhản vật “anh Ba”.
' Các. (card - từ tiếng Anh) còn gọi danh thiếp, là thiệp nhỏ, ghi họ tên, nghé nghiệp, chức vụ, địa chi, dùng để giao dịch.
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3 Theo em, nét tinh cách nổi bật nhất của nhân vật “anh Ba” được thể hiện trong văn băn là gi? Phàn tích một số clu tiết tièu biêu đè làm rõ ỳ kiên cùa minh.
4 Trong văn bân, nhàn vật "anh Ba” đã trò chuyện, tiếp xúc vói những ai? Các cuộc trò chuyện, tiếp xúc ầy có tác dụng như thế náo hong việc thể hiện tính cách của nhân vật “anh Ba”?
5 . Việc sừ dụng các danh từ riêng như Cảig Nhà Rồng, Lu-i Ẻ-đu-a Mai-sen, . các số liệu về kích cõ, trọng tải, cấu trúc nội thất tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rè-vin; có tác dụng gi đối với càu chuyện, sự việc được kề?
6 . Viet đoạn văn clúa sẻ càm nhận hoặc lãm một bài thơ, vẽ một bức chàn dung một trong ba nhản vật: Quang Trung (Quang Trưng đại phá quần Thanh), Hoài Vãn (Viên tướng trẻ và con ngựa trang), anh Ba (Bên Nhà Rông năm ây... ).
£
VIẾT
[bookmark: bookmark112]VIẾT BÀI VĂN KÊ LẠI MỘT CHUYÊN ĐI
Bài vàn kể lại một chuyến đi thuộc kiều vãn bàn tự sự. Trong đó, người viết kể lại các sự việc cùa chuyến đi mà mình đã tham gia {một chuyến đi), có kết hợp với yếu tố miêu tà, biểu càm hoặc cà hai yếu tố này để tâng sự sinh động cho bài viết.
[bookmark: bookmark114]Yêu cấu đối với kiểu vân bàn:
· Kề lại một chuyến đi theo ngôi thứ nhất.
· Nêu được các thông tin cơ bàn vế chuyên đi; miêu tà quang cành, không gian, thời gian diễn ra chuyến đi.
· Kể lại chân thực các sự việc theo trình tự hợp lí.
· Kết hợp với yếu tố miêu tà hay biểu càm, hoác cà hai yếu tố để bài vân thêm sinh động, hấp dần.
· Bố cục bài viết cân đàm bào:
Mờ bài: giới thiệu chuyến đi đã để lại cho bàn thân suy nghĩ, tình càm sâu sác.
Thân bài: nêu những thông tin cơ bàn vé chuyến đi; miêu tà quang cành, không gian, thời gian của chuyến đi; kể lại các sự kiện theo trình tự thời gian; kết hợp các yếu tố miêu tà, biểu càm.
Kết bài: khảng định giá trị cùa chuyến đi; nêu suy nghT, tình càm sâu
9:
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[bookmark: bookmark116]Hướng dẫn phân tích kiểu ván bản
về Ba Tri thăm Di tích lịch SŨ Mộ và Khu tuỡng niệm Nguyễn Đình Chiêu
Mỗi chuyến đi mà chúng ta trải qua đẽu để lại trong ta nhửng bài học, những ỷ nghĩa rièng. Đối với tôi và nhiéu bạn trong lớp, chuyến đi thăm Khu Di tích lịch sử Mộ và Khu tưởng niệm Nguyên Đình Chiéu (Bến Tre) là một trong những chuyên đi như vậy. Chuyên tham quan này được tổ chức cho học sinh khói lớp bảy cùa trường vào cuói tháng Ba năm ngoái.
Hôm áy là một ngày đẹp trời, tất cả chúng tôi háo hức1 dậy từ rát sớm. 6 giờ 30, đoàn chúng tôi khởi hành. Ba chiếc xe du lịch chở hơn một trảm học sinh của trường từ từ lăn bánh, rối tảng tóc, bon bon chạy vé Di tích lịch SỬMỘ và khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiếu tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tinh Bén Tre.12'12”
Xe chạy được một lúc đã nghe tiếng anh chị hướng dân vón vã chào hòi, chúc mừng mọi người trong đoàn. Sau khi nêu các quy định cán thực hiện khi vào điểm tham quan, Thân các anh chị thay nhau giới thiệu cho chúng tôi nghe sơ lược bài	vé cuộc đời, thơ vân cụ Đó Chiểu. Nhờ đó, chúng tôi biết rõ
hơn cụ Đố Chiểu là ai, hoàn cảnh riêng của cụ trong hoàn cành chung cùa đất nước hói bấy giờ như thế nào, tại sao tuy bị mù loà mà cụ vản sáng tác được thơ văn, và ván có thể hăng hái góp sức mình vào cuộc kháng chiến chổng thực dân Pháp.2b
Khoảng 8 giờ 30, xe đén điểm tham quan. Chúng tôi xuống xe tập hợp theo đội hình và theo anh chị hướng dản du lịch đi vào khu di tích.(2<’ Điểm đáu tiên chúng tôi vào thăm là khu đén thờ, gốm đén thờ cũ và đén thờ mới. Đén thờ cũ cổ kính lưu giữ vết tích của thời gian. Đén thờ mới khang trang cho tháy tâm lòng kính trọng, biét ơn cùa hậu thế đối với cụ Đố. Nhưng điểm tham quan thu hút nhắt đối với tôi là đén thờ mớí.l2d) Đó là một khu nhà kiên cố dựng theo hình tròn thoáng đãng, mái ngói màu xanh, nén lát gạch bóng, rát khang trang, trên các của ra vào và trán nhà trang trí hình hoa sen, cuốn thư, ngòi bút, hoa lá, hay tróng đóng,... Theo bảng chi dản, chúng tôi bước lên táng trên cùa ngôi đén, nơi đặt bức tượng cụ Nguyễn Đình Chiéu bằng đống to cao như hình người thật. Chúng tôi đứng theo
(1) Giới thiệu chung vé chuyến đi và cảm nhận chung cùa người viết vé chuyến đi.
(2), (2a), (2b), (2c), (2d), (2d) Kể lại diên biến các hoạt động chính trong chuyên đi: thời gian, địa điểm.
(•) Dùng ngòi thứ nhát
(") Két hợp miêu tà và biếu cảm.
(-*) Két hợp kể chuyện vói miêu tả, biểu cảm.
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hình vòng cung ngám nhìn chân dung cụ Đó, các bức phù điêu hoành tráng phía sau và nghe cô hướng dân viên kể vé thân thẽ, sự nghiệp của cụ. Giọng cô thật truyến cảm, vừa trong trẻo vừa ám áp, nhát là khi cô đọc thơ cụ:
Chở bao nhiêu đạo thuyên không khám
Đàm mây tháng gian bút chàng tà.
Cô cho biết: hằng nẳm, vào dịp ngày sinh và ngày mát cùa cụ Đó (ngày 1 và ngày 3 tháng Bảy), chính quyén và nhân dân trong tỉnh tổ chức lẻ hội truyền thống với nhiéu chương trình phong phú. Đây là dịp thể hiện tình cảm tót đẹp mà nhân dân địa phương và cả nước dành cho cụ.Tôi ước gì có thể đến đây đúng dịp ấy đề được tham gia các hoạt động tưởng niệm như dâng hương tưởng niệm, đọc văn tế, nói thơ Vân Tiên, thi hoá trang, xem trích đoạn cải lương Lục Vân Tìẻn - Kiéu Nguyệt Nga và tham gia các hoạt động vui chơi sỏi nổi khác.' f
Theo kế hoạch, đoàn còn tham quan một só điểm quan trọng khác như. nhà bia, phòng trưng bày, khu lăng mộ,... Sau đó, đến giờ hẹn, chúng tôi theo nhau ở điểm tập kết đế lén xe trở vé trường.2đ 1
[image: ]
Với tôi, đây thật sự là một chuyên đi đáng nhớ và có
nhiéu ý nghĩa.1 Trên đường vẻ, tôi cử nghĩ mièn man với
câu hỏi:Trong hoàn cành khó khăn như cụ Đó, liệu có mây
người vẵn cỏ thể sóng có ích, vẫn đấu tranh và làm việc
nghĩa được như cụ...? Càng nghĩ, tôi càng khâm phục tám
lòng yêu nước thương dân, cổt cách bình dị, gán gũi, nghị
lực phi thường và nhửng gì mà cụ Đô Chiểu đã làm được
cho đời. Trong tâm trí tôi lại văng vẳng giọng đọc truyền
cảm cùa cô hướng dân khu di tích vé cót cách cụ Đó:1
Nhàn nghĩa sáng ngời vâng nhật nguyệt,
Văn chương tỏ rạng ánh sao Khué.
(Nhóm biên soạn)
(3) Nêu cảm nhận sâu đạm vé chuyến đi
Từ bài viết trên, xác định các đặc điểm của kiểu văn bàn kể lại một chuyến đi bằng cách thực hiện các yêu cầu sau:
1. Đoạn mở bài, kết bài trong vãn bân trên đã đáp ứng yêu cầu cùa kiểu bài kể lại một chuyến đi như thế nào°
2. Liệt kẻ các sự việc được kề, xãc định sự việc chinh và trinh tự kể về cãc sự việc
trong phần thân bãi.
[image: ]
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3. Tim một số câu văn, tứ ngữ trong văn bàn cho thấy người viết đã kết họp kể với miêu tà, biêu cảm. Việc kết hợp các yeu to đó có tác dụng gi?
4. Theo người viết, ý nghĩa sàu sắc của chuyến đi là gi9 Ý nghĩa đó được tliế hiện trong bài viết bằng cách nao ° Việc sữ dung ngòi thứ Iiỉiẩt để kể lại chuyến đi có tác dụng gi trong việc thế hiện ỷ nghĩa đó?
5. Từ bài viết h ên, em nít ra được luu ý gi khi viết bài văn kể lại một chuyển đi?
Hướng dẫn quy trình viết
[bookmark: bookmark118]Đé bãi:
Viết bài văn kể lại một chuyến đi đã đề lại cho em nhiều suy nghĩ và dull cảm sâu sẳc (bài viết có sử dụng yểu tố miêu tả hay biểu câm hoặc kểt họp cà hai yếu tổ ấy).
Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
• Trà lời các càu hỏi sau để xác dụứi yèu cẩu của đề bài
- Chuyến đi nào đã đề lai cho em nhiều suy nghĩ vá únh cảm sâu sắc9
- Mục đích viết bài này lá gi9 (clua sẽ trãi nghiêm của em vói bạn bè, thầy cò hay đề tham gia một cuộc tlu viểt).
- Người đọc bài này có thề lã ai? Họ muốn thu nhận được điểu gi từ bải viết của em?
- Vói mục đích và người đọc đỏ, nội dung và cách viết sẽ như the nào9
• Đẻ thực hiện được yêu cầu của đề bài, em cần:
- Xem lại đặc điểm cùa kiêu bài
- Nhỡ lại, tập họp và ghi chép nliừng tư liệu liên quan về chuyến đi mà em đã tham gia.
- Tim thêm các tư liệu liên quan đèn chuyên đi đè bão đàm sự đa dạng và độ tin cậy của thòng tin.
Bước 2: Tìm ý và láp dàn ý
• Em hãy:
- Xác định rõ: hoàn cảnh, li do, mục đích thực hiện chuyến đi; nhũng người cùng tham dự; phương tiện di chuyển; khung cảnh, không khi chuyển đi; trinh tự các hoạt động từ lủc bắt đầu đến lúc kết thúc.
- Xem lại các tư liệu vừa thu thập, đánh dấu vã lọc ra các ý can cho bãi viết (vi dụ các tư liệu liên quan đến địa điềm, thời gian, trinh tự diễn biến, .).
[image: ]
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· Liệt kè các sự kiện cụ thề cần thuật lại, chọn sự kiện chinh làm điểm nhấn trong
văn bản.
· Liệt kẻ sự việc, cành vật, con người, trọng tàm cho bài viết; lưu ý kết hợp miêu
tả hay thề hiện suy nghi, tình câm klu kể.
· Dự kiến một số kiểu càu, tir ngữ quan trọng nhằm tạo điểm nhẩn cho bài viết.
· Sắp xếp các ý đã glu theo trinh tự hợp li váo sơ đổ dàn ý sau:
· Giới thiệu vé chuyến đi.
· Nêu ân tượng ban đáu vé chuyên đi.
Mở bài
Thân bài
· Nêu những thóng tin cơ bản vé chuyến đi.
-Thuật lại chuyến đi (thời gian, địa điểm, sự kiện, câm xúc,...); két
hợp kế với miêu tả.
· Nêu ấn tượng đăc biệt cùa người viết khi tham gia chuyến đi.
Két bài
· Khẳng định lại tình cảm hay suy nghĩ sâu sâc cùa bản thân qua
chuyến đi.
· Nèu cảm nhân chung hay bài học vé chuyến đi.
Bước 3: ỉ lết bài
Triển khai bãi viết dựa trên dàn ý. Klu viết, cấn chú ý đàm bảo các yêu cảu của
kiều bài
Bườc 4: Xem tại và chinh sữa, nít kinh nghiệm
• Viết xong, dùng bảng kiểm sau để tự chinh sửa bái văn:
Bảng kiểm kĩ năng viết bài vãn kể lại một chuyến đi
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Giới thiệu các thông tin chính của chuyến đi.
	
	

	
	Nêu ấn tượng ban đấu vé chuyến đi.
	
	

	Thân bài
	Thuật lại các sự kiện diên ra chuyến đi theo trình tự thời gian (từ khởi đẩu đến kết thúc).
	
	

	
	Dùng ngói thứ nhất để kể.
	
	

	
	Sử dụng yếu tố miêu tả và/ hoặc biểu cảm nhầm hỗ trợ cho việc kể chuyện.
	
	


9(


Blog
Tailieu.com
Sách chia sẻ tại blogtailieu.com/day-va-hoc
	Két bài
	Khảng định lại tình cảm hay suy nghĩ sảu sác cùa bàn thân qua chuyến đi.
	
	

	
	Nêu cảm nhận chung hay bài học vé chuyến đi.
	
	

	Kĩ năng trình bày, dién đạt
	Không mác lòi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	
	

	
	Sử dụng các từ ngữ, câu văn liên kết các phán, các đoạn của bài văn kể chuyện.
	
	


• Đọc lại bài văn trong vai người đọc vã trả lôi hai càu hỏi dưới đày: 1. Điều gi của bài vãn này lảm em thích/ chưa thích?
2. Nên điều chinh những gi để bài viết hay hơn°
[image: ]
NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark120]NGHE VÀ NẮM BẮT NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ TRAO ĐÓI, THÀO LUẬN
VÀ TRÌNH BÀY LẠI NỘI DUNG ĐÓ
Em được thay mặt lớ]) tham gia h ao đổi, thào luận về một vấn đề lịch sử, xã hội (vi dụ: ý nghĩa cùa việc hiéu biet tii thức lịch sữ, đia li đìa phương, cách bồi dưõng tinh yêu lịch sử và truyền thồng dân tộc, cách ứng xư với những còng trinh vãn hoá, lịch sừ, - ); sau đó, trình bảy nội dung chinh cua buổi thào luận cho cã lớp nghe.
Bước 1: Chuẩn bị nghe
Bước 2: Lang nghe và nam bat nội dung chinh
Xem bãi Những bi ấn cùa thế giới tự nhiên (Ngữ vãn 8. tập một).
Bước 3: Trình bày nội dung chinh dã nghe
· Vận dụng lã năng đã học đê trinh bày lại nhũng nội dung chinh đã nghe và glú chép. Cẩn lưu ý.
Xem lại bân glu chép; các ý kiến chinh và lập luận của người nói, cãc điểm nhan trong cuộc hao đỗi, thào luận mà em đã dự.
Sắp xếp nội dung glu chép theo một trật tự mạch lạc, thuận tiện cho việc trinh bày bài nói
Vi dụ: Có thể tham kliào bàng sau để glú chép các loại ý kiến: đồng tinh, phân đoi và xu hướng chung cũa cuộc trao đôi, thào luận vẻ đẻ tài: Ị' nghĩa cùa việc hiêu những tri thức ve lịch sữ, địa lí địa phương đôi với moi người.
[image: ]
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	Ý kiến đóng tinh
	Ỷ kiến phàn đối
	Xu hướng chung của cuộc trao đổi, thảo luận

	
	
	


· Tiếp theo, dùng Bàng kiêm kĩ năng nấm bắt nội dung chính dã trao đôi và trình bày lại nội dung đó ở bài Những bí ân của thê giới tự nhiên {Ngữ vân 8, tập một) đê tự đánh giá kĩ năng.
· Đối chiếu những gi đạt/ chưa đạt mà em đã đánh dấu hong bảng kiểm ở bài Những bi ấn cùa thể giới tự nhiên {Ngừ văn 8, tập một) và bảng kiểm ở bài học này để thấy được những tiến bộ và những điều cần hoàn thiện cùa em.
ỒN TẬP
1. Nêu và giãi thích một số đặc điểm chinh của truyện lịch sử
2. Chi ra đặc điểm của tniyện lịch sữ được thè hiện trong các vãn bàn đã học theo mẫu sau (làm vào vở):
	Văn bàn
	Đặc điếm vé cốt truyện
	Đặc điếm về nhân vật
	Đặc điếm về bổi cảnh
	Đặc điếm vế ngón ngữ

	Hoàng Lê nhất thống chí
	
	
	
	

	Viên tướng trẻ và con ngựa tráng
	
	
	
	

	Bến Nhà Róng năm ây...
	
	
	
	


3. Chi ra một số điểm giống nhau, khác nhau giữa văn bản truyện lịch sử và văn bàn thơ kế chuyện lịch sử.
4. Các kiều càu: càu kể, càu hỏi, càu câm, càu khiên khác nhau như the nào về đặc điềm vã chửc năng? Cho vi dụ minh hoạ.
5. Kill viết một bài vãn kể lai một chuyến đi, cằn đặc biệt lưu ý đến những điều gi9
6. Nêu một vài kinh nghiệm an lút ra trong việc nắm bắt nội dung chính mà nhỏm đã trao đổi về một vần đề đòi sống trong truyện lịch sử, thào luận nhóm và trinh bày nội dung đó 7
7. Tim hiểu lịch sử của dàn tộc có ý nghĩa như thế nào đối với thề hệ trẻ?
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CƯỜI MÌNH, CUỜI NGUỜI
(Thơ trào phúng)
Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuột chính trong thơ trào phúng.
· Nhận biết và phân tích được chủ đé, thông điệp mà vàn bàn muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ để.
· Nhận biết và phân tích được tình càm, càm xúc, càm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bàn; hiểu mỗi người đọc có thề có cách tiếp nhận riêng đối với một văn bàn vàn học.
· Nhận biết được sắc thái nghía của từ ngử và vận dụng vào việc lựa chọn từ ngữ.
· Viết được bài phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đé; dân ra và phân tích được tác dụng của một vài nét độc sàc vé hình thức nghệ thuật.
· Biết thào luận ý kiến về một vân để trong đời sống phù hợp với lứa tuồi.
Khoan dung với những sai sót cùa người khác.
Tiếng cười trong cuộc sống
rất đa dạng, phong phú. Có
tiếng cười nhẹ nhàng, hóm hỉnh;
có tiếng cười châm biếm, đà
kích mạnh mẽ. Có khi chúng ta
cười người khác nhưng có lúc
lại tự cười mình.
?
t~Việ<y tự'pÀé-Áùi/i ưà Ị1ỈỈ&
ỈÙHỈI Iiạttời kỉìác ẩầ/iạ
• tiếng/ cttời cá tác- dụnạ gi/7
Các bài thơ trào phúng trong bài học này sè giúp em hiểu thêm các sâc thái phong phú của tiếng cười, qua đó biết cách ứng xừ trong cuộc sống và hoàn thiện bàn thân.
[image: ]
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• t ĐỌC
—		
[bookmark: bookmark122]TRITHỨC NGỮVÃN
[bookmark: bookmark124]Thơ trào phúng
Thơ trào phúng là một bộ phận cùa văn học trào phúng, h ong đó các tác giã tạo
ra tiêng cười vả sử dưng tiếng cười đề chàm biếm, phê phán xã hội hoặc tự phê bình
bàn thân. Tiếng cười bong thơ trào phúng có nhiều cung bậc: hài hước, chàm biếm,
đà kích nhung không phải bao giờ cũng rạch ròi mà chuyền hoá linh hoạt tư cung bậc
này sang cung bậc khác. Các bài thơ tráo phúng có thể được viết bằng những thể thơ
khác nhau: thơ cách luật (tứ tuyệt, thất ngôn bát cú,...) vả thơ tự do.
Thù pháp trào phúng Tièng cười bong thơ trào phúng thưởng được tạo ra bang
các thủ pháp như: phóng đại, ẩn dụ, gièu nhại, lối nói nghịch li,
Vi dụ Trần Tế Xương đã sừ dụng thù pháp nói giễu để miêu tà quang cánh khoa
tlú Hương năm Đinh Dậu như sau:
(TrấnTế Xương, Vịnh khoa thi Hương)
[bookmark: bookmark126]Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ
Sac thái nghĩa lả phan ý nghĩa bổ sung (ý nghĩa biểu càm) bèn cạnh phan nghĩa
cơ bản của từ ngữ. sắc thái nghĩa biểu tlụ tinh câm, thài độ, đánh giá, nhận định,,
cũa người nói, người viết, chẳng hạn như sắc thái trang trọng, thân mật, coi khinh,-.
Vi dụ: Mặc dù cúng có chung ỳ nglũa cơ bân (đểu dùng đề clù người) nhung hai
từ vị (vị đại biểu, vị khách. ) và tên (tên cướp, tên trộm, .) lại có sắc thái nghĩa rất
khác nhau. Nếu vị thể lìiện thái độ kinh trọng tlù tên lại tỏ thái độ coi khinh.
Khi lựa chọn tir ngữ, ngoài việc quan tàm đến phần ý nghĩa cơ bàn, chúng ta cằn
phái quan tàm đến sắc thái nghĩa của tứ. Bời vi nếu không lựa chọn được từ ngữ với
sắc thái nghĩa phù họp, chúng ta sẽ không the diễn tà chinh xác thái độ, tinh cảm,
nhận định, của minh đòi với sự việc được đề cập trong càu hoặc đối VỚI người nghe,
người đọc.
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o Bảy cáu thơ đáu giúp em hình dungđiéu gi?
Ỡ "Ta" trong câu thơ cuỗi là nhửng ai?
1 Có bàn chép: Cài chừa ra cây, cà chửa nụ.
2 Có bàn chép: Bâu vừa rụng rốn, mướp vừa hoa.
5 Đén Sám Nghi Đóng trước ở ngỏ Sám Công, nay là phó Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sám Nghi Đóng là tướng theo Tôn Si Nghị sang chiếm đỏng thủ đỏ Đỏng Kinh (Thăng Long). Tôn Sĩ Nghị bị vua Quang Trung đánh đuổi vé nước nảm 1789. sám Nghi Đống chạy không kịp, thát cố tự tử. Sau này, khi việc bang giao trở lại bỉnh thường, vua Quang Trung đã cho phép Hoa kiéu ở Hà Nội lậpđén thờ.
Cải chửa ra cày, cà mới nụ1, Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa2. Đầu trò tiếp khách, trẩu không có, o Bác đến chơi đày, ta vói ta! Ỡ
(In trong Thơ vãn Nguyên Khuyến, NXB Giáo dục, 1984)
Tác già đã sử dụng nhỉhig từ ngữ, hình ánh, biện pháp tu từ nào h ong bảy cảu thơ
đầu để mò tã gia cảnh của minh khi bạn đến chơi nhà°
Phàn tích ý nghĩa của câu thơ cuối.
Tãc giã cười ai, cười điều gi? Nèu tác dung cùa những thủ pháp nghệ thuật đã tạo
nên tiếng cười trong bài thơ.
Tinh cảm, cam xúc của tác gia được thể hiện như thế nào hong bài thơ? Nẻu bằng
chúng để làm rõ ý kiến cùa em
Nêu chủ đề của bài thư Phàn tich nhũng căn cứ giúp em xác định được chú đề ấy.
Cảm hửng chủ đạo của bái thơ này là gì?
Viết một đoạn văn (khoang một trăm năm mươi chữ) trinh bày cách hiểu cúa em về
tinh bạn chân chinh
VAN BÁN 2
ĐẾ ĐẼN SÁM NGHI ĐỐNG3
HỔ Xuân Hương
1
3.
4.
5.
6.
7.
Hó Xuân Hương (không rõ năm sinh, năm mất), sống vào khoảng cuối thế ki XVIII, nửa đáu thế kỉ XIX, có tài liệu ghi quê bà ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tình Nghệ An. Hó Xuân Hương nổi tiếng với những sáng tác thơ bằng chữ Nôm, tồng cộng khoảng hơn 50 bài, nội dung bênh vực, đé cao phụ nữ (ví dụ: Tự tình II, Bánh trôi nước, Mởi trâu,...), đóng thời đả kích thói đạo đức già của bọn quan lại, vua chúa,., (vi dụ: Đế đén sám Nghi Đống, Chùa Quán Sứ,...).
ifsuy ngẫm và phàn hổi
Suụ luận
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Theo em, klú đến nhưng ngòi đền người ta thường có thái độ như thế nào?
Krrải nghiệm cùng vân bản ';
Ghé mắt trông ngang thầy băng h eo,
Kia đền Thãi thú1 đúng cheo leo
Vi đày đổi phận làm hai được.
Till sự anh hùng há bấy nhiêu! 9 (In trong HỐXuởn Hương - Thơ và Đời (in lán thứ 6), NXB Văn
[bookmark: bookmark132]ysuy ngẫm và phán hổi
Suụ lit tin
9 Em hiéu thế nào vé câu thơ cuối?
học, 2005)
1 Tim những từ ngữ, hĩnh ánh thề hiện thái độ của tác già khi đến đền sầm Nghi Đong. Đó lã thãi đọ gi? Dưa vão cước chú, li giãi nguyên nhàn cũa thái độ ấy
2. Tác giã đã nèu ra giã đinh gi h ong hai càu thơ cuối0 Giã định đó góp phần bộc lộ điều gi về nhà thơ?
3. Thủ pháp h áo phúng nào được sử dụng trong vãn bản? Tác dụng cùa việc sứ dụng thủ pháp này?
4. Chủ đe của bài thơ là gi° Hãy phân tích một số căn cử giúp em xác định được chủ đề
5. Thòng qua bài thơ này, tác giã muốn gih đèn người đọc thòng điẹp gi °
[bookmark: bookmark134]ĐỌC KÉT NỐI CHỦ ĐIỂM
HIỂU RÕ BÀN THẪN2
Thô-mát Am-xơ-trong (Thomas Armstrong)
ij^Trai nghiệm cùng văn ban;
Làm sao bạn có thể hiểu được bản thàn nếu chưa từng trăn trở về điều đó? Bạn hiểu rõ bản thân đến mức nào nếu bạn đang ờ độ tuổi trương thành và sẽ thay đổi rất nhiêu?
1 Thới thứ. một chức quan có từ thời nhà Hán Trung Quổc, tương đương chức tri huyên. Ở đây chỉ Sấm Nghi Đống, nguyên Thái thú quận Điền Châu, triéu đại nhà Thanh. Sang Đông Đô, Việt Nam, Sám Nghi Đống cùng giữ chức Thái thú, dưới quyền chi huy cùa Tòn Sĩ Nghị. Tháng Giêng năm Kỉ Dâu (1789), khi vua Quang Trung cho binh si tẩn công, triệt hạ đốn Ngọc Hói, quân Thanh tan tác, Sắm Nghi Đống cùng đường phải tự thát cổ mà chết.
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Tự nhận thức là một quá trinh luôn tiếp diễn - nhung chinh điều này lãm cho nó trờ nên thủ vị Quá trinh hiểu rõ bản thân cũng giống như việc khám phá bạn là ai - yêu hay ghét điều gi, thích cái gi, cảm nhận thảy gi, tin và ùng hộ điều gi, và bạn nglũ mình có thể làm được gi cho thề giới này. Khi lớn lèn, cỏ kinh nghiệm và học hòi được nhũng điều mới lạ, bạn sẽ tiếp tục thay đổi cà về ỉìiiìlì dáng lẫn thế giói nội tàm. Sẽ có những điều cằn lời giãi đáp, thậm clú đối với cà người trưởng thành.
Tự nhận thức băt đàu vói việc tự đảnh giá vả điêu đó có nghĩa lá bạn phải xem xét bân thân và cuộc song của minh thật cân thận Hãy tự hói nhũng càu hỏi sau:
· Năng khiếu noi bật nhất cùa bạn là gì?
· Điêu gì tôt cho bạn? Bạn có thê hoàn thiện những gì?
· Hi vọng và ước mơ cùa bạn là gì?
· Điêu gỉ làm bạn hạnh phúc?
· Bạn thật sự muon học điêu gìọ
· Mục tiêu hiện tại cùa bạn là gì?
· Mục tiêu tương lai cùa bạn là gì?
· Bạn đã học được những gì từ trái nghiệm cùa bàn thân?
· Hiện tại bạn cảm thấy như thê nào? Tại sao lại như vậi'7
Ngoài những càu hỏi trên, vẫn còn rất lúuẻu càu hỏi bạn có thể tự vấn. Hãy xem xét những sự việc cụ thể hơn, vi dụ như quan hệ của bạn VƠI bạn bè và gia đinh hay mẫu người bạn muốn trớ thảnh khi trường thành.
Bạn có thể suy nghĩ vẻ các cáu hỏi và tim càu trà lòi, hoặc viết ra bong lịch trình công việc hay trong nhật ki cùa minh. Tuy nhiên, đừng trà lời câu hỏi một lần rồi bò quèn chủng. Hãy đặt ra các càu hỏi giống nhau tại những thòi điềm khác nhau ciìa cuộc sổng - một tháng, sáu thảng tinh từ thời điềm hiện tại, hay thòi điểm bắt đẩu năm học mới. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng một số càu trả lời đã thay đổi và một số khác tlù không.
(Theo Bạn thóng minh hơn bạn nghĩ, Thu Trang và Ngọc Bích dịch, NXB Lao động - Xà hội, 2017)
[bookmark: bookmark137]Suy ngẫm và phàn hổi
1 Tác già quail niệm như tliế nào về "qua trinh hiểu rõ bản thân”?
2 Liệt kè một sổ càu hỏi dùng đế tự đánh giá bân thản má em yêu tlúch trong văn bàn
Sau đỏ, trà lời những càu hỏi em đã chọn.
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3 . Em có đồng tình vói lời khuyên cũa tác giá: “Tuy nhiên, đừng trả lời câu hỏi một lằn rồi bỏ quên chủng. Hãy đặt ra các câu hỏi giống nhau tại những thời điểm khác nhau cùa cuộc sống - một tháng, sâu tháng tinh từ thời điềm hiện tại, hay thòi điềm bắt đầu năm học mới.”? Hãy li giãi càu trả lời cũa em
4 Clũ khi nhận thức rõ về bản than, chúng ta mới có thể “cười minh”. Theo em, ngoài việc tự trả lời nhũng càu hỏi như văn bản gợi ý, chúng ta có thể làm gi để hiểu bàn thân rõ hơn?
THỰC HÀNH TIÉNG VIỆT
1. Nhận xét về sắc thái nghĩa của từ ngữ in đậm trong các trướng hợp sau.
b.
Có lúc vềnh râu vai phụ lão
Cũng kht lên mặt dâng vãn thân
(Trán Tế Xương, Tựtrào I)
Quà can nho nhò, miếng trâu hôi,
Này cùa Xuân Hương đã quệt rôi.
(Hó Xuân Hương, A4ởf trâu)
Ghẻ tréo lọng xanh ngôi bành ch oẹ,
Nghĩ rằng đồ thật hoá đo choi
(Nguyẻn Khuyến, Tiến íĩ giấy)
2. Có thẻ thay tứ “bác” bằng từ "bạn” trong càu thơ sau không'.’ Vi sao?
Đã bay lâu nay, bác tới nhà.
(Nguyên Khuyến, Bạn đến chơi nhà)
3. Cho càu thơ sau:
Ghé mat trông ngang thay bâng treo,
(Hó Xuân Hương, Để đển sâm Nghi Đổng)
Theo em, có thể thay tứ "ngang” bằng từ "lèn” không? Vi sao?
4. Thay thể từ “cheo leo" trong càu thơ sau bằng một hoặc một số từ có nghĩa tương tự. Từ đó, chi ra cái hay trong việc sử dụng tứ ngữ của Hồ Xuân Hương.
Kìa đèn Thài thú đứng cheo leo
(Hó Xuân Hương, Đéđén Sâm Nghi Đông)
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Khi đọc một bài thơ trào phúng, em cân:
- Xác định và phân tích những thù pháp nghệ thuật trào phúng.
- Làm rõ tinh càm, càm xúc cùa tác già: chủ để, tư tưởng, thông điệp cùa bài thơ.
5. Chi ra biện pháp tu từ được sir dụng trong hai càu thơ sau và nêu tác dụng cùa biện
pháp ấy:
Sông lâu, lâu đê làm gì nhi?
Lâu đê mà xem cuộc chuyên vân.
(Trán Tế Xương, Tự trào I)
[bookmark: bookmark139]ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
Tự TRÀO' I
Trán Tế xương
Chẳng phải quan má chẳng phái dàn,
Ngơ ngơ ngân ngẩn hoá ra đan.
Hầu con ché rượu ngày sai vặt,
Lương vợ ngô khoai thảng phat dãn.
Có lúc vểnh râu vai phụ lão2,
Cũng khi lên măt dáng văn thân3
Sống làu, làu dể làm gi nhi?
Lâu để mà xem cuòc chuyển vần4.
(In trong Thơ văn Trân Tẽ Xương, NXB Văn học, 2010)
[bookmark: bookmark141]Hướng dẫn đọc
1 Tim những tĩr ngữ, hình anh ma tác giả đã sử dụng đề tự phác hoạ bức chàn dimg về bản thán trong sáu càu thơ đầu. Bữc chân dung đỏ như thế nào? (làm vào vở).
2 . Thủ pháp hào phúng nào được sử dụng trong hai càu luận? Tác dụng cùa việc sừ dung thủ pháp này?
3 . Theo em, tác già đã thể hiện tinh căm, căm xúc gi trong hai càu thơ cuối? Điều đó giủp ta hiểu gi về nhá thơ?
4 Chủ đề cùa bài thơ là gi? Hãy phàn tích một so căn cứ giúp em xác định được chủ đề 5 Thòng qua bài thơ này, tác giả muốn gừi đen người đọc thòng điệp gì?
' Tựtrào: tự châm biếm, chế giẻu bản thân.
2 Phụ lão: người cao tuổi (nói chung).
3 Vàn thởn: những người có tri thức nhưng không ham công danh bổng lộc, chi sống an nhàn ở què nhà.
4 Cuộc chuyển vân: ý chi sự thay đổi của cuộc đời.
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[bookmark: bookmark145]VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
Em đã học kiểu bài văn phàn tích một tác phẩm văn học ở bài Yêu thương và hi vọng (Ngữ vãn 8, tập hai). Trong bài học này. em sẽ vận dụng các kĩ năng viết kiểu bài đó để phàn tích một bài thơ
[bookmark: bookmark147]Hướng dẫn phán tích kiểu văn bàn
Phân tích bài thơ Răm tháng Giêng (Nguyên tiêu)
Mỡ bài
Rám tháng Giêng là bài thơ viết bằng chữ Hán cùa Hó Chí Minh. Tác phẩm dùng nhiéu chất liệu thơ Đường nhưng vẫn là một thi phắm đặc sác, mang vẻ đẹp, sức sống và tinh thán cùa thời đại mới. Bài thơ thế hiện tinh thán lạc quan và tình yêu thiên nhiên sâu sẳc cùa Bác.
Trước hết, bài thơ Rám tháng Giẻng hấp dân tôi bởi vẻ đẹp của hình thức nghệ thuật. Tác phẩm có vẻ đẹp cổ điến cùa thơ Đường, thể hiện qua việc sử dụng những chát liệu như váng trăng, làn nước, báu trời trong mối quan hệ thóng nhát hài hoà. 1 Nguyên tiêu là râm tháng Giêng, một đém trăng viên mãn đáu tiên cùa một nãm, một đèm trăng mùa xuân: Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chinh viên (Đêm nay rầm tháng Giêng, trăng tròn đấy). 'Càu thơ đáu tiên ghi nhận vé thời gian mà mở ra cả không gian bát ngát cùa báu trời với váng trăng rầm tròn đáy, viên mãn. ' Câu thơ thứ hai tiếp nối câu thơ thứ nhất mở rộng không gian theo chiéu dài, chiéu rộng, chiéu cao, từ mặt nước đến báu trời: Xuàn giang, xuân thuỳ, tiếp xuân thiên (Sông xuân, nước xuân, tiếp nối trời xuân). Ba chữ “xuân" liên tiếp xuất hiện trong một câu thơ nhấn mạnh vẻ đẹp tràn đáy sức sống cùa mùa xuân. Mùa xuân, sác xuân, vè đẹp tươi mới của xuân xanh dâng lên trên dòng sông, làn nước và cả báu trời mùa xuân.! Phải có đôi mát tinh tế, lạc quan, yêu đời, trẻ trung mới tạo được một bức tranh mùa xuân đẹp như thế.
Bài thơ còn đặc sác ở bút pháp chám phá và "tả cảnh ngụ tình" của thơ Đường.l2bl Chi một vài nét gợi như một váng trảng, làn nước, nơi khói sóng thăm thảm,... nhà thơ
(1) Giới thiệu bài thơ và tác giả, nêu chù đế và một vài nét đặc sác vé hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
(2) Luân điểm 1: Đặc sác vé nghệ thuật (2a) chát liệu thơ Đường; (2b) Bút pháp chám phá và “tả cảnh ngụ tình" cùa thơ Đường.
(•) Nêu lí lẻ.
(**) Đưa ra các bằng chúng từ tác phấm làm sáng tỏ lí lẽ.
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(3) Luận điếm 2: Chù đé cùa tác phẩm.
đã hoạ nên bức tranh đêm trăng mùa xuân đáy sức sóng.
Qua đó, người đọc nhận ra tinh thán lạc quan và tình yêu
thiên nhiên cùa thi nhân. Rám tháng Giéng bộc lộ sự hoà
nhập vào thiên nhiên cùa người chiến si dù cách mạng
đang trong tình thế khó khăn.
Mặt khác, sức hấp dán cùa bài thơ còn đến từchù đế. Các
biện pháp nghệ thuật là chìa khoá để người đọc hiểu được
chủ đẽ của bài thơ: tinh thán lạc quan của người chiến sĩ
cách mạng. 3 Hai câu "chuyền", "hợp" tạo được không khí
hiện đại, thời kì kháng chiến chống Pháp nơi chiến khu
Việt Bác của ta. Đây là cuộc họp của Bộ chỉ huy kháng chiễn
diẻn ra tại một thời điềm bí mật, vào tháng Giêng năm 1948,
khi lực lượng chúng ta còn yếu thế, thế lực của giặc đang
mạnh. Nhung sau khi nhửng việc trọng đại đã được giải
quyết, con thuyên trở vé tràn đáy ánh trăng: Dạ bán quy lai
nguyệt mởn thuyên (Nửa dèm trở vé, thuyên chở đáy ánh
trâng). Nỗi cô đơn và nỗi buón man mác thường tháy
trong thơ Đường đã nhường chỏ cho tư thế ung dung, đĩnh
đạc của người chiến sĩ, vì đã tháu triệt quy luật vận động cùa
lịch sử mà có niém tin vững chắc vào tương lai tươi sáng. Tinh
cảm cúa tác giả trong bài thơ có sức lan toả, giúp cho người
đọc cảm nhận sâu sấc vè đẹp của thiên nhiên đóng thời có
niém tin vào tháng lợi tất yểu cùa cuộc kháng chiẽn.
Nhìn chung, Rám tháng Giẻng lầ bài thơ có sự kết hợp
hài hoà, khéo léo giữa chất liệu của thơ Đường với tinh
thán của thời đại mới - tinh thán lạc quan cách mạng.
Tuy còn nhiểu khó khán, gian khố, phải đến nơi "khói
sóng sâu thảm" để họp bàn quân cơ trọng đại nhưng
khi nhìn thấy vị chì huy của cuộc kháng chiến bình tĩnh,
ung dung trên con thuyên lướt đi trong đẻm trăng rằm
lộng lảy thì mọi người có quyén tin tưởng, lạc quan
ở ngày toàn tháng. Sức mạnh tinh thán cùa Chù tịch
Hó Chí Minh đã đem lại cho dân tộc ta niém tin mãnh liệt vả
sức mạnh to lớn để chiến tháng quân thù.
(TheoTrán KhánhThành, Giởngvăn Vàn học Việt Nam Trung họccơsở, NXB GiáodụcViệt Nam, 2010)
Hãy thực hiện các yèu cấn sau:
1. Clũ ra luận điènr, li lẽ, bằng chứng trong bài viết và moi quan hệ giữa các yếu tố náy
(4) Khảng định lại chủ để và dác sác vé hình thức nghệ thuật, nêu cảm nghĩ vé tác phám.
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2. Để làm nổi bật các luận điểm, tác già bài viết đã sử dụng những từ ngữ nào?
3. Từ bài văn trên, hãy ghi lại một sổ lim ý khi viết bái nghi luận phàn tích một tác phẩm vãn học.
Hướng dẫn quy trình viết
[bookmark: bookmark149]Đé bài:
Càu lạc bộ văn học trưởng em tổ chức cuộc thi viết với chủ đề: “Tác phẩm tỏi yêu”. Em hãy viết một bài văn nghi luận phàn tích một bài thơ mà em yêu thích để tham gia cuộc thi này
Bi tức 1: Chuẩn bị trước khi viết
· Nhiệm vụ bài viết đặt ra là viết một bài thơ má em yêu thích. Em có thề chọn bài thơ đã hoc h ong sách giáo khoa hoặc bái thơ ma em tự úm đọc
· Mục đích viết bài náy là gi? Người đọc bái náy có thê là nhũng ai°
· VỚI mục đích và người đọc đó, em sẽ lựa chọn nội dung và cách viết như thế nào?
· Sau khi xác định đe tai, em co tliẻ tim các nguồn tư liệu liên quan như bái báo, bái nghiên cứu, sách tham khảo và lập danh mục tư 11 ệu tham klião trên thư viện hoặc h èn các trang web có uy tin.
Bước 2: Tint ỷ và lập dàn ỷ
· Đọc bài thơ nhiêu lần đe xác đinh chủ đẻ, một số biện pháp nghệ thuật đặc sắc và tác dụng của chúng (tham khảo phiếu tim ý sau):
PHIỄUTÌMÝ
Phân tích bài thơ: chù đế và nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật:
1. Tên bài thơ: .........................................................................................................................
2. Tên tác giả:	-			-			-			-		
3. Chủ đé của bài thơ:...........................................................................................................
4. Một vài nét đặc sác vé hình thức nghệ thuật:
	Hình thức nghệ thuật
	Tác dụng
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• sắp xếp các ý tìm được theo một trinh tự họp li, đàm bảo bổ cục cùa bái phân tích một tác phẩm văn học.
Mở bài
Thân bài
Kết bài
· Giới thiệu tác phẩm văn học (tên tác phẩm, tác giả,...).
· Nêu khái quát vé chù đê và một vài nét đặc sầc vé hình thức nghệ thuật cùa tác phẩm.
· Nêu chù đế cùa tác phẩm.
· Chì ra và phân tích tác dụng một vài nét đặc sác vé hình thức nghệ thuật của tác phấm.
· Khẳng định lại chù đế và giá trị cùa một vài nét đặc sẳc vé hình thức nghệ thuật trong tác phấm.
· Nẻu suy nghĩ/ cảm xúc vé tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bản thân.
Bước 3: nết bài
Dựa vào dán ý đã lâp, em hãy triển khai bai viết Khi viết, cằn chủ ý:
· Nêu rõ tùng luận đièm.
· Lần lượt làm rõ từng luận điềm bằng các li lẽ, băng chúng trích tứ bài thơ Bước 4: Xem lại và chinh sửa, rút kinh nghiệm
· Sau khi viết bài. em xem lại và chình sửa dựa vào bâng kiếm sau:
Bàng kiểm kĩ nàng viết bài vàn phân tích một tác phẩm thơ:
chù đế và nét đặc sồc vế hình thức nghệ thuật
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Nêu tên bài thơ, thể loại và tên tác giả (nếu có).
	
	

	
	Nêu khái quát nét đặc sắc của tác phẩm (chủ đé, yếu tố hình thức nói bật,...).
	
	

	Thân bài
	Nêu chù đế cùa tác phẩm.
	
	

	
	Néu một số nét đặc sác vé hình thức nghệ thuật của tác phẩm (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,...).
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	Phân tích giả trị cùa một số nét đặc sác vé hình thức nghệ thuật
	
	

	
	Sử dụng các bằng chứng có trong tác phẩm.
	
	

	
	Sử dụng các phương tiện lièn kết đề liên kết các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
	
	

	Kết bài
	Khẳng định một vài nét đặc sác nổi bật của tác phẩm (chủ đé, hình thức nghệ thuật,...).
	
	

	
	Nêu suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiêm cá nhân hoặc bãi học bản thân rút ra từ tác phẩm.
	
	

	Diên đạt
	Viết đủng chính tả, từ vựng, ngữ pháp.
	
	


• Em đọc lại bài viết của minh tù vai trò người đọc và trà lỏi các càu hỏi sau:
1. Em thích điều gi ờ bài viểt này?
2. Bài viết này nên điểu chinh nhũng gi đề đáp ứng yêu cầu của kiều bài?
* *
(Ị NÓI VÀ NGHE
W ■ Ị			
[bookmark: bookmark153]THÀO LUẬN Ý KIẾN VẼ MỘT VÃN ĐẼ' TRONG ĐỜI SỐNG
ỏ bái sắc thái cùa tiếng cười (Ngữ văn 8, tập một), em đã học cách thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống- Trong phần bài hoc này, em sẽ sử dụng nhũng kĩ năng đã có đè thào luận ve van để ý nghĩa cũa sự tự nhận thức bản tliàn, từ đó, từng bước hoàn tluện chinh minh.
Mỗi người có thể tự nhận thức về mi điểm, nhược điểm của bàn thàn hay không? Vi sao° Thành lập nhóm để thào luận về vấn đề này và trinh bày trong buổi SĨ11Ỉ1 hoạt lớp.
Bước 1: Chuẩn bị
Xem lại bài sắc thái cùa tiếng cười (Ngữ văn 8, tập một) về cách thành lập nhóm và phàn còng còng việc; thống nhất mục tiêu, thời gian thào luận; xác định người nghe, cách nói.
Ngoài ra, để chuẩn bị cho nội dung thảo luận chù đề này, em có thể sử dụng mẫu phiếu dưới đay:
[image: ]
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II. TRAO ĐỔI VỚI CÁC Ý KIÊN TRÁI CHIÊU (Dự KIỄN)
Ý kiên trái chiếu
Phàn hói cùa tôi
PHIÊU CHUẨN BỊ THẢO LUẬN NHÓM
Chủ đế thảo luận:
Mòi người có thề tựnhận thức về ưu điểm, nhược điểm của bàn thân hay không? Vi sao?
I. CACÝ KIỄN, Lí LẼ, BẰNG CHỨNG CỦA TỒI
	Ỷ kiến của tói
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	
	
	

	
	
	


Bước 2: Tháo luận
Tham khảo các hướng dẫn cho bước này ở bài sắc thải của tiếng cười (Ngữ vân
8, tặp một).
Lưu ý: Khi thào luận, cần: (1) lắng nghe ý kiến cùa các bạn; (2) trinh bày ý kiến
của minh; (3) phân hồi ý kiến của các bạn; (4) bám sát chủ đề của buổi thảo luận, tránh
lan man, xa đề, lạc đe.
Birớc 3: Suy ngẫm và rút kinh nghiệm
· Nêu ít nhất hai điều băn thản hoặc cảc thành viên bong nhóm đã làm tốt trong
quá trinh thảo luận.
· Nêu hai điều bàn thân và các thành viên cần điều chinh để lần thào luận sau đạt
hiệu quà cao hơn
[image: ]
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ÔN TẬP
1. Đọc lại các bài thơ Bạn đen chơi nhà, Đe đền sầm Nghi Đong, Tự trào I vá hoàn thành bàng sau (kê vào vờ):
	
	Bạn đến chơi nhà
	Đế đẻn
Sâm Nghi Đóng
	Tựtràol

	Thủ pháp trào phúng
	
	
	

	Tinh cảm, cảm xúc của tác giả
	
	
	

	Chủ đế
	
	
	

	Thông điệp
	
	
	

	Nhận xét chung


2. Klú tim hiểu mòt bài thơ tráo phúng. cấn chú ý điều gi?
3. Vi sao klú lựa chọn từ ngữ, ngoái việc quan tàm đến phẩn ý nghĩa cơ bản, chúng ta cần quan tàm đến sắc thãi nghĩa của tù?
4. Việc dùng các tir ngũ in đậm h ong các câu dưói đày có phủ hợp không? Vi sao?
a. Ong ẩy là một doanh nhàn lọc lởi được nhiều người ngưởng mộ.
b. Bà ấy tuy tuổi đã cao nhung gương mặt vẫn rất xinh
5. Klú viết bài văn phản tich một bải thơ, chúng ta cần đảm bão những yêu cầu nào?
6. Để việc thảo luận ý kiến về một vần đề hong đời sống diễn ra hiệu quà, chúng ta cần lưu ỳ nhũng gi (trước, hong và sau klú thảo luận)?
7. Viêc dùng tiếng cười để tự phê binh bản thân và phê binh người khác có tác dựng gi?
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ÔN TẬP CUÕI HỌC Kì II
[bookmark: bookmark157]I.ĐỌC
1 Nối nội dung ờ cột A với nội dung tuơng ứng ở cột B (làm vào vở):
	A
	
	B

	1. Thơ thất ngôn bát cú luật Đường
	
	a. là một bộ phận của văn học trào phúng, dùng tiếng cười để châm biếm, phê phán xã hội hoặc tự phê bình bàn thân.

	2.Thơthất ngôn tứtuyệt luật Đường
	
	b. thuộc kiểu văn bản thông tin, trong đó người viết cung cấp các thông tin vé một cuón sách hoặc bộ phim, đóng thời trình bày càm nhận, đánh giá cùa người viết nhằm giới thiệu, khuyến khích mọi người đọc cuốn sách hoặc xem bộ phim đó.

	3. Truyện lịch sử
	
	c. là thể thơ mỏi bài cỏ bón câu, mối câu có bày chữ.

	4. Bài vản giới thiệu một cuốn sách hoặc một bộ phim
	
	d. là loại truyện lấy đé tài lịch sử (lịch sử quốc gia, dân tộc, dòng họ, danh nhân,...) làm nội dung chính.

	5. Thơ trào phúng
	
	đ. là thể thơ mỏi bài có tám câu, mỏi câu có bảy chữ.


2 Hoàn thành bâng sau để lãin rõ một số đặc điểm cũa văn bàn truyện (làm vào vở):
	STT
	Thuật ngữ
	Khái niệm/ đặc điếm

	1
	Cót truyện đơn tuyến
	

	2
	Cốt truyện đa tuyến
	

	3
	Nhân vật chính
	

	4
	Chi tiết tiêu biểu
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3. Nêu một số đặc điềm của truyện lịch sù
4. Giữa truyện cưỡi và thơ tráo phúng có điểm gi tương đồng và khác biệt? Em hãy trà lời dựa vào bâng sau (làm vào vớ):
	
	Truyện cười
	Thơ trào phúng

	Nét tương đổng
	

	Đặc điểm riêng
	
	


[bookmark: bookmark159]II. TIẾNG VIỆT
1 Đọc đoạn trích sau và trả lời các càu hòi bèn dưới
Chồng đành nỉt xuống lần nữa
· ừ thôi, tỏi nòi thật nhé' Quả tòi nom thầy con rắn dài ding hai mươi thước không kèm một tấc, một phàn nào'.
Lúc này vợ mới bò làn ra cười:
· Bể ngang hai mươi thước, bế dài hai mươi thước (lúng. Thì ra là con ran vuòng bon góc à?
(Truyện cười dán gian Việt Nam, Con rán vuông)
a. Theo em. câu “Thì ra lã con rắn vuông bốn góc à0’’ có phái lá càu hói tu từ không? DỊKI vào đàu em nhận xét như vậy?
b. Cho biết sắc thái nghĩa của các tứ “ừ”, “nhé” trong đoạn trích. Trong giao tiếp, em có thề sử dụng các tù này vói nhũng đối tượng nào, trong nhũng tinh huống nào?
2. Xác đinh biậi pháp tu từ đào ngữ trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng cùa biện pháp này:
Đâu gió cồn thơm đất nhà mùi
Đàu mong tre mát thờ yên xui
Đàu từng ò mạ xanh mơn mởn
Đâu những nương khoai ngọt san bùi?
(TỖHừu, Nhớ đóng)
[image: ]


Blog
Tailieu.com
[bookmark: bookmark161]Sách chia sẻ tại blogtailieu.com/day-va-hoc
3 Đọc càu sau và thực hiện các yéu cầu bèn dưới
Nhung có lẽ là tỏi không thè nào bò đi cho dù là một hạt xôi nep đẹp như một hạt ngọc và ngậy thơm làm vò dinh trên chiếc bánh được
(Nguyên Quang Thiếu, Tôi khóc những cánh đóng rau khúc)
a. Câu trên thuộc kiều càu kế, càu hòi, càu khiển hay càu cảm? Dựa vào đàu em xác định lìlur vậy?
b. Xãc địnli các thành phan biệt lập có trong càu trên.
[bookmark: bookmark163]III.VIỂT
1 Điển vào bàng sau thông tin vể các kiểu bài viết đã học ở học Id II (làm vào vở):
	Kiểu bài
	Khái niệm
	Đặc điếm
	Bố cục

	Bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	
	
	

	Văn bản thuyết minh giới thiệu một cuốn sách
	
	
	

	Bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội
	
	
	


2 Đánh dấu vào ò Đúng, Sai tưong úng VOI các ý kiến dưới đây vá li giãi vi sao (lam vào vở):
	STT
	Ý kiến
	Đúng
	Sai
	Lí giải (nếu sai)

	1
	Khi viết bài phàn tích một tác phẩm văn học, cán phải tách riêng luận điềm vé chủ đẽ và vé các đặc sác nghệ thuật.
	
	
	

	2
	Với bài phàn tích một tác phẩm vân học, cần nêu càng nhiếu bằng chứng càng tốt.
	
	
	

	3
	Với bài phàn tích một tác phẩm văn học, li lẽ là phán kể lại nội dung cùa tác phắm.
	
	
	

	4
	Khi viết bài phân tích một tác phẩm văn học, li lẽ là những lí giải, đánh giá, phán tích vé các bàng chứng trong ván bản, giúp làm sáng tỏ luận điểm.
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	5
	Khi viết bài văn kể vé một hoạt động xâ hội, có thề tuỳ ý sử dụng ngôi kể.
	
	
	

	6
	Đối với bài văn kể vé một chuyến đi hay một hoạt động xã hội, cẩn kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm để bài vãn thêm sinh động, chân thực.
	
	
	

	7
	Có thể kể vé một chuyến đi và một hoạt động mà bản thân không trực tiếp tham gia.
	
	
	

	8
	Khi viết bài giới thiệu vé một cuốn sách yêu thích, cán tóm tát nội dung và nêu các thòng tin vé cuốn sách.
	
	
	

	9
	Trong bài giới thiệu vé một cuốn sách, cán trực tiếp khuyến nghị mọi người đọc sách.
	
	
	


3. Đối với các kiêu bài viết cùa học ki II. có thè sữ dụng các phương tiện phi ngôn ngữ hỗ trợ uhư thế nào để bài văn thèm sinh động, hap dẫn?
[bookmark: bookmark167]IV. NÓI VÀ NGHE
1 Sim tằm và giới thiệu với các bạn một so phương pháp ghi chép hiệu quả để nghe và tóm tắt nội dung thuyết trinh của người khác
2 . Khi trinh bày, giói tlúệu về một cuốn sách, làm thế nào dể bái trinh bày được hấp dẫn, sinh đỏng'1 Em hãy trà lời dựa vào bảng sau (làm váo vờ):
	Cách trinh bây
	Tác dụng

	Cấm theo cuốn sách và giới thiệu
	Giúp phán giới thiệu được trực quan, lôi cuốn đối với người nghe.

	Mở đáu bài giới thiệu bằng trò chơi liên quan đến cuốn sách
	Khơi gợi sự tò mò, tạo hứng thú cho người nghe.

	-
	


3 Ghi lại các kinh nghiệm của bản thân sau klu thực hiện thào luận về một vấn đề trong đời sống
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BẢNG TRA CỨU TIẾNG NUỚC NGOÀI
	TT
	Tiêng nước ngoài
	Phiên âm tiêng Việt	Trang

	A
	Anna Vasilyevna
	An-na Va-xi-li-ep-na
	33,34,35, 36,37

	B
	Blanchotte
	Blăng-sổt
	26,27, 28, 29,30,31

	
	bloison
	blu-dòng
	36

	c
F
J
G
1 H
K
L
	Chargeurs Réunis
	Sác-giơ Rê-uy-ni
	87

	
	Cosette
	cỏ-dét
	53

	
	Fantine
	Phăng-tin
	53

	
	Franc
	Phờ-răng
	87

	
	Jean Valjean
	Giăng Van-giăng
	53

	
	Gavroche
	Ga-vơ-rốt
	53

	
	Guy de Maupassant
	Guy đơ Mỏ-pát-xăng
	2,25

	
	Iwasaki Chihiro
	l-qua-sa-ki Chi-hi-rô
	55

	
	Hamburg
	Ham-bơ
	59

	
	Kasey
	Ka-sây
	35

	
	Karlovy Vary
	Ca-lo-vi Va-ri
	49

	
	Kobayaski Sosaku
	Kô-ba-gia-sơ-ki Sô-sa-ku
	55

	
	Kuroyanagi Tetsuko
	Ku-ró-gia-na-ghi Tét-su-kô
	55,56

	
	Latouche-Tréville
	La-tu-sơTơ-rê-vin
	84, 86, 87, 88

	
	Louis Edouard Maisen
	Lu-i Ẽ-đu-a Mai-sen
	86,88

	
	Lucky
	Lấc-ki
	59

	
	Luis Sepulveda
	Lu-i Se-pun-vè-đa
	58

	M
	Moscow
	Mát-xcơ-va
	49

	p
	Philip Remy
	Phi-líp Rê-mi
	30

	
	Poster
	pot-xtơ
	14

	s
	Sandal
	Xâng-đan
	86

	
	Savushkin
	Xa-vu-skin
	33,34, 35, 36, 37

	
	Simon
	Xi-mông
	2,25,26,27, 28,29,...

	T
	Thomas Armstrong
	Thó-mát Am-xơ-trong
	3,101

	
	Tomoe
	Tỏ-mô
	55,56,57

	
	Totto-chan
	Tốt-tô-chan
	2, 55, 56,57,65

	V
	Vecni
	Vec-ni
	35

	
	Victor Hugo
	Vích-to Huy-gỏ
	52

	Y
	Yuri Nagibin
	lu-ri Na-ghi-bin
	2, 33

	z
	Zorba
	Gioóc-ba
	59
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BÁNG TRA CỨU TỪ HÁN VIỆT
	TT
	Yếu tố Hán Việt
	Bài
	Nghĩa
	Tử ngữ chửa yêu tó Hán Việt
	Trang

	B
	Bại
	6,9
	Thua, thát bại
	Bại vong (B6), dại bại (B9),...
	8,79,...

	
	Bào
	6,9
	Báo thai, anh em, dùng chi người một nước hoặc cùng dân tộc
	Kiéu bào (B6), đóng bào (B9),...
	11,85

	
	
	9
	Ao rộng khoác ngoài
	Chiến bão(B9),...
	74,79

	
	Biệt
	6,7,8
	Khác, riêng
	Biệt ngử (B6), khác biệt (B7), biệt tầi, biệt lập (B8),...
	17, 21,50, 53,...

	c
	Cót
	2,9
	- Thành phán chủ yéu - Phám chát, khí chất
	-Cốt truyện (B7),...
-Cót cách (B9),...
	- 17,18,25,...
-66,91

	D
	Dá
	9
	- Đóng nội, quê mùa - Khdng chính thức
	- San dã (B9),...
-Dăsử (B9),...
	-71
- 78,79

	
	Diên
	7,8,9
	-Trinh bày, biéu diẻn trước còng chúng - Nói cho tỏ hết nghĩa ra
	- Đạo dién, diẻn viên (B8),...
- Diẻn đạt (B6), diẻn tả (B8), diẻnca (B9),.
	-45,49,...
-7,46, 70,...

	Đ
	Định
	6,9
	- Đã đúng, đã quy định - Làm cho chắc chắn, không thay đổi
	· Định phận (B6)
· Khàng định (B6), phủ định (B9), quyết định (B6)
	-8,...
- 12,66, 18,...

	
	Đích
	9
	Đích đế bân tẻn
- Chinh xác, thuộc vẻ
	-Trúng đích (B9),...
-Đích thân (B9),...
	-72,...
-77,...

	
	Đốc
	9
	Coi sóc, giám sát, đõc thúc
	Đỏ đóc, đóc suát, đóc chiến (B9),...
	78, 79,84,...

	H
	Hành
	7,8,9
	-Làm
-Đi
	· Hành hạ (B7), hành vi (B9),...
· Hành trinh, du hầnh (B8), song hành, hành khách (B9),...
	-29,67,...
-44,47,67,
86,...

	H
	Hậu
	6,9
	Phía sau, sau
	Hậu phương (B6), hậu sinh khả uý (B9)
	11,75

	K
	Két
	9
	Thát lại. két lại, tụ lại
	Két thúc (B7), két nghĩa (B8),...
	19, 52,...

	
	Khi
	8,9
	· Không khí
· Tinh thán, khi thế
	- Không khí (B8),...
-Khí thế (B9),...
	-50,...
-75,...

	
	
	9
	Đó dùng, dụng cụ
	Khí giới, binh khí (B9)
	78,79
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	L
	Lĩnh/ lãnh
	9
	- Điéu khién, đốc suất
-Tiếp thu.hiéu biết
	- Lãnh binh (B9),...
-Lĩnh hội(89),...
	-80,...
-85,...

	s
	Sĩ
	9
	- Người, kẻ, binh lính
- Người trí thức
	- Tráng sĩ (87), quân sĩ (89), chiénsĩ(BIO),...
-Mưu SĨ(B9),...
	-34,72,105
-77,...

	
	Sơn/san
	9
	Nũi
	San dã, sơn cước (B9)
	71,76

	T
	Tác
	6
	Làm, tạo nên
	Tác phẩm, tác dụng (B7)
	17,30,...

	
	Tâm
	9
	Lòng dạ
	Tám phúc, tám sự (B9)
	74,85

	
	Thân
	6,9,10
	- Thân thiết
-Tựchính mình
	-Thản mật (810),...
- Đích thán (89), bản thân
(86),...
	-97,...
-4,14, 77,...

	
	Thủ
	8
	Lấy được
	Tranh thủ (88),...
	52,...

	
	
	8,9
	Giữ
	Thù thư(B8), trán thủ (89),...
	52,78,...

	
	
	9,10
	- Người chuyên nghé
- Làm
	-Thuỷthủ (89),...
-Thủ pháp (810),...
	-87,...
-96,97,99,...

	
	Thư
	6,8,9
	Sách, sách vở
	Thiên thư (86), thư viện, thủ thư (88), thư sinh (89),...
	8, 52,86,...

	
	Tiêu
	7,10
	-Địađiếm quân sự
- Dấu móc, đích nhắm
	-Tiéntiêu(B7),...
- Mục tiêu (B10),...
	-32,...
-101,...

	
	Tiệt
	6
	Rỏ ràng
	Tiệt nhiên (86)
	8

	
	TÓ
	8
	Chất, nguyên chát, căn bản
	Tó chất (88)
	57

	
	Tổ
	6
	
	ông cha
	Tó quốc (86)
	4,10,12,

	
	
	
	
	
	
	16,...

	T
	Tòng
	6
	Đi theo
	Tòng quản (86)
	11

	
	Tuyén
	9
	Đường, tia
	Đơn tuyến, đa tuyén (89)
	17,18

	
	Trầo
	10
	Ché nhạo, cười nhạo
	Trầo phúng, tự trào (810)
	96,97,98, 99,...

	
	Trác
	6
	Ảm trắc
	Bàng/ trác (B6)
	5,6,...

	
	
	9
	Lường trước
	Bát trắc (B9)
	80

	
	Truyén
	8,9
	-Truyén lại cho người sau, đế lại cho đời sau - Chuyến đi
	- Lưu truyén, truyén thỗng, gia truyén(B9),...
-Truyén tải (B8), truyén lệnh (B9),...
	-66,70,82,...
-45, 78,...

	V
	Vong
	6,9
	Chét, mát, bị tiêu diệt
	Bại vong (B6), diệt vong (B9),...
	8,67,...
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BÁNG GIÁI THÍCH THUẬT NGŨ
	TT
	Thuật ngữ
	Giải thích
	Trang

	B
	Biệt ngữ xã hội
	lá những từ ngữ được dùng hạn chế trong một nhóm người có chung một đác điém nào đó (nghé nghiệp, vị tri xâ hội, tuổi tác,...).
	18,19,33,...

	
	Bố cục (thơ tứ tuyệt và thát ngôn bát cú)
	góm bón phán: Khai -Thùa - Chuyên - Hợp (thơ tứ tuyệt); Đé - Thực - Luân - Két (thơ thát ngôn bát cú).
	4,5,8,10,...

	
	Bói cảnh (trong truyện lịch sử)
	lá thời gian, không gian trong truyện. Truyện lịch sử tái hiện sựkiện, nhán vật lịch sửgán với một khoảng thời gian nảm tháng, niẻn đại, thời đại cụ thể trong quá khứ. Quá khứ ấy thưởng cách xa thời điểm tác giả viết tác phẩm. Không gian truyện lịch sử gán với thời gian, xác định vé nièn đại, thời đại cụ thể.Trong bói cảnh (thời gian - không gian) áy, cuộc sống con người và không khi thời đại hiện lẻn rõ nét, không lản với thời gian, khỏng gian khác.
	67,68,77,...

	c
	Cảu cảm
	lá cáu biếu lộ cảm xúc của người nói (hoặc người viét).
	66,68, 98,...

	
	Cảu hỏi
	là cáu dùng đế hỏi.
	68,87,...

	
	Càukhién
	la cảu dùng đế yẻu cáu, đé nghị, ra lệnh,...
	66,68,...

	
	Cáu ké
	là câu dùng đé kế, miêu tâ, thòng báo, nhận định,...
	66,68,...

	
	Cảu khâng định
	la câu dùng đế khầng định các hành động, trạng thái, tính chát, đỗi tượng trong cảu.
	66,68,...

	
	Cảu hỏi tu từ
	lã câu hổi không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời má được sử dụng đế nhán mạnh nội dung người nói, người viết muỗn gửi gám.
	4,7,...

	
	Cảu phù định
	là câu phú nhận các hành động, trạng thái, tính chất, dối tượng.
	66,68,...

	
	Chi tiết tiéu biểu (trong truyện)
	là nhửng chi tiét chọn lọc, có giá trị biểu đạt vầ thám mĩ vượt trội trong truyện, có thé mang lại sự bát ngớ, gây chú ý hoặc sự thích thú đói với người đọc vầ góp phán quan trọng trong việc thé hiện chù đé, tư tưởng cùa tác phẩm.
	17,18,25,...

	
	Cót truyện (trong truyện lịch sử)
	truyện lịch sử két nói nhiéu loại sự kiện lién quan đến quá trinh hình thành, hưng thịnh, diệt vong cùa các nhà nước, nhửng bién cỗ lớn trong đời sỗng xã hội ở một quỗc gia, quan hệ giữa các quốc gia,... nên thường sử dụng cốt truyện đa tuyén.
	67,77,88,...
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	Cỗt truyện đa tuyến
	là cốt truyện có từ hai chuỏi sự kiện trở lén, gán với hai hay hơn hai tuyến nhân vật, tạo thành nhiéu tuyến truyện, đan xen nhau vầ ít nhiéu độc lập với nhau. Các tác phẩm tự sự nhiéu chương/ hói như truyện lịch sử, truyện khoa học viẻn tưởng, truyện trinh thám, tiều thuyết hiện đại,... thưởng dùng cỗt truyện đa tuyén.
	17,18,25,-

	Đ
	Cỗt truyện đơn tuyến
	là cỗt truyện chi có một chuỗi sự kiện đơn giản, gân với một vài nhân vật chinh tạo thành một tuyến truyện duy nhát.
	17,18,...

	
	Đảo ngử
	là biện pháp tu từ thay đổi vị trí thành phán trong cụm từ, trong câu đế nhán mạnh ý nghĩa, lầm cho sự diên đạt thêm sinh động, gợi cảm và giàu âm hưởng.
	7,12,16,...

	
	Đói (thơ tứ tuyệt và thắt ngôn bát cú)
	là cách đặt câu sóng đôi sao cho ý và chữ trong hai câu áy cân xứng vớí nhau. Thơ thát ngôn bát củ quy định câu thứ 3 dối với câu thứ 4, câu thứ 5 đói với câu thứ 6. Thơ tứ tuyệt không có quy định đói cụ thế và khắt khe như thơ thát ngôn bát cú.
	8,10,...

	L
	Luật (thơ tử tuyệt và thất ngôn bát cú)
	là cách sàp đặt tiếng bằng, tiếng trầc trong các cảu của một bài thơ. Luật bâng trác của thơ thát ngổn bát cú, hoác thất ngôn tứ tuyệt thường được tóm tát bằng câu: "nhát - tam - ngũ bát luận, nhị - tứ - lục phân minh', tức lá các tiếng (ảm tiét) thử nhát, thử ba, thứ nảm trong câu khỏng cán sáp xép theo đúng luât bàng trảc; còn các tiéng thú hai, thứ tư, thứ sáu trong càu cán thế hiện luật bằng/ trác rô ràng.
	5,6,8,...

	N
	Ngôn ngử (trong truyện lịch sủ)
	mang đậm sác thái của một thời đại đã qua, thể hiện qua các chi tiét miẻutã thiên nhiẻn, đó vật, ngoại hinh nhàn vật cách sử dụng tư ngũ của người ké chuyện, cách nghĩ, cách nói năng của nhãn vật trong một bói cảnh lịch sử cụ thé.
	68,88,98,...

	
	Nhịp (thơ tứ tuyệt vầ thất ngôn bát cú)
	thường lá 2/2/3 hoặc 4/3 đỗi vởi thơ thất ngôn và 2/3 đói với thơ ngũ ngôn.
	8,10,...

	
	Niêm (thơ tứ tuyệt và thát ngôn bát cú)
	là sự kết dính vé ám luật của hai câu thơ trong bài thơ luật Đường. Hai càu thơ được gọi là niêm với nhau khi tiéng thứ hai của hai câu cùng theo một luật, hoặc cùng là bằng, hoác cùng là trác; như vảy, bàng niêm với bằng, trác niêm với trác Thơ thất ngôn bát cú quy định niêm luật như sau: câu 1 niêm với câu 8; câu 2 niêm vớ) câu 3; câu 4 niêm với câu 5; cảu 6 niém với câu 7; cảu 8 lại niẻm với câu 1. Thơ thát ngỏn tử tuyệt quy định câu 1 niêm với câu 4; câu 2 niêm VỚI câu 3.
	5,6,8,...
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	s
	Sác thái nghĩa
	lá phán ý nghĩa bổ sung (ỹ nghĩa biếu càm) bẻn cạnh phán nghĩa cơ bản cùa tử ngứ. sác thái nghĩa biéu thị tinh cảm, thái độ, đánh giá, nhận định,... của người nói, người viết, chảng hạn như sác thái trang trọng, thân mật, coi khinh,...
	99,100,105,...

	T
	Thành phán biệt lập trong cảu
	lá thành phán phụ có tính độc lặp với nòng cốt câu.
	45

	
	Thành phán cám thán
	được dùng đế diẻn tả cảm xúc cùa người nói.
	45

	
	Thành phán gọi - đáp
	được dùng đế gọi đáp, tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.
	45

	
	ĩhành phán nối kết
	được dùng đế liên kết càu, đoạn.
	45

	
	Thành phán phụ chủ
	được dùng dế bó sung một số chi tiết cho nội dung chinh cùa câu, thường dược tách biệt bâng dáu gạch ngang, dâu phẩy, dáu ngoặc đơn hoặc dáu hai chám.
	45

	
	Thành phán tình thái
	dược dùng đế diên tả thái độ, cách đánh giá của người nói đói với sự việc được nói đén trong câu.
	45

	
	Thơ thắt ngôn bát cú
	mỗi bài có tám câu, mỗi câu có bảy chữ.
	5

	
	Thơ trào phúng
	là một bô phận của văn học trào phúng, trong đó các tác giả tạo ra tiếng cười và sử dụng tiếng cười đế châm biém, phè phán xá hội hoặc tự phẻ binh bản thân.
	99,100,101

	
	Thơ tứ tuyệt
	mối bài có bốn câu, mỏi câu có bảy chữ.
	5

	
	Thù pháp trào phúng
	thường là phông dại, án dụ, giẻư nhại, lối nói nghịch lí,...
	100

	
	Truyện lịch sử
	là loại truyện lấy đẽ tài lịch sử (lịch sử quóc gia, dân tộc, dòng họ, danh nhãn,...) làm nội dung chinh, làm sống dậy bức tranh rộng lớn, sinh dộng vé một thời dã qua và mang lại cho người đọc những nhận thức mái mẻ hay bầi học sâu sác.
	67

	V
	Văn bàn thông tin giới thiêu một cuốn sách hoặc bộ phim
	cung cáp các thông tin vé một cuốn sách hoặc bộ phim, đóng thời trình bày cảm nhận, đánh giá cùa người viết nhầm giới thiệu, khuyến khích mọi người đọc cuốn sách hoặc xem bộ phim đó.
	45,...

	
	Ván (thơ tứ tuyệt và thát ngôn bát cú)
	cà bài thơ chì hiệp theo một ván (còn gọi là độc vặn), ván gieo ở cuói cảu thơ đáu và cuối các cảu chần (ván chản), ván được sủdụng thướng là ván bâng.
	6,8,10,...
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